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BÁO CÁO

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ QUANG DIỆM 
ĐẾN NĂM 2030

Phần I

MỞ ĐẦU

1.Sự cần thiết lập quy hoạch

Quang Diệm là xã miền núi huyện Hương Sơn (được thành lập từ 2 xã Sơn Quang và Sơn Diệm, có vị trí địa lý tiếp giáp nhau theo chủ trương sáp nhập xã tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14; NQ 819/2019/UBTVQH14 và Nghị quyết số 32/NQ-CP), cách trung tâm huyện Hương Sơn 3 km về phía Tây và cách TP Hà Tĩnh 75km về phía Đông Nam; có quốc lộ 8A chạy qua. Tổng diện tích tự nhiên của xã 3432,37 ha; trong đó đất nông nghiệp 2756,9 ha, chiếm 80,32 %; đất phi nông nghiệp 459,41 ha, chiếm 13,38%; đất chưa sử dụng 216,1 ha, chiếm 6,29 %;  dân số 6594 khẩu, 2049 hộ và 3572 lao động chính, được phân bố trên 14 thôn; cơ sở kinh tế và hạ tầng kỹ thuật đã có những cải thiện đáng kể, đường giao thông được nhựa hoá, bê tông hoá, trường học đạt chuẩn Quốc gia. Hiện nay xã Quang Diệm đã đạt 20 tiêu chí Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia, tuy nhiên cần có sự đầu tư hơn nữa để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.
Là xã luôn phải chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, mặc dù cán bộ, người dân đã phát huy truyền thống cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc,  nay vươn lên xây dựng kinh tế nên đời sống người dân đã từng bước nâng lên nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Thu nhập bình quân 36,9 triệu đồng/ người/năm. Cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đi lại học tập và làm việc của cán bộ, người dân. Tỷ lệ hộ nghèo 76 hộ, chiếm 3,71%. 

Trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới tại 2 xã Sơn Quang và Sơn Diệm đã được UBND huyện Hương Sơn phê duyệt. Để xã tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, triển khai các quy hoạch phù hợp với thực tiễn, phát huy hết thế mạnh tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo đem lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân, góp phần vào việc đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. 

Chính vì vậy UBND xã Quang Diệm thực hiện “Lập quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”.

          2. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến 2030.

          3. Căn cứ lập quy hoạch

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 

- Nghị quyết 819 /NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch;

- Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hương Sơn,

* Các căn cứ khác

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02: 2009 /BXD “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009;

- Hướng dẫn số 65/SXD-KTQH ngày 11/02/2011 của Sở Xây dựng hướng dẫn quy trình và các tiêu chí về quy hoạch vây dựng nông thôn mới cấp xã;

- Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm về việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 đến 2030;
- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ các năm của xã;

- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Quang Diệm (Sơn Quang, Sơn Diệm);

- Các tài liệu bản đồ và các dự án liên quan của địa phương;

- Tài liệu điều tra, khảo sát thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã;

          - Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của UBND huyện Hương Sơn về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm đến năm 2030; 

Nội dung Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm gồm có các phần sau:

Phần II

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
          I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG


1. Vị trí địa lý

Quang Diệm là xã miền núi, nằm về phía Tây của huyện Hương Sơn, với tổng diện tích 3432,37 ha, được giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp Thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang

- Phía Nam giáp xã Sơn Hàm

- Phía Tây giáp xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Tây

- Phía Bắc giáp xã Sơn Lâm 

          2. Mối liên hệ vùng
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Xã Quang Diệm nằm ở phía Tây của huyện Hương Sơn, cách trung tâm hành chính huyện Hương Sơn 3 km về phía Đông; cách thành phố Hà Tĩnh 75 km về phía Đông Nam; cách Thị trấn Tây Sơn 15 km và Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 15 km về phía Tây; cách trung tâm hành chính huyện Đức Thọ 25 km và Thị xã Hồng Lĩnh 40 Km về phía Đông; cách thành phố Vinh 70 km về phía đông Bắc. Có quốc lộ 8A chạy qua trung tâm xã, nối xã với các trung tâm kinh tế như cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An; Vì vậy, có thể khẳng định Quang Diệm là xã có lợi thế để phát triển kinh tế. 
         II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
         1.Địa hình

Quang Diệm là xã có địa hình nghiêng từ Tây xuống Đông và bị chia cắt bởi nhiều khe suối và sông Ngàn Phố. Phía Bắc, Tây và Nam  bao bọc bởi các dãy núi; còn đất sản xuất nông nghiệp và đất dân cư chủ yếu tập trung ở phía Nam và hai bên sông Ngàn Phố.

         2. Đất đai thổ nhưỡng


Đất đai xã Quang Diệm cơ bản được chia ra các nhóm sau:

* Nhóm đất vùng bằng ven sông và vùng triền đồi núi.

+ Pbx: Nhóm đất phù sa được bồi đắp hàng năm, loại đất này tập trung chủ yếu dọc sông Ngàn Phố và sông Con, phù hợp với các loại cây trồng ngắn ngày như lạc, khoai, đậu, cây ăn quả...

- Pdx: Nhóm đất dốc tụ ven đồi núi không bạc màu, loại đất này phù hợp với các loại cây ăn quả và cây công nghiệp ngắn ngày.

* Nhóm đất đồi núi

- Fsoz: Nhóm đất feralit vàng đỏ phát triển trên đá phiến thạch sét đã phong hóa hoàn toàn và biến chất dưới đồng cỏ, đào sâu chưa đến 40 cm đã có tầng cứng rắn được phân bố ở vùng đồi núi phía bắc và phía tây của xã, loại đất này phù hợp với các loại cây thân gỗ.

          3. Khí hậu, thuỷ văn
          3.1. Khí hậu

          Xã Quang Diệm mang đặc trưng chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại bị chi phối bởi yếu tố địa hình sườn Đông Trường Sơn nên có sự phân hoá rất khắc nghiệt với đặc trưng: Mùa khô nắng nóng (gió Lào), mùa mưa thường có gió bão kéo theo mưa lớn. Theo số liệu của Trạm khí tượng thuỷ văn Hương Sơn thì nhiệt độ trung bình hàng năm xã ở khoảng 250C, tháng cao nhất 34,70C (tháng 7), tháng thấp nhất là 80C (tháng 12), độ ẩm không khí hàng năm thường 70% trở lên. Cụ thể:

+ Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau, lượng mưa trung bình trên 2000 ml, vào mùa này thường có gió bão kèm theo mưa lớn, đây cũng là mùa ngập lụt.

+ Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, đây là mùa nắng gắt có gió tây nam nóng và khô, lượng nước bốc hơi lớn, đặc biệt vào tháng 6 đến tháng 8 lượng mưa chỉ đạt 8 - 12 % tổng lượng mưa cả năm.

Các hiện tượng thời tiết khác: Hàng năm, trên địa bàn xã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 4 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Bão thường xuất hiện vào các tháng  9 - 11 hàng năm, trung bình một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể gây ra lượng mưa từ 200 - 250 mm, thậm chí đến 500 mm. Mưa to, gió lớn gây lụt lội nên ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân. Đặc biệt cơn lũ xuất hiện bất ngờ năm 2002 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất trên địa bàn xã.

Ngoài ra, còn có hiện tượng sương mù, chủ yếu xảy ra trong mùa Đông vào những ngày chuyển tiếp, thường có từ 5 - 6 ngày, phổ biến là các loại sương mù địa hình xuất hiện từng đám mà không thành lớp dày đặc.
3.2. Thuỷ văn
- Sông Ngàn Phố chảy dọc giữa xã với chiều dài khoảng 6 km. Đây cũng là sông chính của huyện Hương Sơn.

- Sông Con bắt nguồn từ xã Sơn Hồng chảy qua xã đổ ra sông Ngàn Phố có chiều dài 4,1 km.

Ngoài ra xã còn có các hệ thống Hồ, đập là những nguồn nước phục vụ chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, môi sinh và môi trường.

          III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của huyện Hương Sơn, xã Quang Diệm đã lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND huyện và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Công tác quản lý đất đai của xã luôn bám sát kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 3.432,37 ha, được phân theo mục đích sử dụng như sau:
Biểu 1.1. Hiện trạng sử dụng đất

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Hiện trạng 2020 (ha)

	
	
	DT
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	3.432,37
	100,00

	I
	Đất Nông nghiệp
	2.756,89
	80,32

	1.1
	Đất trồng lúa
	301,94
	8,80

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	587,09
	17,10

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	1.849,01
	53,87

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	
	

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	4,69
	0,14

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	14,16
	0,41

	II
	Đất xây dựng
	349,80
	10,19

	2.1
	Đất ở
	60,91
	1,77

	2.2
	Đất công cộng
	2,50
	0,07

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	4,87
	0,14

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam, thắng cảnh, di tích, đình đền
	0,58
	0,02

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	6,06
	0,18

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	5,50
	0,16

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	
	

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	180,15
	5,25

	2.8.1
	Đất giao thông
	127,82
	3,72

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	
	

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	50,42
	1,47

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	1,91
	0,06

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	87,25
	2,54

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	1,98
	0,06

	3
	Đất khác
	325,68
	9,49

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
	109,62
	3,19

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	216,06
	6,29


Qua đây ta thấy rằng, đất trên địa bàn xã tập trung chủ yếu vào đất nông nghiệp 2.756,9 ha, chiếm hơn 80 % diện tích đất toàn xã (đất rừng sản xuất là chủ yếu, chiếm hơn 53 % ( 1849,01 ha); đất xây dựng 342,39 ha chiếm gần 10 %, đất khu dân cư 60,91 ha chiếm 1,77 %, đất chưa sử dụng chiếm 216,06 ha chiếm 6,29 %. 

Đất lâm nghiệp chiếm hơn 50 % đất toàn xã nên có lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp như trồng cây ăn quả, chăn nuôi hươu, lợn, nuôi ong…Ngoài ra, xã có tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Ngược lại, vì chủ yếu đất lâm nghiệp nên địa hình xã đồi núi cao nhiều gây khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân.
          IV. DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

          1. Dân số

Tổng toàn xã có 2049 hộ với 6594 nhân khẩu (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,38%). Tình hình phân bố dân cư không đồng đều, dân số được phân bố trên 14 thôn, tập trung đông tại thôn 4, 5, 6, 7 và thôn Hà Sơn, số hộ trong thôn cao nhất là thôn 4 có 215 hộ, thôn có số hộ thấp nhất là thôn 9 có 74 hộ.
Biểu 1.2. Dân số, lao động

	TT
	Thôn 
	Dân số 

(Số người)
	Số hộ

(hộ)
	Số lao động trong độ tuổi

	1
	Thôn Hà Sơn
	600
	181
	371

	2
	Thôn Bảo Thượng
	492
	132
	272

	3
	Thôn Bảo Trung
	396
	146
	282

	4
	Thôn Đông Phố
	314
	104
	181

	5
	Thôn Sông Con
	582
	181
	362

	6
	Thôn 1
	549
	142
	234

	7
	Thôn 2
	481
	132
	239

	8
	Thôn 3
	427
	137
	244

	9
	Thôn 4
	627
	215
	373

	10
	Thôn 5
	521
	164
	239

	11
	Thôn 6
	436
	142
	222

	12
	Thôn 7
	458
	159
	217

	13
	Thôn 8
	433
	139
	231

	14
	Thôn 9
	233
	74
	105

	Tổng
	6594
	2049
	3572


         2. Lao động

Năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm là 3572 người, trong đó:  Lao động làm việc ở nước ngoài 338 người chiếm 9,46 %, số còn lại chủ yếu lao động tại địa phương và làm việc thời vụ ở một số tỉnh khác. Trong lĩnh vực nông, lâm, nghiệp 1549 lao động, chiếm 43,36 % tổng lao động, trong lĩnh vực 
công nghiệp, thương mại - dịch vụ là 2023 người chiếm 56,63 % tổng lao động; Tỷ lệ số lao động qua đào tạo đạt trên 60,03 %. 

 Xã đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề và các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa, chung tay giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng, chú trọng đào tạo nghề cho nông thôn, mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động

Chất lượng lao động: Lao động cơ bản đã qua đào tạo, đáp ứng được với cơ chế thị trường và đạt chuẩn theo quy định.
          V. HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ

          1. Cơ cấu, thu nhập
          1.1. Cơ cấu kinh tế

Trong những năm qua toàn xã đã đồng sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy các nguồn lợi thế về tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế, cơ sở vật chất hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp mang tính hàng hóa. Tạo cơ sở tầng bước thực hiện mục tiêu CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn. Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, nhưng tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế và xác định nông nghiệp là ngành mang lại thu nhập chính nên toàn xã nên đã thực hiện tốt công tác về quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, chú trọng cây con chủ lực của địa phương như lúa, lạc, đậu, ngô, cam. Đưa cơ giới vào sản xuất  thay thế dần lao động thủ công. 

           Năm 2019 giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 43,33 %, Công nghiệp và Thương mại - Dịch vụ chiếm 11,92 %, các hoạt động khác 44,75 %.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2019 toàn xã đạt 98,282 tỷ đồng, bình quân trên 01 ha đất canh tác năm 2019 đạt 70 triệu đồng/ha;  Công nghiệp và Thương mại - Dịch vụ đạt 27,043 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động khác 101,5 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,9 triệu đồng.
1.2. Thu nhập
- Thu nhập GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 36,9 triệu đồng /người/năm;

- Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí mới: 76 hộ, chiếm 3,71%; hộ cận nghèo 98 hộ, chiếm 4,79%

          2. Hoạt động sản xuất
          2.1. Nông nghiệp
 2.1.1. Trồng trọt
Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã là 889,0 ha, chủ yếu là diện tích đất trồng lúa và rau màu:

- Rau màu: Diện tích trồng màu là 308,0 ha, trong đó:

           + Ngô: Diện tích 247,0 ha, sản lượng: 1089,5 tấn với năng suất bình quân: 43,58tạ/ha; 

   + Lạc:  Diện tích 24,0 ha, sản lượng 56,6 tấn với năng suất bình quân 
22,7 tạ/ha; 

   + Đậu: Diện tích 37,0 ha, sản lượng 23,6 tấn, năng suất 6,3 tạ/ha


- Cây lương thực: Diện tích trồng lúa cả năm 2019 là 376 ha, trong đó vụ Đông Xuân 291 ha, vụ mùa Hè Thu 85 ha. Tổng sản lượng lúa năm 2019 đạt 1919 tấn, trong đó: sản lượng lúa Đông Xuân đạt 1653,7 tấn với năng suất bình quân 5,68 tấn/ha, sản lượng lúa vụ Hè Thu đạt 265,3 tấn với năng suất bình quân 3,12 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2019 đạt 3008,5 tấn. 

         - Diện tích trồng trọt khác: 379,0 ha. Trong đó: cam 61,5 ha, bưởi 31,5 ha, các loại khác 186 ha. 
2.1.2.Chăn nuôi
Nhờ được sự đầu tư khoa học công nghệ, đưa các loại giống có chất lượng cao vào sản xuất, công tác tiêm phòng thực hiện tốt nên chăn nuôi năm 2019 của xã đạt hiệu quả cao. 

Tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, phát triển tổng đàn lợn theo hướng liên doanh liên kết, hình thành khu chăn nuôi tập trung tại thôn 3, thôn 4; thôn 7, Thôn Hà Sơn với tổng đàn lợn 8.000 con/ năm, ước đạt sản lượng hơi: 6.400 tấn/năm

Tổng số đàn trâu, bò: 2.203 con, huơu 3.425 con, đàn dê  670 con, gia cầm 74.000 con, đàn ong 1.250 tổ, sản lượng nhung hươu bình quân 1.650 kg/năm. Phát huy lợi thế vườn đồi để phát triển nghề chăn nuôi hươu truyền thống, đến nay, xã Quang Diệm có đàn hươu lớn nhất huyện. 

Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2019 đạt 25,89 tỷ đồng.

Trên địa bàn xã chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi tập trung còn ít. Chăn nuôi phát triển ổn định, giá trị chất lượng đàn tăng, công tác phòng dịch tốt, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng bên cạnh đó xã đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ chăn nuôi như hỗ trợ, trợ giá trong công tác tiêm phòng, hỗ trợ vắc xin, thuốc thú y. Từng bước đã phát triển theo mô hình gia trại, trang trại nhằm nâng cao giá trị thu nhập trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Biểu1: Các trang trại chăn nuôi tập trung đã có

	STT
	Diện tích (ha)
	Tên vùng
	Loài nuôi

	Vùng 1
	1
	Vùng Cây Dẻ thôn Hà Sơn
	Lợn, gia cầm

	Vùng 2
	3
	Vùng Học khuyên, Cây Da thôn 4
	Lợn, Bò, hươu, gia cầm

	Vùng 3
	1
	Vùng Hóc Cố Thôn 3
	Lợn, Bò, hươu, gia cầm

	Vùng 4
	1
	Vùng Trại chăn nuôi Thôn 7
	Lợn, Bò, hươu, gia cầm

	Vùng 5
	20
	Vùng Trại hươu thôn Sông Con
	Huơu


Chủ động ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực cây trồng, vật nuôi đưa lại hiệu quả kinh tế cao như mở các lớp đạo tạo nghề, tập huấn, đặc biệt là lớp đào tạo trồng cây ăn quả, lớp sản xuất phân vi sinh từ rác thải nông nghiệp. Sản phẩm Mật ong Cường Nga Thôn 5 đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.
2.1.3. Lâm nghiệp    
Toàn xã có 1.849,01 ha đất rừng sản xuất, chiếm 53,9% tổng diện tích tự nhiên, loài cây chủ yếu là Keo, thông. Tận dụng và khai thác tốt lợi thế của địa phương về rừng và đất rừng để phát triển kinh tế.  

Năm 2019 toàn xã khai thác gỗ thông, keo của các chủ rừng, sản lượng khai thác 250 ha.Trồng mới khoảng 250 ha rừng.Tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra bảo vệ rừng tự nhiên.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng được địa phương thường xuyên quan tâm và thường  xuyên chỉ đạo, bàn  giao thực địa cho hộ gia đình, cá nhân. Triển khai công tác PCCCR, ký cam kết bảo vệ rừng, giữa chủ rừng, UBND xã và Hạt kiểm lâm. Các hộ nhận khoán, chăm sóc bảo vệ rừng và các chủ rừng đã chủ động sẽ phát đường băng cản lửa, thu dọn thực bì để hạn chế mức tối thiểu nguy cơ  xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn.
2.1.4. Thủy sản
Có 35 hộ tham gia nuôi trồng thủy sản trên diện tích 4,69 ha và tại các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn xã (Mụ Trực, Cây Gạo, Tràng Riềng, Hóc Lầy, Ba Đảm, Bảo Vệ, Cây Trường, Khe Kè, …). Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản vẫn chưa phát triển. Sản lượng rất thấp, mới đảm bảo một phần nhu cầu người dân trên địa bàn xã 
2.2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, ngành nghề nông thôn
Các ngành nghề sản xuất, chế biến, gia công vật liệu xây dựng, đỗ gỗ, nhôm kính, đồ gia dụng, các dịch vụ sữa chữa ô tô xe máy…phát triển nhanh.

So với cuối năm 2015, việc phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã có bước chững lại, do ảnh hưởng của việc chính sách ưu đãi thuế tại khu vực kinh tế Cầu Treo hết hiệu lực. Một số doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn xã dừng hoạt động hoặc giải thể. 

Toàn xã hiện có 17 doanh nghiệp, 3 HTX, 203 hộ kinh doanh cá thể. So với kế hoạch không tăng được doanh nghiệp hay HTX nào; Vì vậy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn xã so với kế hoạch đề ra không đạt. Tuy nhiên các doanh nghiệp, HTX hiện đang tồn tại trên địa bàn đã đi vào hoạt động đúng theo mục đích, điều lệ, năng động có hiệu quả, ban đầu làm tốt các dịchvụ phục vụ người dân như Doanh nghiệp tư nhân khai thác đá Ngọc Ny; Công ty CP vận tải Thọ Lam,Công ty xây dựng Bình Đức; HTX môi trường và đồ gỗ trang trí nội thất, Công ty nước giải khát.....Các trang trại chăn nuôi liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt nam đều phát triển tốt mang lại hiệu quả.
Công tác quản lý thị trường được tăng cường, hướng dẫn hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đúng hướng, ngăn chặn các hành vi kinh doanh trái phép, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Năm 2019, tổng thu nhập từ kinh doanh Thương mại - Dịch vụ đạt 27,043 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 596 lao động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã.
         VI. HIỆN TRẠNG VỀ HẠ TẦNG XÃ HỘI

         1. Các công trình hành chính sự nghiệp

Sau khi sát nhập UBND xã Quang Diệm lấy trụ sở của UBND xã Sơn Quang cũ làm Trung tâm hành chính xã với tổng diện tích 10.114 m2. Trong đó bao gồm: Trụ sở Đảng Uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: có 2 dãy nhà 2 tầng gồm 23 phòng, diện tích xây dựng 937 m2; 1 nhà chức năng cấp 4, có 4 phòng, diện tích 154 m2. 
 Trụ sở làm việc chưa đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bộ máy chính quyền và nhu cầu hành chính của nhân dân trong xã theo quy định.

Ngoài trụ sở nêu trên, UBND xã còn quản lý trụ sở của UBND xã Sơn Diệm cũ chưa sử dụng, diện tích 0,4 ha, được đặt tại thôn 5, cụ thể: Trụ sở UBND, Đảng ủy - HĐND và các tổ chức đoàn thể: 2 dãy nhà 2 tầng có 20 phòng, diện tích sử dụng 320 m2; 1 nhà chức năng cấp 4 có 2 phòng, diện tích 120 m2.
          2. Công trình giáo dục

- Toàn xã hiện có 2 trường học với 79 phòng học, trong đó: Trường mầm non, có 03 điểm trường (32 phòng), trường tiểu học: 2 điểm trường (47 phòng). Hiện nay có 1 dãy nhà cấp 4 ở Trường Mầm non Sơn Diệm (cũ) mới nâng cấp nhưng nay đã bị xuống cấp, cần xem xét sữa chữa kịp thời đảm bảo yêu cầu giảng dạy cho học sinh.

- Trường tiểu học Sơn Quang (cũ): thiếu 1 phòng khoa học theo quy định để đạt tiêu chuẩn bậc 1, năm 2021 trường sẽ thiếu 1 phòng học.

         - Tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm 74,8 %, bán kiên cố 15,2 %. 

         - Trường Tiểu học Sơn Diệm cũ đạt chuẩn Quốc gia

         Nhìn chung cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển giáo dục trên địa bàn xã Quang Diệm khá tốt; hệ thống phòng học, các thiết bị dạy học và các phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên, phòng phụ trợ khác tại các trường đều có khuôn viên đạt chuẩn 100% và  đảm bảo các yêu cầu tối thiểu cho học sinh, giáo viên và các cán bộ phục vụ trong công tác giảng dạy ở trường, cũng như các cơ quan khác khi đến công tác.

          3. Trạm Y tế

Trạm Y tế xã nằm ở thôn 4, có 1 dãy nhà 2 tầng gồm 14 phòng, diện tích mặt bằng 250 m2, diện tích xây dựng là 500 m2; công trình phụ trợ đi kèm gồm 2 phòng, diện tích 21 m2 , có tường rào, khuôn viên, có vườn thuốc nam đầy đủ. (Ngoài ra còn 1 trạm y tế xã Sơn Quang cũ có 1 dãy nhà 2 tầng gồm 6 phòng, diện tích mặt bằng 132 m2, 1 dãy nhà cấp 4 có 5 phòng với diện tích 108 m2; hiện nay đang được sử dụng làm trụ sở công an xã tạm thời; đất trạm y tế Sơn Diệm cũ (kề sân vận động Sơn Diệm cũ), diện tích 1200 m2: năm 2018 trạm y tế xã Sơn Diệm cũ chuyển sang chỗ làm việc hiện tại, giờ không sử dụng )       
- Có 1 bác sĩ, 3 y tá, 2 hộ sinh và 2 dược tá; có 2 phòng khám và điều trị, có 8 giường điều trị; Trang thiết bị được trang bị đầy đủ: máy siêu âm, máy xét nghiệm, kính hiển vi, máy đo nồng độ oxy, bộ tiểu phẫu, bộ khám chuyên khoa.

        - Số người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế là 5802 người, chiếm 88 % so với số dân toàn xã. Hàng năm có 6500 lượt người khám chữa bệnh. Các bà mẹ mang thai thường xuyên khám đúng định kỳ, trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 8,9 %, tỷ lệ sinh trên hai con quân bình 19,8 %.

         - Xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Xã điểm về nâng cao năng lực y tế cơ sở theo đề án của Bộ Y tế.

          4. Trụ sở công an

          Hiện tại trụ sở công an đang sử dụng đất Trạm y tế xã Sơn Quang cũ 
(thôn Hà Sơn) để làm việc. 

         5. Thông tin liên lạc

Trên địa bàn xã có 2 bưu cục tại thôn Hà Sơn (diện tích 193 m2) và thôn 5 (diện tích 200 m2) do Bưu điện huyện quản lý. Nhà làm việc thoáng mát được sơn màu vàng theo nhận diện thương hiệu bưu điện Việt Nam, sân có mái che, sân được đổ bê tông, công trình vệ sinh, tường rào xây, cổng sắt, có đủ hòm thư, biển tên, biển vẫy…có vị trí thuận tiện cho việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông cho nhân dân xã và các xã lân cận. Tất cả các thôn trên địa bàn xã có hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ (dịch vụ điện thoại cố định và dịch vụ điện thoại di động và dịch vụ truy cập internet).

Hệ thống loa được bố trí tất cả các thôn, các thôn được bố trí mỗi thôn 2 -3 cụm, đặt tại Nhà Văn hóa thôn, và các điểm thuận lợi trên địa bàn thôn đảm bảo nhân dân trong thôn đều nghe được thông tin. Có cán bộ bán chuyên trách thường xuyên theo dõi, quản lý và mở phát thanh và truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Có Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể đảm bảo 100% hộ dân các thôn được nghe các nội dung phát thanh của loa truyền thanh thôn, xã.


 Hệ thống internet được phủ sóng đến tận các thôn, có 14/14 thôn có internet, 1640 hộ sử dụng internet, đạt trên 80 %

        Các hoạt động truyền thông được chú trọng như: Xã có đài truyền thanh không dây thường xuyên thông tin các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước, ngoài ra tiếp cận với nhiều  loại báo viết,  báo Lao động, An ninh,  Hà Tĩnh, Nhân Dân...ngoài ra cổng thông tin điện tử các cấp, các ngành được cập nhật thường xuyên, UBND xã đã thành lập được trang Web của xã; trang facebook có hàng chục bài viết mỗi tháng, các phần mềm quản lý được công chức khai thác và thực hiện tốt đảm bảo đúng định hướng. 

 6. Văn hoá thể thao

Sau khi sát nhập 2 xã Sơn Quang và Sơn Diệm thành xã Quang Diệm thì Thôn Đông Hà và thôn Bảo Sơn nhập lại thành Thôn Hà Sơn. 

Hiện nay toàn xã có 13/ 14 thôn đã có nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, đạt chuẩn (có diện tích xây dựng từ ≥120m2), đảm bảo đủ diện tích, chỗ ngồi, mái che, nhà vệ sinh, nhà để xe khuôn viên được chỉnh trang sắp xếp đẹp gọn gàng, xây dựng bồn hoa, cột cờ hàng rào được trồng các loại cây theo quy chuẩn hàng rào xanh, có khuôn viên thể thao được xây dựng từ 500m2 trở lên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em lồng ghép vào khuôn viên nhà văn hóa xã.
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Biểu 1.3. Hiện trạng nhà văn hóa, sân thể thao các thôn
	STT
	Tên thôn
	Diện tích nhà văn hóa (m2)
	Diện tích khuôn viên (m2)
	Diện tích sân

thể thao (m2)
	Tổng

diện tích  (m2)
	Đã đạt chuẩn chưa

	1
	Thôn Đông Phố
	120
	810,5
	5038
	5966,5
	Đạt

	2
	Thôn Hà Sơn
	120
	520
	0
	640
	Đạt

	3
	Thôn Bảo Trung
	120
	1373,3
	2940,9
	4432,2
	Đạt

	4
	Thôn Bảo Thượng
	120
	1056,8
	5521
	6696,3
	Đạt

	5
	Thôn Sông Con
	120
	584,2
	5545,4
	6229,6
	Đạt

	6
	Thôn 1
	90
	2.339
	2417,7
	4916,7
	Chưa đạt

	7
	Thôn 2
	160
	1.247
	3236,7
	4643,7
	Đạt

	8
	Thôn 3
	160
	1.840
	2500,0
	4500
	Đạt

	9
	Thôn 4
	180
	992
	0
	1172
	Đạt

	10
	Thôn 5
	180
	948
	1339,0
	2467
	Đạt

	11
	Thôn 6
	180
	1.532
	0
	1712
	Đạt

	12
	Thôn 7
	160
	1.665
	0
	1825
	Đạt

	13
	Thôn 8
	180
	1.813
	3802,5
	5795,5
	Đạt

	14
	Thôn 9
	160
	1.124
	0
	1284
	Đạt


        Sân thể thao trung tâm xã: gồm có sân bóng đá, ở hai đầu sân bóng đá có thể bố trí sân bóng chuyền, sân nhảy cao, nhảy xa, sân đẩy tạ và một số môn thể thao dân tộc địa phương, quy mô diện tích sử dụng 10.231m2, có sân khấu với diện tích 72m2. Tuy vậy so với yêu cầu thì vẫn cần phải nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao của nhân dân trong xã.

          7. Nhà ở dân cư

Trên địa bàn xã có 1.905 hộ có nhà ở đạt chuẩn (đảm bảo có đầy đủ bếp, giếng nước, nhà vệ sinh, hố rác), đạt tỷ lệ 93 %; nhà ở có kiến trúc phù hợp với phong tục tập quán ở địa phương, có đường ngõ kết nối với giao thông thôn xóm thuận tiện cho người và các phương tiện đi lại thuận lợi. Kiến trúc nhà ở thường là 3 gian 2 chái mang phong cách truyền thống của miền Bắc Trung Bộ, chủ yếu là nhà cấp 4. Không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

         Hiện nay toàn xã có 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 25 vườn mẫu đã nghiệm thu đạt chuẩn; 
- Cải tạo vườn, xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu:  110 hộ vẽ sơ đồ thiết kế vườn, 70 vườn chặt bỏ cây tạp, làm 970m hàng rào bê tông, thép gai, 329 hộ trồng 956 cây ăn quả, 913 hộ trồng 9,7 ha rau, 9 hộ xây mới, di dời chuồng trại, 10 hộ xây mới công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh), trồng mới 9.420 m hàng rào xanh; Thực hiện xây dựng 02 khu dân cư NTM kiểu mẫu được tỉnh công nhận (thôn 6, thôn 8), các thôn còn lại đạt 80% theo phương án dự toán, xây dựng 12 vườn mẫu trong năm. Lũy kế đến nay toàn xã có 04 khu dân cư đạt KDC NTM kiểu mẫu của tỉnh, 25 vườn mẫu đạt chuẩn vườn mẫu của tỉnh.

            VII. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

           1. Giao thông


Tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã 75,16 km, trong đó:

- Quốc lộ: 1 tuyến quốc lộ 8 dài 6,1 km chạy qua, mặt đường nhựa 12 m, nền đường 14 m.

- Đường trục huyện: có 01 tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (huyện lộ 61) dài 7,2 km, mặt đường 5,5 m, nền đường 7,5 m, trong đó: đường nhựa 6,6 km, đạt chuẩn chiếm 91,7% ,đường đất 0,6 km; chưa đạt chuẩn chiếm 8,3% 

         - Đường trục xã, liên xã: có 3 tuyến dài 10,5 km. Đường đã được bê tông hoá đạt chuẩn 100%; (theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, chiều rộng nền đường ≥ 9,0m, mặt đường ≥ 6,0 m);

- Đường giao thông trục thôn, liên thôn: có 17 tuyến dài 12,77 km; Trong đó: 12,68 km đường bê tông, đạt chuẩn chiếm 99,22 % và 0,1 km đường đất, chưa đạt chuẩn chiếm 0,78 %; cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới nhẹ, phương tiện giao thông thô sơ qua lại. Chiều rộng nền đường ≥ 6,5m, mặt đường ≥ 3,5m;

-  Đường giao thông ngõ thôn:  có 200 tuyến dài 38,59 km; Trong đó: đường bê tông 36,12km, đã đạt chuẩn chiếm 93,60 %; 2,47 km đường cấp phối và đường 
đất, chưa đạt chuẩn chiếm 6,40 %.

Trên địa bàn xã các tuyến đường giao thông cơ bản đã cứng hoá nhưng so với tiêu chí thì chưa đạt chuẩn. Chi tiết hiện trạng đường giao thông trên địa bàn xã được thể hiện ở biểu sau:
Biểu 1.4: Hiện trạng giao thông.

	TT
	Hạng mục (ký hiệu)
	Điểm đầu tuyến
	Điểm cuối tuyến
	 Chiều dài (km) 
	Nền (m)
	Mặt (m)
	Kết cấu

	I
	Đường Quốc lộ
	6,10
	
	
	

	1
	QL8A
	Giáp Thị trấn Phố Châu
	giáp xã Sơn Tây
	6,10
	14,0
	12,0
	Nhựa

	II
	Đường huyện lộ
	7,20
	
	
	

	1
	Hải Thượng Lãn Ông (HL61)
	Cầu Hầm Hầm
	Ngã ba Sơn Lĩnh
	7,20
	7,5
	5,5
	Nhựa

	III
	Đường trục xã
	10,50
	
	
	

	1
	TX 1
	Ngã 4 ông Huyền 
	Ngã 3 Đại vàng
	2,00
	9,0
	7,0
	BTXM

	2
	TX 2
	Giáp Đền Cả, Thị trấn Phố Châu
	QL 8A (ông Hợi thôn 3)
	6,00
	9,0
	7,0
	BTXM

	3
	TX 3
	QL 8A (thôn 2)
	Nhà văn hóa thôn 9
	2,50
	9,0
	7,0
	BTXM

	IV
	Đường trục thôn
	12,77
	
	
	

	1
	TT 1
	Đường Hải Thượng Lãn Ông (HTLO) (anh Tân)
	Giáp Sơn Giang
	0,71
	6,0
	3,5
	BTXM

	2
	TT 2
	Đường HTLO (ông Hân)
	Ngõ bà Liên
	1,15
	6,0
	3,5
	BTXM

	3
	TT 3
	Ông Cao Sơn
	Đập Mụ Trực
	1,74
	5,0
	3,5
	BTXM

	4
	TT 4
	Hội Quán
	Eo cà hẹ
	0,63
	6,0
	3,5
	BTXM

	5
	TT 5
	Ông Thanh
	Bà Linh
	0,65
	6,0
	3,5
	BTXM

	6
	TT 6
	Ông Long
	Bà Hương (Sơn)
	0,98
	7,0
	3,5
	BTXM, Đất

	7
	TT 8
	Đường HTLO
	Bà Bồng
	0,35
	5,0
	3,5
	BTXM

	8
	TT 9
	Đường HTLO (Tràng Bằng)
	Đường HTLO (Lối anh Hoàng)
	0,69
	6,0
	3,5
	BTXM

	9
	TT 10
	Vườn ông Nguyễn Minh
	Ông Nguyễn Khắc Hiếu
	2,40
	5,0
	3,5
	BTXM

	10
	TT 11
	Quốc lộ 8A
 (bà Hường, thôn 2)
	Qua trường MN, ông Hiếu
	0,75
	5,5
	3,5
	BTXM

	11
	TT 12
	Quốc lộ 8A
 (kề vườn bà Xanh)
	Đường vượt lũ
	0,43
	6,5
	3,5
	BTXM

	12
	TT 13
	QL 8A (ông Nhàn)
	Qua cổng trạm xá
	0,35
	5,5
	3,5
	BTXM

	13
	TT 14
	QL 8A (ông Quyết)
	Đường tránh lũ (ông Văn)
	0,25
	5,0
	3,5
	BTXM

	14
	TT 15
	QL 8A (bà Quyển)
	Đường tránh lũ (ông Trung)
	0,26
	5,0
	3,5
	BTXM

	15
	TT 16
	QL 8A (ông Quý)
	Đường tránh lũ (bà Thanh)
	0,42
	5,0
	3,5
	BTXM

	16
	TT 17
	Quốc lộ 8A (ông Quân), qua cầu   Phúc
	Ngã 4 nhà văn hóa thôn 8
	0,45
	5,0
	3,5
	BTXM

	17
	TT 18
	Từ bà Hằng
 (đường vượt lũ)
	Đường vượt lũ
	0,56
	5,0
	3,5
	BTXM



	V
	Đường Ngõ thôn
	38,49
	
	
	

	
	Thôn Đông Phố
	3,20
	
	
	

	1
	NT 1
	Đường HTLO
	Ông Hào
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	2
	NT 2
	Ông Hào
	Ông Huy
	0,04
	5,0
	3,0
	BTXM

	3
	NT 3
	Ông Lộc
	Ông Huy
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	4
	NT 4
	Bà Thu
	Bờ Sông
	0,09
	5,0
	3,0
	BTXM

	5
	NT 5
	Ông Lưu
	Ông Huế
	0,06
	5,0
	3,0
	BTXM

	6
	NT 6
	Đường HTLO
	Ông Xuân
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	7
	NT 7
	Ông Huế
	Ông Thể
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	8
	NT 8
	Ông Hiệp
	Bờ Sông
	0,08
	5,0
	3,0
	BTXM

	9
	NT 9
	Anh Lộc
	Bà Thanh
	0,06
	5,0
	3,0
	BTXM

	10
	NT 10
	Anh Huế
	Bờ Sông
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	11
	NT 11
	Bà Hoàn
	ông Hải
	0,40
	5,0
	3,0
	BTXM

	12
	NT 12
	Ông Huấn
	Bà Tùy
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	13
	NT 13
	Ông Thuần
	Bà Sửu
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	14
	NT 14
	Trạm biến áp
	Bà Thanh
	0,27
	5,0
	3,0
	BTXM

	15
	NT 15
	Đường HTLO
	Anh Mậu
	0,18
	5,0
	3,0
	BTXM

	16
	NT 16
	Sân Bóng
	Anh Mậu
	0,16
	6,0
	2,5
	BTXM

	17
	NT 17
	Ngõ xóm
	Anh Tân
	0,04
	5,0
	3,0
	BTXM

	18
	NT 18
	Đường HTLO
	Ông Hồ Lộc
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	19
	NT 19
	Eo cá hẹ
	Nghĩa trang
	0,12
	7,0
	3,0
	BTXM

	20
	NT 20
	Đường HTLO (anh Duẩn)
	Bờ Sông
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	21
	NT 21
	Đường HTLO
	Bờ Sông (ông Lộc)
	0,09
	5,0
	3,0
	BTXM

	22
	NT 22
	Ông Anh
	Bà Hoàn
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	23
	NT 23
	Anh Mậu
	 Bà Sáu
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn Hà Sơn
	4,35
	
	
	

	24
	NT 24
	Chân Đập
	Ông Thức
	0,15
	5,0
	3,0
	BTXM

	25
	NT 25
	Hội Quán
	Ông Trình
	0,07
	4,5
	3,0
	BTXM

	26
	NT 26
	Anh Thắng
	Anh Thuyết
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	27
	NT 27
	Ông Bồng
	Ông Trâm
	0,49
	5,0
	3,0
	BTXM

	28
	NT 28
	Bà Tẩy
	Anh Trọng
	0,32
	5,0
	3,0
	BTXM

	29
	NT 29
	Ông Hòa
	Ông Hoàn
	0,07
	4,0
	3,0
	BTXM

	30
	NT 30
	Cà Hẹ
	Đường HTLO
	0,63
	5,0
	3,0
	BTXM

	31
	NT 31
	Ngã ba cầu
	Ông Thịnh
	0,29
	6,0
	3,5
	BTXM

	32
	NT 32
	Đường HTLO
	Ông Long
	0,18
	4,5
	2,5
	BTXM

	33
	NT 33
	Đường HTLO
	Bà Em
	0,19
	5,0
	3,0
	BTXM

	34
	NT 34
	Đường HTLO
	Anh Cảnh
	0,19
	4,5
	3,0
	BTXM

	35
	NT 35
	Ông Lệ
	Anh Thường
	0,13
	4,0
	3,0
	BTXM

	36
	NT 36
	Ông Niêm
	Ông Đảng
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	37
	NT 37
	Đường HTLO
	Ông Lâm
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	38
	NT 38
	Đường HTLO
	Anh Trường
	0,26
	5,0
	3,0
	BTXM

	39
	NT 39
	Đường HTLO
	Ông Đông
	0,23
	5,0
	3,0
	BTXM

	40
	NT 40
	Bà Hương
	Anh Tường
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	41
	NT 41
	Ông Lam
	Anh Bình
	0,14
	4,0
	3,0
	BTXM

	42
	NT 42
	Đường HTLO
	Anh Sơn
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	43
	NT 193
	Đường bờ sông
	Vườn ông Hải
	0,18
	4,0
	2,5
	BTXM

	
	Thôn Bảo Trung
	4,16
	
	
	

	44
	NT 43
	Anh Nhạ
	Anh Thân
	0,17
	5,0
	2,5
	BTXM

	45
	NT 44
	Ông Cửu
	Ông Hà
	0,25
	6,0
	2,5
	BTXM

	46
	NT 45
	Đường HTLO
	Ông Khai
	0,34
	5,0
	3,0
	BTXM

	47
	NT 46
	Đường HTLO
	Ông Phi
	0,29
	5,0
	3,0
	BTXM

	48
	NT 47
	Đường HTLO
	Đường bàu
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	49
	NT 48
	Bà Kỹ
	Ông Hạnh
	0,72
	5,0
	3,0
	BTXM

	50
	NT 49
	Ông Hạnh
	Ông Tuân
	0,22
	6,0
	3,0
	BTXM

	51
	NT 50
	Ông Thường
	Ông Báo
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	52
	NT 51
	Đường HTLO
	Trường TH
	0,37
	6,0
	3,5
	BTXM

	53
	NT 52
	Sân Bóng
	Ông Cường
	0,23
	5,0
	3,0
	BTXM

	54
	NT 53
	Ông Thuận
	Bà An
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	55
	NT 54
	Bà Bồng
	Ông Hiếu
	0,15
	5,0
	3,0
	BTXM

	56
	NT 55
	Ông Hiếu
	Bà Yến
	0,67
	5,0
	3,0
	BTXM

	57
	NT 56
	Anh Hài
	Ông Thìn
	0,11
	5,0
	2,5
	BTXM

	58
	NT 57
	Ông Thể
	Bà Dần
	0,15
	4,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn Bảo Thượng
	7,10
	
	
	

	59
	NT 58
	Đường HTLO
	Ông Lĩnh
	0,17
	5,0
	3,0
	BTXM

	60
	NT 59
	Ông Lĩnh
	Bà Cúc
	0,26
	5,0
	3,0
	BTXM

	61
	NT 60
	Bà Cúc
	Đập Tràng Riềng
	0,32
	5,0
	3,0
	BTXM

	62
	NT 61
	Ông Cường
	Ông Sơn
	0,11
	4,5
	2,5
	BTXM

	63
	NT 62
	Ông Long
	Ông Mạo
	0,13
	4,5
	2,5
	BTXM

	64
	NT 63
	Bà Minh
	Ông Dinh
	0,37
	5,0
	3,0
	BTXM

	65
	NT 64
	Đập Bà Đảm
	Ông Mạnh
	0,08
	5,0
	2,5
	BTXM

	66
	NT 65
	Ông Mạnh
	Đường HTLO
	0,29
	5,0
	3,0
	BTXM

	67
	NT 66
	Ông Hành
	Ông Lĩnh
	0,19
	5,0
	3,0
	BTXM

	68
	NT 67
	Đường HTLO
	Ông Dượng
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	69
	NT 68
	Ông Dượng
	Nhà Thờ HTLO
	0,43
	5,0
	3,0
	BTXM

	70
	NT 69
	Đường HTLO
	Ông Hạnh
	0,13
	4,0
	3,0
	BTXM

	71
	NT 70
	Ông Hành
	Ông Thuyết
	0,30
	5,0
	2,5
	BTXM

	72
	NT 71
	Ông Tuần
	Nghĩa địa
	0,31
	5,0
	2,5
	BTXM

	73
	NT 72
	Nghĩa địa
	Nghĩa địa
	0,46
	5,0
	2,5
	BTXM

	74
	NT 73
	Nghĩa địa
	Ông Sỹ
	0,53
	5,0
	2,5
	BTXM

	75
	NT 74
	Ông Sỹ
	Ông Trình
	0,20
	4,5
	3,0
	BTXM

	76
	NT 75
	Đường HTLO
	Ông Sỹ
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	77
	NT 76
	Đường HTLO
	Ông Trình
	0,13
	5,0
	2,5
	BTXM

	78
	NT 77
	Đường HTLO
	Sân Bóng
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	79
	NT 78
	Ông Chất
	Ông Tuấn
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	80
	NT 79
	Nhà Thờ HTLO
	Cầu hói lỡ
	0,88
	5,0
	3,0
	BTXM

	81
	NT 80
	Anh Thắng
	Đường HTLO
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	82
	NT 81
	Ông Luân
	Ông Nghị
	0,28
	5,0
	2,5
	BTXM

	83
	NT 82
	Ông Hoàng
	Bờ Sông
	0,15
	5,0
	2,5
	BTXM

	84
	NT 83
	Nhà Thờ HTLO
	Bờ Sông
	0,25
	5,0
	2,5
	BTXM

	85
	NT 84
	Ông Tiến
	Ông Chiến
	0,05
	5,0
	2,5
	BTXM

	86
	NT 85
	Ông Hùng
	Ông Thịnh
	0,05
	5,0
	2,5
	BTXM

	87
	NT 86
	Ông Nhật
	Ông Oanh
	0,05
	5,0
	2,5
	BTXM

	88
	NT 194
	Đường HTLO
	Mộ mẹ cụ HTLO
	0,14
	4,0
	3,0
	Đất

	89
	NT 195
	Ngõ ông Thuyết
	Ông Tín
	0,08
	4,0
	3,0
	Đất

	
	Thôn Sông Con
	3,84
	
	
	

	90
	NT 87
	Anh Hiệu
	Anh Hợp
	0,19
	5,0
	3,0
	BTXM

	91
	NT 88
	Đường HTLO
	Ông Dần
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	92
	NT 89
	Ông Hòa
	Ông Phượng
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	93
	NT 90
	Anh Hùng
	Nghĩa Địa
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	94
	NT 91
	Ông Vượng
	Ông Châu
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	95
	NT 92
	Ông Thanh
	Anh Cung
	0,05
	5,0
	3,0
	BTXM

	96
	NT 93
	Ngõ xóm
	Ông Tạo
	0,08
	5,0
	3,0
	BTXM

	97
	NT 94
	Đường HTLO
	Ông Bảo
	0,31
	5,0
	3,0
	BTXM

	98
	NT 95
	Đường HTLO
	Anh Hòe
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	99
	NT 96
	Anh Thành
	Ông Yên
	0,10
	4,0
	2,5
	BTXM

	100
	NT 97
	Trục Chính
	Ông Yên
	0,17
	4,0
	2,5
	BTXM

	101
	NT 98
	Trục Chính
	Ông Thành
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	102
	NT 99
	Trục Chính
	Ông Phúc
	0,12
	4,0
	2,5
	BTXM

	103
	NT 100
	Ông Sơn HTLO
	Bờ Sông
	0,18
	4,0
	2,5
	BTXM

	104
	NT 101
	Ông Lục
	Ngõ Xóm
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	105
	NT 102
	Đường HTLO
	Ông Lan
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	106
	NT 103
	Ông Đức HTLO
	Bà Khuyên
	1,49
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 1
	1,73
	
	
	

	107
	NT 104
	Trục thôn (Nguyễn Thị Hiền) 
	Nguyễn Ngọc Lâm
	0,17
	5,0
	3,0
	BTXM

	108
	NT 105
	Trục thôn (bà Nguyệt) 
	Nguyễn Thị Hoa
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	109
	NT 106
	Trục thôn (Ông Hòe) 
	Nguyễn Thị Hồng
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	110
	NT 107
	Đường vượt lũ (Phan Thị Tuyết) 
	Nguyễn Thị Đào
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	111
	NT 108
	Phan Đình Thuần
	Phan Xuân Hợi
	0,35
	5,0
	3,0
	BTXM

	112
	NT 109
	Trục thôn
	ngõ ông Lê Hồng Kỳ
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	113
	NT 110
	Trục thôn
	Ngõ ông Hành
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	114
	NT 111
	Lê Văn Thủy
	Tô Văn Thơ
	0,27
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 2
	1,80
	
	
	

	115
	NT 112
	QL 8A (Thủy Văn)
	Trục thôn
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	116
	NT 113
	QL 8A (Lê Công Trình)
	Đặng ngọc Toàn
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	117
	NT 114
	Trục thôn (Lê Đức Thắng) 
	qua nhà văn hóa đến bà Tâm
	0,17
	5,0
	3,0
	BTXM

	118
	NT 115
	QL 8A (Anh Ngọc)
	Trục thôn (anh Lưu)
	0,60
	5,0
	3,0
	Đất

	119
	NT 116
	QL 8A (ông Kiện)
	Nguyễn Thị Thọ
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	120
	NT 117
	QL 8A (Trần Đức Sỹ)
	Giếng làng (11 hộ)
	0,05
	5,0
	3,0
	BTXM

	121
	NT 118
	Phan Thanh Vịnh (giáp thôn 1)
	Nguyễn Thị Hai
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	122
	NT 119
	QL 8A (ông Mùi)
	Nguyễn Văn Xuân
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	123
	NT 196
	QL 8A (Nguyễn Công Chiến )
	Nguyễn Thị Ca
	0,30
	3,5
	2,5
	Đất

	
	 Thôn 3
	1,48
	
	
	

	124
	NT 120
	Phan Xuân Mỹ
	Nhà thờ họ Nguyễn
	0,14
	5,0
	3,0
	BTXM

	125
	NT 121
	Nguyễn Thị Hương
	Tránh lũ (ông Tài)
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	126
	NT 122
	Lê Ngọc Trung
	Đường tránh lũ 
	0,25
	5,0
	3,0
	BTXM

	127
	NT 123
	Trần văn Hòa
	Đường tránh lũ 
	0,26
	5,0
	3,0
	BTXM

	128
	NT 124
	Bùi Đức Ái
	Lê Văn Nhiệm (ĐTL)
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	129
	NT 125
	QL 8A (ông Đức)
	Lê Đức Thường
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	130
	NT 126
	Nguyễn Đình Văn
	Phan Quang Liên
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	131
	NT 127
	QL 8A (ông Nguyễn Cường)
	Nguyễn Quyết Thắng
	0,09
	3,5
	3,0
	Cấp phối

	132
	NT 128
	QL 8A (ông Lê Đạm)
	Nguyễn Thị Linh
	0,07
	3,5
	3,0
	Cấp phối

	133
	NT 129
	QL 8A (ông Hồ Bình)
	Bờ Sông
	0,05
	3,5
	3,0
	Cấp phối

	134
	NT 130
	QL 8A (ông Võ Đoàn)
	Bờ Sông
	0,08
	3,5
	3,0
	Cấp phối

	135
	NT 131
	QL 8A (ông Bùi Sơn)
	Trần Thị Hương
	0,06
	3,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 4
	2,57
	
	
	

	136
	NT 132
	QL 8A (ông Nguyễn Thế Anh)
	Bờ Sông
	0,03
	3,0
	2,5
	Đất

	137
	NT 133
	QL 8A (Đào Thị Hà)
	Bờ Sông
	0,05
	4,0
	3,0
	Đất

	138
	NT 134
	QL 8A (ông Nhàn, trạm xá cũ)
	Ngã 3 (Trần Bá)
	0,37
	5,0
	3,0
	BTXM

	139
	NT 135
	QL 8A (ông Đặng Học)
	Đường tránh lũ (ngõ P.X. Hồng)
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	140
	NT 136
	QL 8A (ông Toản)
	Đường tránh lũ
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	141
	NT 190
	Bà Phạm Thị Chắt
	Ông Nguyễn Xuân Cảnh
	0,12
	5,0
	3,0
	Đất

	142
	NT 137
	QL 8A (ông Hà)
	Lê Đình Hòa (nối đường v.lũ)
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	143
	NT 138
	QL 8A (ông Trần Lâm)
	Cù Xuân Hải
	0,08
	3,0
	3,0
	Cấp phối

	144
	NT 139
	QL 8A (Bà Lê Thị Đào)
	Trần Thị Hương
	0,05
	4,0
	3,0
	CP,

BTXM

	145
	NT 140
	Lê Trần Cự
	Nguyễn Ngọc Quý
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	146
	NT 141
	Nguyễn Ngọc Đạo
	Lê Thị Biếng
	0,18
	5,0
	3,0
	BTXM

	147
	NT 142
	Đường vượt lũ (đất ông Hảo)
	Cù Xuân Hoàng
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	148
	NT 143
	Nguyễn Thị Nữ
	Nguyễn Văn Hành
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	149
	NT 144
	Lê Trần Khôi
	Nguyễn Văn Linh (Chủ tịch MT)
	0,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	150
	NT 145
	Đường trục thôn (Lê Tùy)
	Ngõ bà Lê Thị Lan
	0,04
	5,0
	3,0
	BTXM

	151
	NT 146
	QL 8A (ông Bùi Sinh)
	Đường tránh lũ (Chu Hoàn)
	0,22
	5,0
	3,0
	BTXM

	152
	NT 191
	QL 8A (Vườn Hiếu Thêu)
	Bờ sông (đường Rộc Bến)
	0,07
	5,0
	3,0
	Đất

	
	 Thôn 5
	1,42
	
	
	

	153
	NT 147
	QL 8A (bà Thanh)
	Đường vượt lũ (ông Hiến)
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	154
	NT 148
	QL 8A (ông Thuật)
	Đường tránh lũ
	0,24
	5,0
	3,0
	BTXM

	155
	NT 149
	QL 8A (bà Hương)
	Bờ sông
	0,05
	5,0
	3,0
	BTXM

	156
	NT 150
	QL 8A (Bà Hướng)
	Đường tránh lũ (Lê Hòe)
	0,27
	5,0
	3,0
	BTXM

	157
	NT 151
	QL 8A (ông Hiệp)
	Đường tránh lũ (bà Liệu)
	0,33
	5,0
	3,0
	BTXM

	158
	NT 152
	Nguyễn Văn Tuần
	Đường trục thôn 5
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	159
	NT 153
	Nguyễn Hoàng Cầm
	Lê Thị Lương
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	160
	NT 154
	QL 8A (ông Tuân)
	Lê Văn Hoan
	0,07
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 6
	1,83
	
	
	

	161
	NT 155
	QL 8A (ông Trọng)
	Đường tránh lũ
	0,29
	5,0
	3,0
	BTXM

	162
	NT 156
	QL 8A (ông Phương)
	Đường tránh lũ (ông Quỳnh)
	0,25
	5,0
	3,0
	BTXM

	163
	NT 157
	QL 8A (ông Tuấn)
	Đường tránh lũ (Ao Sơn Phòng)
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	164
	NT 158
	Nguyễn Trọng Lợi
	Nguyễn Quang Thân
	0,09
	5,0
	3,0
	BTXM

	165
	NT 159
	Phan Xuân Thoại
	Lê Thị Cảnh
	0,15
	5,0
	3,0
	BTXM

	166
	NT 160
	Nguyễn Văn Tam
	Nguyễn Duy Trinh
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	167
	NT 161
	Bà Hồ Thị Lài ( đường tránh lũ)
	Nguyễn Thị Xanh
	0,16
	3,5
	3,0
	BTXM

	168
	NT 162
	Bà Phan Thị Thế
	Nguyễn Văn Hào
	0,07
	5
	3
	BTXM

	169
	NT 163
	Lê Thị Oanh
	Hoàng Đức Trí
	0,05
	4,2
	2,5
	BTXM

	170
	NT 164
	Nhà thờ Họ Đinh
	Nguyễn Văn Cần
	0,05
	2,5
	2,2
	BTXM

	171
	NT 197
	Vườn ông Đào Lương 
	Hoàng Việt thôn 7
	0,14
	3,0
	2,5
	BTXM

	172
	NT 198
	Nguyễn Văn Dũng
	Bùi Thị Xanh
	0,09
	3,0
	2,5
	BTXM

	173
	NT 199
	Tô Quang Long
	Nguyễn Hữu Sự
	0,08
	3,0
	2,5
	BTXM

	
	Thôn 7
	1,29
	
	
	

	174
	NT 165
	QL 8A (Nguyễn Chí Thành)
	Đường tránh lũ (ông Tính)
	0,33
	5,0
	3,0
	BTXM

	175
	NT 166
	QL 8A (Phạm Thị Thu)
	Đường tránh lũ (ông Ái)
	0,37
	5,0
	3,0
	BTXM

	176
	NT 167
	Nguyễn Văn Đồng
	Phan Thanh Huấn
	0,27
	5,0
	3,0
	BTXM

	177
	NT 168
	Đường vượt lũ
	Hoàng Văn Hải
	0,12
	4,0
	3,0
	Đất

	178
	NT 169
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Nguyễn Văn Đường
	0,09
	5,0
	3,0
	BTXM

	179
	NT 170
	QL 8A (Hồ Thị Hiên)
	Phạm Thị Hồng Quyên
	0,05
	2,5
	2,5
	BTXM

	180
	NT 171
	Đường vượt lũ(Lê T Hồng Nữ)
	Đào Thị Vân
	0,06
	3,3
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 8
	2,15
	
	
	

	181
	NT 172
	QL 8A (ông Lâm)
	Nhà thờ Tình Dy
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	182
	NT 173
	QL 8A (ông Huy)
	Nguyễn Thị Vinh
	0,21
	5,0
	3,0
	BTXM

	183
	NT 174
	QL 8A (Hà Huy Huân)
	Phan Thị Hiền 
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	184
	NT 175
	Ông Cường
	Đường Cầu Phúc
	0,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	185
	NT 176
	Nguyễn Thị Vinh
	Đường Cầu Phúc
	0,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	186
	NT 177
	Nguyễn T Kim Thuận (Đường vượt lũ)
	Phan Hùng
	0,09
	6,5
	4,0
	Đất

	187
	NT 178
	Phan Tú Nhân (đường vượt lũ)
	Đào Viết Thắng
	0,09
	6,5
	4,0
	Đất

	188
	NT 179
	Hà Chỉnh
	Hoàng Ngọc Bá
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	189
	NT 180
	Nguyễn Tam Kỳ
	Nguyễn Hữu Ái
	0,10
	5,0
	3,0
	BTXM

	190
	NT 181
	Hồ Công Trí
	Ông Lộc
	0,08
	5,0
	3,0
	BTXM

	191
	NT 182
	Nguyễn Đình Quyền
	Võ Đình Tân
	0,12
	5,0
	3,0
	BTXM

	192
	NT 183
	ĐTL (ông Tạo)
	Đường tránh lũ (bà Minh)
	0,40
	5,0
	3,0
	BTXM

	193
	NT 189
	Nhà thờ Tình Dy
	Ngã 4 nhà ông Nguyễn Xuân Cường
	0,20
	5,0
	3,0
	Đất

	194
	NT 200
	Đường vượt lũ ( Nguyễn Thị Huyền – Ct phụ nữ)
	Hói Phố
	0,10
	5,0
	3,0
	Đất

	
	Thôn 9
	1,67
	
	
	

	195
	NT 184
	Ngã tư ông Huệ
	Nguyễn Đình Hạnh
	0,17
	5,0
	3,0
	BTXM

	196
	NT 185
	Đào Thị Yến
	Đào Thị Châu
	0,17
	5,0
	3,0
	BTXM

	197
	NT 186
	Nguyễn Đình Huệ
	Phan Xuân Huỳnh
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	198
	NT 187
	Hà Chỉnh
	Nguyễn Văn Minh
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	199
	NT 188
	Nguyễn Văn Minh
	Nguyễn Văn Mạnh
	0,35
	5,0
	3,0
	BTXM

	200
	NT 192
	Ngã 3 Lò gạch, qua vườn bà Liệu
	Qua vườn Hồ Thông ra NĐ Đại vàng nối đường vượt lũ
	0,69
	5,0
	3,0
	Đất


         2. Điện nông thôn

Nguồn điện cung cấp cho nhân dân xã Quang Diệm do nguồn điện của mạng lưới Quốc gia cung cấp. Toàn xã có 16 trạm biến áp đạt chuẩn với công suất 2.160 KVA, hệ thống điện hoạt động tốt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ngành điện đường dây cao áp, đường dây trung áp, hạ áp dài 42,295 km 

Đến nay hệ thống điện trên địa bàn cơ bản đáp ứng đời sống dân sinh và phát triển sản xuất của nhân dân, số hộ dùng điện trên địa bàn toàn xã đạt 2.338 hộ, gồm điện sinh hoạt và kinh doanh. Chi tiết hiện trạng điện sinh hoạt trên địa bàn xã được thể hiện ở biểu sau:
Biểu 1.5. Thống kê các trạm biến áp trên địa bàn xã

	TT
	Tên trạm
	Vị trí đặt trạm
	Hiện trạng trạm biến áp năm 2020

	
	
	
	Chiều dài đường dây (m)
	Công suất (kVA)

	Tổng
	42.295
	2.578

	1
	Trạm Biến áp 1
	Thôn Đông Phố
	2.484
	100

	2
	Trạm Biến áp 2
	Thôn Bảo Thượng
	2.672
	180

	3
	Trạm Biến áp 3
	Thôn Sông Con
	4.348
	100

	4
	Trạm Biến áp 4
	Thôn Sông Con
	2.918
	100

	5
	Trạm Biến áp 5
	Thôn Bảo Trung
	2.523
	250

	6
	Trạm Biến áp 6
	Thôn Hà Sơn
	2.420
	180

	7
	Trạm Biến áp 7
	Thôn 1
	5.330
	75

	8
	Trạm Biến áp 8
	Thôn 2
	3.600
	180

	9
	Trạm Biến áp 9
	Thôn 3
	3.100
	100

	10
	Trạm Biến áp 10
	Thôn 4
	3.700
	250

	11
	Trạm Biến áp 11
	Thôn 4
	2.100
	250

	12
	Trạm Biến áp 12
	Thôn 6
	2.500
	160

	13
	Trạm Biến áp 13
	Thôn 7
	1.600
	160

	14
	Trạm Biến áp 14
	Thôn 8
	3.000
	75

	15
	Trạm Biến áp 15
	Thôn 8
	2.500
	160

	16
	Trạm Biến áp 16
	Thôn 9
	2.500
	160

	17
	Trạm Biến áp 17
	Thôn 2 (Mỏ đá)
	1.500
	160


         3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải
- Số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt từ các nguồn (nước mưa, giếng đào, giếng khoan) đảm bảo vệ sinh là 2.049 hộ, đạt 100 %;

- Hệ thống xử lý nước thải: chưa có hệ thống xử lý nước thải, nước thải chủ yếu được các hộ dân tự xử lý bằng cách cho tự ngấm xuống đất hoặc thải ra các ao hồ.Hệ thống hầm Bioga xử lý chất thải chăn nuôi được người chăn nuôi thực hiện đúng quy định.
         VIII. HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT
         1. Hệ thống giao thông nội đồng

Đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 20,48 km, bề rộng nền 5,0 m, mặt 3,0 m, bao gồm 29 tuyến, trong đó đường bê tông dài 12,85 km chiếm 62,74 %, đường đất dài 7,63 km chiếm 37,26 %. Đường nội đồng hiện tại chủ yếu chỉ đáp ứng được các loại phương tiện thô sơ, các tuyến đường chưa có điểm tránh xe. Các tuyến đã được bố trí theo vùng sản xuất. Chi tiết hiện trạng đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã được thể hiện ở biểu sau:
Bảng 1.6. Hệ thống giao thông nội đồng
	TT
	Hạng mục (ký hiệu)
	Điểm đầu tuyến
	Điểm cuối tuyến
	 Chiều dài (km) 
	Nền (m)
	Mặt (m)
	Kết cấu

	
	
	Đường nội đồng
	
	20,48
	
	
	

	
	Thôn Đông Phố
	
	0,25
	
	
	

	1
	NĐ 1
	Hải Thượng Lãn ông 
	Bà Thu
	0,25
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn Hà Sơn
	
	2,20
	
	
	

	2
	NĐ 2
	Hải Thượng Lãn ông 
	Đập Cây Gạo
	2,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn Bảo Trung
	
	0,27
	
	
	

	3
	NĐ 3
	Ông Tình
	Đường Đê
	0,27
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn Sông Con
	
	0,60
	
	
	

	4
	NĐ 4
	Anh Long
	Bến đò
	0,11
	5,0
	3,0
	BTXM

	5
	NĐ 5
	Ngõ anh Quý
	Bờ mương
	0,13
	5,0
	3,0
	BTXM

	6
	NĐ 6
	Anh Hiệu
	Đường bại
	0,16
	5,0
	3,0
	BTXM

	7
	NĐ 7
	Anh Đồng
	Cây giới
	0,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	 
	Thôn 1
	
	0,77
	
	
	

	8
	NĐ 8
	Trục thôn 
(góc sân bóng thôn 1)
	Đường vượt lũ (Lê Tuế)
	0,32
	5,0
	3,0
	BTXM

	9
	NĐ 9
	Trục thôn (Ngô Hòe) qua cầu Nhà trẻ
	Đường vượt lũ (Nguyễn Khắc Thắng)
	0,45
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 2
	
	
	1,72
	
	
	

	10
	NĐ 20
	Cầu Rộc Trùa qua Đập Bèo
	Cầu nhà trẻ thôn 2
	1,60
	3,5
	2,5
	Đất

	11
	NĐ 21
	Ngã 3 Nguyễn Lâm
	Đường Đập Bèo
	0,12
	3,5
	3,0
	BTXM

	 
	Thôn 3
	 
	0,70
	 
	 
	

	12
	NĐ 10
	QL 8A
	Đường tránh lũ
	0,30
	5,0
	3,0
	BTXM

	13
	NĐ 11
	Đường vượt lũ 
	Đường trang trại lợn nái
	0,40
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 4
	
	1,50
	
	
	

	14
	NĐ 12
	Đường vượt lũ (cạnh trường MN)
	Trại ông Thái
	1,50
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 5
	
	0,69
	
	
	

	15
	NĐ 13
	Đường vượt lũ (cạnh NVH thôn 5)
	Đường Chò Đập
	0,69
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 6
	
	2,80
	
	
	

	16
	NĐ 14
	Đường vượt lũ (ngã 5 lối Phan Thị Hiền)
	Đập cây trường
	1,60
	5,0
	3,0
	BTXM

	17
	NĐ 15
	Đường vượt lũ (Ao Sơn Phòng)
	Nghĩa địa Đại vàng
	1,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 7
	
	2,20
	
	
	

	18
	NĐ 16
	Đường vượt lũ (Đinh Hạnh)
	Cây Kè Toạc
	1,60
	5,0
	3,0
	BTXM

	19
	NĐ 17
	Nhà thờ Tình Dy
	Nguyễn Xuân Cường
	0,15
	5,0
	3,0
	BTXM

	20
	NĐ 30
	Anh Quyến
	Nhà thờ Tình Dy
	0,45
	5,0
	3,0
	Đất

	
	Thôn 8
	
	
	1,98
	
	
	

	21
	NĐ 22
	Đường vượt lũ ( ruộng Đào Nhật Thái thôn 8 )
	Ngã 3 nhà ông Nguyễn Đình Hạnh thôn 9
	0,61
	4,0
	3,0
	Đất

	22
	NĐ 23
	Đường vượt lũ ( ruộng Nguyễn Đình Mạo thôn 8 )
	Ruộng Nguyễn Thị Nhàn thôn 8
	0,57
	4,0
	3,0
	Đất

	23
	NĐ 24
	Đường vượt lũ ( trước nhà Đào Viết Tuyển )
	Ruộng Hoàng Thị Ngụ thôn 6
	0,40
	4,0
	3,0
	Đất

	24
	NĐ 25
	Đường vượt lũ (trước nhà Nguyễn Thị Minh thôn 8 )
	Ruộng Hồ Quốc Toàn thôn 8
	0,40
	4,0
	3,0
	Đất

	
	Thôn 9
	
	
	1,20
	
	
	

	25
	NĐ18
	Đường vượt lũ (ruộng Cửa Thần)
	Ruộng đồng Quan thôn 9
	1,20
	5,0
	3,0
	BTXM

	
	Thôn 4,5,6,7
	
	
	3,60
	
	
	

	26
	  NĐ 26
	Ruộng Trại lợn thôn 4
	Ruộng Cây si thôn 7 
	1,20
	4,0
	3,0
	Đất

	27
	  NĐ 27
	Đồng Trưa Mạ thôn 4
	Ruộng Cây si thôn 7
	1,10
	4,0
	3,0
	Đất

	28
	  NĐ 28
	Đồng Lòi Ráng thôn 4
	Ruộng Cây si thôn 7
	0,60
	4,0
	3,0
	Đất

	29
	  NĐ 29
	Đồng Bù Vườn thôn 6 
	Đồng Cửa Hạnh thôn 7 
	0,70
	4,0
	3,0
	Đất


          2. Thủy lợi 

- Trên địa bàn xã Quang Diệm có 10 hồ đập thủy lợi vừa và nhỏ làm nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng, cụ thể dung tích chứa: đập Mụ Trực 38.206 m3, Bàu Bảo Vệ  83.294 m3, đập Tràng Riềng 160.162,5 m3, đập Cây Sắn 22.860 m3, đập Cây Gạo 45.472 m3, Đập Cây Trường 1.791.312 m3, đập Khe Kè 289.467 m3, 3 đập nhỏ (Bà Đảm, Hóc Lầy, khe Mài diện tích 170.240 m3) với hệ thống kênh tưới tiêu bê tông và đất dài 20,663 km. Trong đó, kênh bê tông dài 18,483 km, chiếm 89,5 %; kênh đất 2,180 km, chiếm 10,5 %. Có 2 kênh chính: kênh cấp 1 từ hồ Cây Trường đến sân thể thao thôn 8 dài 3,97 km, kênh cấp 1 cây Vải chạy nội đồng dài 1,0 km.
Hệ thống thủy lợi hiện tại cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Chi tiết hiện trạng kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã được thể hiện ở biểu sau:
Bảng 1.7. Hệ thống thủy lợi

	TT
	Tên tuyến kênh
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (Cm)
	Chiều cao (Cm)
	Kết cấu

	I
	Kênh tưới, tiêu
	19.323
	
	
	

	1
	Kênh điểm đầu đập Mụ Trực - điểm cuối thôn Hả Sơn (TL 1)
	600
	40
	50
	BTXM

	2
	Kênh điểm đầu đập Cây Gạo - cuối thôn Đông Hà, Bảo Trung (TL 2)
	1.800
	50
	60
	BTXM

	3
	Kênh đập Hóc lầy-thôn Bảo Thượng (TL3)
	400
	40
	50
	BTXM

	4
	Kênh đập Ba Đảm-thôn Bảo Thượng (TL4)
	300
	40
	50
	BTXM

	5
	Kênh đập Tràng Riềng-thôn Sông Con (TL5)
	1.400
	40
	50
	BTXM

	6
	Kênh cấp 1 từ hồ Cây Trường đến SVĐ thôn 8 (TL 6)
	2.973
	50
	60
	BTXM

	7
	Kênh Bèo (TL 7)
	1.370
	40
	50
	BTXM

	8
	Kênh đường Cây Nhót (TL 8)
	1.700
	40
	50
	BTXM

	9
	Kênh đường ông Bá (TL 9)
	700
	40
	50
	BTXM

	10
	Kênh đường Bà Thân (TL10)
	700
	40
	50
	BTXM

	11
	Kênh đường ông Đàm (TL11)
	700
	40
	50
	BTXM

	12
	Kênh đường cống Cố Lương (TL12)
	1.000
	40
	50
	BTXM

	13
	Kênh đường ông Hà Chịnh (TL13)
	800
	40
	50
	BTXM

	14
	Kênh đường Cố Lựu (TL14)
	700
	40
	50
	Đất

	15
	Kênh đường Thường Tiến (TL15)
	600
	40
	50
	Đất

	16
	Kênh đường chăn nuôi (TL16)
	1.200
	40
	50
	BTXM

	17
	Kênh Phóng Thủy từ đường Cây Nhót đến đường lò gạch (TL17)
	880
	40
	50
	Đất

	18
	Kênh đường Chò Đập (TL18)
	250
	40
	50
	BTXM

	19
	Kênh đường Chò Đập (TL19)
	150
	40
	50
	BTXM

	20
	Kênh đường Ông Tuấn (TL20)
	100
	40
	50
	BTXM

	21
	Kênh cấp 1 cây Vải (TL21)
	1.000
	50
	60
	BTXM

	II
	Kênh tiêu
	1.340
	
	
	

	1
	Kênh tiêu thôn Bảo Trung (MT 1)
	540
	40
	50
	BTXM

	2
	Kênh tiêu thôn Đông Hà (MT 2)
	800
	40
	50
	BTXM


          IX. VĂN HOÁ, XÃ HỘI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Văn hoá 

- Toàn xã có 13/14 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL,tỷ lệ thôn đạt thôn văn hóa 92,86 %
- Xã có 2.049 hộ, trong đó 1.844 hộ gia đình văn hoá, đạt 90 %; 614 hộ gia đình thể thao, đạt 30 %;

 - 13/14 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, đạt 92,86 %.

 - Có 1 tượng đài liệt sĩ ở thôn 4, diện tích 1.500 m2, 1 tượng đài liệt sĩ ở thôn Hà Sơn diện tích 200 m2
- Trên địa bàn có Nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia được tôn tạo và phát huy trong công tác quản lý di tích, từng bước tiếp quản lễ tế và các hoạt động lễ hội Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác; giá trị truyền thống văn hóa được bảo tồn và phát huy tốt như truyền thống yêu nước, yêu dân tộc, các ca khúc cách mạng, dân ca ví dặm thường xuyên tổ chức và các ngày lễ, tổ chức giao lưu và hội diễn.

- Trên địa bàn xã có mộ mẹ cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – bà Bùi thị Thưởng ở vùng Rú Đền (Bảo Thượng) khuôn viên còn nhỏ hẹp, chưa được đầu tư.


2. Giáo dục

         - Trên địa bàn xã có 1 trường học đạt chuẩn Quốc gia, cụ thể: Trường Tiểu học Sơn Diệm cũ

- Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn với tỷ lệ 100%;
- Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98% , trong đó 95% tiếp tục học lớp 
THPT; Làm tốt trong công tác vận động đưa trẻ đến trường, chống bỏ học.  
Tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia, giỏi huyện, học sinh đậu đại học được nâng lên hàng năm.

3. An toàn thực phẩm          

Những năm qua công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đã được quan tâm. Xã đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm, thức ăn hàng ngày tại các ki ốt bán thức ăn, tại các quán. Hiện nay xã đã thành lập Ban chỉ đạo công tác VSATTP, chất lượng hoạt động, tuyên truyền tốt.Công tác kiểm soát dịch bệnh được tập trung quyết liệt nên không để dịch bệnh xẩy ra nhất là dịch tả lợn châu phi.

4. Môi trường
4.1. Nghĩa trang, nghĩa địa

- Hiện tại xã có 6 nghĩa trang cụ thể: Thúng Cối thôn Đông Phố diện tích 37.400 m2, Rú Hốc thôn Hà Sơn diện tích 29.500 m2, Đồng Trửa thôn Bảo Trung diện tích 15.100 m2; Thùng Giếng thôn 2 diện tích 3,66 ha; Ông Già thôn 4 diện tích 4,79 ha, Đại vàng thôn 9 diện tích 7,3 ha.
4.2. Bãi rác và tình hình xử lý rác thải
Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong việc ý thức thu gom rác thải, tỷ lệ tham gia thu gom rác thải đạt 86%;

- Hiện tại trên địa bàn xã có 1 bãi trung chuyển rác ở Rú Hốc thôn Hà Sơn với diện tích 500 m2.

X. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

 Toàn xã có 86 mô hình các loại ; Trong đó: mô hình lớn thu nhập từ 500 triệu trở lên có 07 mô hình, vừa: 10 mô hình, nhỏ: 69 mô hình; Bên cạnh đó xã đang vận động nhân dân trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: bưởi Da xanh, Cam chanh, các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Xây dựng 02 mô hình tưới tiết kiệm cho 1,6 ha cây ăn quả tập trung.
Chủ động ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực cây trồng, vật nuôi đưa lại hiệu quả kinh tế cao như mở các lớp đạo tạo nghề, tập huấn, đặc biệt là lớp đào tạo trồng cây ăn quả, lớp sản xuất phân vi sinh từ rác thải nông nghiệp. Sản phẩm Mật ong Cường Nga Thôn 5 đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Trong hoạt động quản lý, đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Xã có 2 HTX dịch vụ Nông nghiệp, 1 HTX môi trường và đồ gỗ nội thất. Hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động huy động nguồn vốn để tổ chức hoạt động ở một số khâu như: cung ứng vật tư phân bón, giống, dự báo phòng trừ sâu bệnh giúp cho bà con nông dân sản xuất, chăn nuôi 

Thương mại dịch vụ: Hiện nay có các loại hình Kinh doanh vận tải, kinh doanh hàng hóa tạp hóa, kinh doanh nông lâm sản, …

XI. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

- Tổng số cán bộ, công chức hiện đang công tác ở xã 39 người. 

- Trình độ học vấn của cán bộ, công chức xã: Có trình độ đại học, cao đẳng 26 người, chiếm 89,65 %, trung cấp 3 người, chiếm 10,35 %. Số cán bộ đảng viên đã thông qua các lớp lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên) 22 người đạt 75,86 %.

Thực hiện Nghị định 121 và Nghị định 114 của Chính phủ, đội ngũ cán bộ xã đã được kiện toàn sắp xếp phù hợp năng lực chuyên môn, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác quốc phòng đảm bảo, tình hình ANTT an toàn xã hội được giữ vững ổn định, địa bàn không có đơn thư khiếu nại vượt cấp; đặc biệt công an xã đang xây dựng đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới.

- Trong xây dựng quy hoạch chung, Đảng ủy đã thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng quy hoạch chung, HĐND xã ra nghị quyết chuyên đề, UBND xã lập kế hoạch có sự tham gia của các thành viên, kết hợp với việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính. 

Bộ máy tổ chức chính trị xã hội đạt chuẩn, luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Chính quyền xã luôn năng động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá chủ trương, chính sách, các nghị quyết, biết nắm bắt cơ hội thuận lợi để chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.

2. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội

   Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có các vụ  trọng án xảy ra trên địa bàn.

   Trong năm toàn xã xảy ra 5 vụ. Đã giải quyết 3 vụ, trong đó 1 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển không làm chủ tốc độ nên tự gây ra. 1 vụ phối hợp với các cơ quan liên quan bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.  01 vụ sử dụng ma túy phối hợp Công an huyện bắt giữ các đối tượng. Làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, không để xẩy ra tình trạng phơi rơm rạ, sản phẩm nông sản trên lòng, lề đường.  Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng truy quét nạn khai thác khoáng sản trên địa bàn.

    XII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Đánh giá chung

1.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND- UBND-UBMTTQ huyện, văn phòng điều phối, các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể của huyện Hương Sơn

- Có tiềm năng lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế vườn đồi, rừng và chăn nuôi

- Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và sinh hoạt, nhiều chủ trương, chính sách cơ chế mới

- Hệ thống giao thông tương đối thuận lợi

1.2. Khó khăn

  - Điều kiện, đất đai, môi trường đầu tư không thuận lợi, không liên kết liên doanh được với các doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm.


- Điều kiện tự nhiên về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địa hình trũng thường xuyên bị lũ lụt nên ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân đã tác động làm ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp của xã.

 - Nguồn lực địa phương hạn hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu trong đầu tư xây dựng, thị trường có nhiều biến động, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diển ra phức tạp.


- Lực lượng lao động trực tiếp thường xuyên biến động, không ổn định, thu nhập của người dân chủ yếu tập trung vào nông nghiệp, xã không có các nguồn thu ngân sách khác.

- Xã chưa có khu trung tâm, vùng sản xuất tập trung lớn, các khu chuyên canh và các khu đất trồng màu vẫn còn phân tán: điều này sẽ hạn chế năng suất lao động.

1.3. Tồn tại, hạn chế

- Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chịu nhiều tác động bất lợi của điều kiện thời tiết khí hậu (lũ lụt, hạn hán, ngập úng …)

- Kinh tế phát triển chưa bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ chưa đạt kế hoạch như: Thu nhập bình quân đầu người, phát triển đàn hươu, đàn lợn… Chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế đất đai. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đôi lúc còn thiếu kiên quyết.Thương mại, dịch vụ ngành nghề tuy có chuyển biến nhưng chậm.

- Sản xuất nông nghiệp quy mô sản xuất nhỏ. Đa số sản phẩm sản xuất đơn lẻ từ hộ gia đình, liên kết trong sản xuất còn yếu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp.

- Kết quả xóa đói giảm nghèo thiếu vững chắc. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn.

- Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là các tiêu chí về  môi trường và ATTP, tổ chức sản xuất…; xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu chưa thực sự lan tỏa trong nhân dân, hiệu quả trong cải tạo vườn còn  hạn chế; huy động nội lực trong nhân dân chưa đồng đều, một số đơn vị thôn đạt thấp, vai trò chủ thể của người dân ở một số nơi chưa thật sự được phát huy.

- Công tác tổ chức cán bộ nhiều lúc còn bị động lúng túng, hoạt động các nhóm nhiệm vụ ở một số thôn đạt  hiệu quả  chưa cao, chưa có biện pháp giải quyết.

2. Đánh giá theo các tiêu chí nông thôn mới

Đánh giá hiện trạng nông thôn của xã Quang Diệm so với tiêu chí quốc gia nông thôn mới: đã đạt 20 tiêu chí

Tuy nhiên sau khi sát nhập cần thiết phải lập quy hoạch xây dựng chung, nhất là các nội dung về phát triển các khu vực sản xuất, vị trí khu trung tâm hành chính, điểm dân cư quy hoạch, hệ thống đường giao thông, thủy lợi,… để xây dựng quy hoạch chung xã Quang Diệm phát triển bền vững, triển khai các quy hoạch phù hợp với thực tiễn, phát huy thế mạnh tiềm năng, lợi thế của địa phương, đảm bảo đem lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân, góp phần vào việc đạt chuẩn nông thôn mới của huyện.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

3.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

3.1.1. Nguyên nhân khách quan
Đảng và nhà nước đã có các chủ trương, chính sách đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân để phát triển kinh tế. Có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của tỉnh, huyện, sự phối kết hợp của các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn.
3.1.2. Nguyên nhân chủ quan

Tập thể BTV, BCH Đảng bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, sâu sát, cụ thể; tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Chọn trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy được tiềm năng lợi thế của địa phương, của thôn, xóm; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ cơ sở, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, có kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, khoa học. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát trong Đảng. Kịp thời phát hiện, tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, không để tồn đọng, kéo dài. Được sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Công tác vận động nhân dân, công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng được chú trọng thường xuyên.
3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

3.2.1. Nguyên nhân khách quan

Là địa bàn mới sáp nhập điều kiện đi lại cách trở, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, lũ lụt; cơ sở hạ tầng xuống cấp nhất là đường Quốc lộ 8A kéo dài thời gian thi công ảnh hưởng lớn đến ý thức người dân trong công tác xây dựng NTM, nguồn đầu tư công hạn chế, xã hội hóa, thu hút đầu tư khó khăn. Kinh tế chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp nhỏ lẻ.  
Do tác động suy thoái, lạm phát kinh tế; Lực lượng lao động tại chỗ sụt giảm, việc làm tại chỗ chưa đáp ứng được nhu cầu của lực lượng lao động. 
3.2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Việc xây dựng một số chỉ tiêu Đại hội của mỗi Đảng bộ xã cũ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thể hiện ý chí quyết tâm cao nhưng một số chỉ tiêu cao không khả thi chưa dự báo hết những khó khăn rủi ro, khách quan trong quá trình thực hiện như thu nhập, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, một số cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ thiếu tính năng động, thiếu nỗ lực, ngại va chạm; chưa giám làm và chưa giám chịu trách nhiệm. 
- Trình độ am hiểu pháp luật và các quy định của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu, nhất là ở cán bộ, đảng viên thôn xóm; chưa mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình, chưa tích cực phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Các đảng viên trẻ có tư tưởng thoái thác nhiệm vụ được giao.
- Công tác duy trì kỷ luật, xử lý kỷ luật đảng chưa nghiêm, chưa được đầy đủ, còn có tình trạng đảng viên không tham gia sinh hoạt thôn và các tổ chức.
- Các tổ chức chính trị - xã hội chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong vận động nhân dân và sức mạnh vốn có của tổ chức mình.
- Công tác tuyên truyền về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa đi vào chiều sâu; đánh giá làng văn hóa, hộ gia đình văn hóa có nơi chưa thực chất.
3.3. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, điều hành phát triển kinh tế xã - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tìm được khâu đột phá hiệu quả trên từng mặt công tác, xây dựng được đội ngũ các bộ công chức, trước hết là người đứng đầu có phẩm chất năng lực, dám nghĩ, dám làm, có ý thức trách nhiệm cao. Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên nhất là người đứng đầu.
Thứ 2: Phải đoàn kết thống nhất thật sự trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Phải đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh làm nòng cốt trong tổ chức sinh hoạt Đảng; đồng thời, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cần vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của xã.  Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. 
Thứ 3:Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương; lựa chọn đúng nội dung các mũi đột phá, các chương trình trọng tâm. Khi đã xác định đúng thì cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện; trong chỉ đạo phải luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm  chỉ đạo và điều hành.
Thứ 4: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 
Thứ 5: Phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt huy động nội lực để xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách đề tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phần III

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH 


1. Quan điểm

  - Quy hoạch phải dựa trên phân tích kỹ các đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy được các lợi thế và hạn chế các tác động tiêu cực. 


- Quy hoạch phải theo hướng giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo tinh thần Nghị quyết của Đảng về xây dựng nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch chung của huyện Hương Sơn.


- Quy hoạch phải đảm bảo sự phát triển bền vững và gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.


- Quy hoạch mạng luới điểm dân cư toàn xã và chỉnh trang khu dân cư hiện có phải đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư​, khu trung tâm xã, khu xây dựng các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...).


- Quy hoạch cơ sở hạ tầng của xã phải phù hợp với quy hoạch chung của huyện và khu vực. Quy hoạch đưa ra phải đảm bảo cả phát triển truớc mắt và lâu dài. Quy hoạch xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đảm bảo theo quy mô và các tiêu chuẩn đã ban hành. Trong kế hoạch thực hiện có thể triển khai dần từng buớc. Quy hoạch đưa ra phải tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý, về giao thông cũng như các hạng mục cơ sở hạ tầng hiện có.


- Quy hoạch chỉnh trang khu trung tâm xã đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung toàn xã và của huyện. Kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng của các xã kế bên, xác định các công trình có thể sử dụng chung. Quy hoạch không gian khu trung tâm xã tạo điểm nhấn kiến trúc cho không gian chung toàn xã.

  2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung 

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giải quyết tốt nhu cầu việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Từng bước đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Đảm bảo an ninh, quốc phòng vững mạnh làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

         - Phát triển triển kinh tế xã hội phù hợp với định hướng phát triển của huyện Hương Sơn, của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và các quy hoạch: sử dụng đất, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, xây dựng... đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của xã trong giai đoạn mới, nhằm đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

2.2. Mục tiêu cụ thể 

  1. Về kinh tế

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 40%; công nghiệp, xây dựng 20%; thương mại, dịch vụ, du lịch, khác 40% .
- Thu nhập bình quân đầu người 2025 đạt 60 triệu đồng, năm 2030 đạt 68 triệu đồng.
- Tổng sản lượng lương thực 4000 tấn.
- Giá trị sản xuất trên/ha đất canh tác 90 triệu đồng. 
- Trồng mới 30 ha cây ăn quả/năm.
- Tổng đàn trâu bò: 3500 con, Hươu 5.000 con, lợn 10.000 con/năm, Dê 1000 con. Đàn ong trên 1.500 đàn. đàn gia cầm trên 70.000 con
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 150 tỷ đồng.

 - Thu ngân sách 9.100.067.000 đồng. Trong đó thu trên địa bàn 578.067.000 đồng; Thu tiền đất 1.750.000.000 đồng; Thu trợ cấp cân đối ngân sách 6.772.000.00 đồng.

- Trồng mới 11 ha cây ăn quả trong đó cam 5 ha, bưởi 4 ha, trồng rừng thay thế hàng năm 250 ha

2. Xây dựng nông thôn mới

 - Giữ vững 20 tiêu chí, nâng cao một số tiêu chí sau khi sáp nhập xã

- Dự kiến đến năm 2025 toàn xã có 9 khu dân cư mẫu, 60 vườn mẫu; năm 2030 có 14 khu dân cư mẫu, 85 vườn mẫu

 - Tập trung điều chỉnh quy hoạch NTM đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện thực tế địa hình và dân cư. Để sớm ổn định tập trung xây dựng kiến thiết đảm bảo lâu dài.
- Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023
3. Về xã hội 
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 70%, năm 2030 đạt 75%; Tỷ lệ lao động có việc làm: 100%, trong đó phấn đấu có 150 người mới tham gia xuất khẩu lao động; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7,2%.

- 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I và II; Giữ vững đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 14/14 thôn văn hóa; cơ quan đạt tiêu chí văn hóa; gia đình văn hóa đạt 93% trở lên, gia đình học tập 90%.

-100% thôn đạt thôn đảm bảo về an ninh trật tự; xã ổn định về an ninh, chính trị; công an, quân sự đạt đơn vị quyết thắng.

- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, Tỷ lệ hộ gia đình cận nghèo dưới 4 %; 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, không để điểm nóng xẩy ra. Chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

 4. Về xây dựng, tài nguyên-  môi trường
- Tỷ lệ che phủ rừng 95%, trồng mới 250 ha rừng/năm.
- Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2025 đạt 98%, năm 2030 đạt 100%.
- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 80% năm 2025, đạt 90% năm 2030
 - Tỷ lệ thu gom rác thải 70%

 - Tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành 100 % trồng hàng rào xanh tổng chiều dài 2900 m

 - Dự án Re2 lắp 2 TBA và 0,7 km đường dây trung thế, cải tạo 10,83 km lưới điện hạ thế.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh lập và thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường đạt trên 90%; 

  2.3. Nhiệm vụ:

- Điều tra, rà soát lại tổng thể hiện trạng toàn xã, qua đó đánh giá thực tế xây dựng nông thôn tại xã, đối chiếu với các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Củng cố, xây dựng định hướng phát triển toàn xã nhằm tiến tới xây dựng thành công mô hình nông thôn mới.

- Tạo cơ sở pháp lý nhằm quản lý các hoạt động sản xuất, xây dựng theo quy hoạch, qua đó xây dựng lộ trình cho sự phát triển lâu dài.

- Tạo tiền đề quy hoạch nhằm sẳn sàng đón nhận các dự án đầu tư, các chương trình mục tiêu.
II. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN
          1. Dự báo quy mô dân số

- Dân số 2019: 6.594 người

- Dự báo đến 2025: 6.900 người 

- Dự báo đến 2030: Quy mô dân số khoảng 7.200 người
2. Dự báo quy mô lao động

Bảng 2.1.Dự báo quy mô dân số xã trong kỳ quy hoạch
	TT
	Hạng mục
	Dự báo

	
	
	Hiện trạng
	Năm 2025
	Năm 2030

	
	
	Tỷ lệ
	Số lao động
	Tỷ lệ
	Số lao động
	Tỷ lệ
	Số lao động

	1
	Lao động trong độ tuổi
	3572
	3700
	3800

	2
	Lao động trong nông nghiệp
	43,36%
	1549
	43,45%
	1608
	41,72%
	1585

	3
	Lao động Phi nông nghiệp
	56,63%
	2023
	56,55%
	2092
	58,28%
	2215

	4
	Lao động qua đào tạo
	60,03%
	2144
	70%
	2590
	75%
	2850


3.Dự báo phân bố dân cư
Trên cơ sở số thôn và ranh giới các thôn, quy hoạch vẫn giữ như hiện trạng (được sự thống nhất của chính quyền và nhân dân trong xã, các thôn đã được đổi tên phù hợp). Dự kiến dân số, số hộ các thôn như sau:
Bảng 2.2.Dự báo phân bố dân cư trong kỳ quy hoạch
	TT
	Thôn, xóm
	Hiện trạng


	Dự báo năm 

2025
	Dự báo năm 2030

	
	
	Số dân

(người)
	Số hộ

(hộ)
	Số dân

(người)
	Số hộ

(hộ)
	Số dân

(người)
	Số hộ

(hộ)

	1
	Thôn Hà Sơn
	600
	181
	629
	190
	655
	196

	2
	Thôn Bảo Thượng
	492
	132
	520
	140
	540
	145

	3
	Thôn Bảo Trung
	396
	146
	421
	154
	439
	160

	4
	Thôn Đông Phố
	314
	104
	337
	110
	355
	116

	5
	Thôn Sông Con
	582
	181
	610
	189
	634
	195

	6
	Thôn Tân Sơn 

(Thôn 1 cũ)
	549
	142
	575
	149
	600
	155

	7
	Thôn Tân Thủy 

(Thôn 2 cũ)
	481
	132
	506
	138
	527
	144

	8
	Thôn Đồng Phúc 

(Thôn 3 cũ)
	427
	137
	450
	143
	471
	149

	9
	Thôn Yên Long 

(Thôn 4 cũ)
	627
	215
	656
	222
	681
	232

	10
	Thôn Đồng Tiến

 (Thôn 5 cũ)
	521
	164
	546
	170
	570
	178

	11
	Thôn Hữu Trạch 

(Thôn 6 cũ)
	436
	142
	460
	148
	480
	156

	12
	Thôn Xuân Mai

 (Thôn 7 cũ)
	458
	159
	482
	165
	503
	174

	13
	Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ)
	433
	139
	456
	147
	477
	152

	14
	Thôn Đồng Sơn 

(Thôn 9 cũ)
	233
	74
	252
	79
	268
	85

	
	Tổng
	6594
	2049
	6900
	2144
	7200
	2237


4. Dự báo về phát triển kinh tế 

    Cơ cấu kinh tế của xã Quang Diệm chuyển đổi theo hướng tiến bộ, tỷ trọng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm (từ 43,33% năm 2019 xuống còn 40% năm 2030). Trong những năm tới tiếp tục giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là ngành dịch vụ khi trong quá trình hình thành các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp, khu kinh doanh vật liệu xây dựng... Trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học mới, sử dụng giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt. Trên cơ sở đó tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập trên đơn vị sản xuất để giá trị thực không giảm (mà tăng lên) mặc dù tỷ trọng ngành giảm đi. Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, đảm bảo việc làm và thu nhập cho nhân dân, ổn định xã hội. Trong nông nghiệp các mô hình sản xuất chủ yếu vẫn là phát triển chăn nuôi. Dự kiến sản phẩm chủ lực trong những năm tới của xã là sản phẩm mật ong, nhung huơu….

          5. Dự báo nhu cầu sử dụng đất và dự báo khác


     - Để đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngoài việc sắp xếp lại một số công trình hiện có, chuyển đổi mục đích sử dụng của một số công trình sự nghiệp, nhà văn hóa cũ không sử dụng sau khi sáp nhập… nhằm sử dụng đất hiệu quả hơn, có thể bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình phi nông nghiệp. 

   - Trên địa bàn xã chưa có nhiều hộ gia đình, tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp vì vậy quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp hiện có tại các vị trí thuận lợi về giao thông cần ưu tiên để phát triển triển.


   - Trên địa bàn xã có tuyến đường quốc lộ 8 chạy qua, các tuyến đường liên xã, trục xã tạo mạng lưới giao thông thông suốt, thuận lợi để phát triển mạnh mạng lưới thương mại, hình thành các tụ điểm kinh doanh thương mại. Ngoài các công trình hiện có, tiếp tục mở rộng và xây dựng mới thêm các điểm kinh doanh, tiềm năng đất đai đáp ứng cho các mục đích này được xác định trên quỹ đất nông nghiệp hiện nay.
6. Dự báo những khó khăn vướng mắc trong quá trình quy hoạch và thực hiện quy hoạch

- Là một xã thuần nông, cho nên việc quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ đang có những rào cản nhất định; đời sống của người dân phần lớn còn thấp, thu nhập thấp nên tích lũy hạn chế vì vậy việc huy động trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ có những khó khăn nhất định.

- Việc di dời dân sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cho nên công tác đền bù gặp nhiều khó khăn.

- Khi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thì nhu cầu sử dụng đất tăng lên sẽ làm giảm diện tích đất của các hộ dân, điều này gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và đền bù.

          III. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ XÃ

          1. Định hướng tổ chức không gian toàn xã

          Khu trung tâm xã được quy hoạch mới, làm hạt nhân phát triển không gian ra xung quanh và là điểm nhấn kiến trúc. Tại đó có các công trình trụ sở làm việc, nhà văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã, bưu điện ...


    Khu vực tiểu thủ công nghiệp được bố trí thuận tiện giao thông và là trung tâm buôn bán. Các khu sản xuất nông nghiệp bố trí tại các xứ đồng có điều kiện phù hợp và thuận với nhu cầu của nhân dân.


    Quy hoạch sử dụng đất của xã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện và đảm bảo phù hợp địa hình tự nhiên và sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, khai thác các diện tích đất chưa sử dụng, chuyển đổi các diện tích sử dụng đất kém hiệu quả sang mục đích sản xuất khác. Quy hoạch các công trình luôn trọng hiện trạng, phát triển các công trình mới liên kết với các công trình hiện có để khai thác có hiệu quả.


    Quy hoạch khu dân cư mới phù hợp với quy mô dân số (như dự báo). Ngoài các khu dân cư quy hoạch mới, khuyến khích nhân dân tự giãn và thừa kế, dần lấp đầy diện tích trong khu dân cư. Các khu dân cư cũ tôn trọng kiến trúc truyền thống, cần cải tạo để có không gian thoáng đãng, đảm bảo vệ sinh. 


    Các kiến trúc cảnh quan, các di tích trên địa bàn cần được bảo tồn, tôn tạo.


    Các công trình công cộng ngoài khu trung tâm như khu thể thao, văn hóa các thôn, các trường, điểm lẻ trường học... cần được quy hoạch nâng cấp, mở rộng đảm bảo và phù hợp với điều kiện hiện có và kết cấu theo quy định của ngành.

Mạng lưới giao thông: Các tuyến quốc lộ, đường huyện thực hiện theo quy hoạch giao thông của huyện. Các tuyến đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm giữ nguyên cấu trúc hiện trạng, nâng cấp và thảm mặt đường, mở mới một số tuyến để thuận tiện giao thông kết nối trên địa bàn xã
2. Quy hoạch điểm dân cư

Để đáp ứng nhu cầu đất ở với quy mô dân số hiện nay là 6.594 người; năm  2025 là 6.900 người; năm 2030 là 7.200 người. 

- Định hướng giữ nguyên hiện trạng vị trí các khu dân cư, chỉnh trang, mở rộng các tuyến đường giao thông. Ngoài các khu dân cư quy hoạch mới, khuyến khích nhân dân tự giãn và thừa kế, dần lấp đầy diện tích đất đất ở trong khu dân cư trên nguyên tắc các khu giãn dân thuộc hoặc gần khu vực dân cư hiện có, tránh gây xáo trộn quỹ đất ở, tôn trọng kiến trúc truyền thống, phải có không gian thoáng đãng, đảm bảo vệ sinh.  

Các điểm quy hoạch dân cư mới lựa chọn gần các trục đường chính nhằm nâng cao giá trị đất và thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch của các hộ dân đến sinh sống. Phát triển các điểm dân cư mới tại các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên nguyên tắc:

        - Quy hoạch khu dân cư mới phải đảm bảo phù hợp khu dân cư hiện trạng; diện tích các lô đất ở trung bình mỗi hộ tối thiểu có 250 m2 đất ở, ngoài ra còn có thêm đất trồng cây lâu năm, đảm bảo không gian tại các khu dân cư thoáng đãng, phải đảm bảo mật độ xây dựng, mật độ cây xanh, đấu nối với hệ thống giao thông nội bộ khu dân cư cũ, đảm bảo cấp điện, nước, thoát nước, trên cơ sở xây dựng hiện có đảm bảo quy hoạch khu dân cư mới theo tiêu chuẩn: 

+ Đất ở: ≥ 25 m2/người; 

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng ≥ 5m2/người; 

+ Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật ≥ 5 m2/người;

+ Đất cây xanh công cộng ≥ 2 m2/người.

Định hướng quy hoạch mới 18,2 ha, có 8 thôn cần quy hoạch, chỉnh trang gồm 13 điểm dân cư tập trung tại các vị trí như sau:

Bảng 2.3. Quy hoạch diện tích đất ở

	STT
	Điểm dân cư tập trung
	Tên thôn
	Diện tích (ha)
	Lấy trên loại đất

	1
	Vùng phía Đông nhà thờ Tình Dy
	Thôn Quang Thủy 

(Thôn 8 cũ)
	2,4
	Màu

	2
	Vùng Đồng Lườn Cao
	Thôn Quang Thủy 

(Thôn 8 cũ)
	0,9
	Màu

	3
	Vùng vườn ông Hành
	Thôn Quang Thủy 

(Thôn 8 cũ)
	0,5
	Màu

	4
	Vùng sau dãy nhà ở Quốc lộ 8 ( từ lối nhà thờ lên giáp đất Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) 
	Thôn Quang Thủy 

(Thôn 8 cũ)
	1,4
	Màu

	5
	Vùng sau dãy nhà ở QL 8 ( từ lối ông Quý đến giáp Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ)
	Thôn Xuân Mai 

(Thôn 7 cũ)
	1,8
	Màu

	6
	Vùng lô Cây Dung
	Thôn Đồng Phúc 

(Thôn 3 cũ)
	2,0
	Màu

	7
	Vùng Vườn Ươm
	Thôn Đồng Phúc 

(Thôn 3 cũ)
	1,9
	Màu

	8
	Vùng Nhà Ông Khoa đến Khe Cạn
	Hà Sơn
	0,9
	Màu

	9
	Vùng Nhà ông Văn đến nhà ông Sỹ
	Hà Sơn, Bảo Trung
	1,9
	Màu

	10
	Vùng Cầu Hải Thượng đến sân thể thao
	Bảo Thượng
	0,5
	Màu

	11
	Vùng Nhà Ông Hân đến Khe Hầm Hầm
	Đông Phố
	1,7
	Màu

	12
	Vùng Nhà Ông Dượng đến nhà ông Sỹ
	Đông Phố
	0,7
	Màu

	13
	Vùng Chùa Nội
	Sông Con
	1,6
	Màu


- Đến năm 2030 và những năm tiếp theo (dự kiến tăng thêm khoảng 627 hộ bình quân 200 ÷ 300 m2/hộ,  con em đi làm xa về địa phương, cán bộ, nhân dân có nhu cầu đến định cư trên địa bàn xã) một số khu dân cư sẽ phải quy hoạch mở rộng với tổng diện tích đất ở tăng thêm 18,2 ha, phần diện tích tăng thêm được sử dụng từ đất màu.
3. Quy hoạch hệ thống công trình công cộng, dịch vụ
3.1. Khu trung tâm xã

a. Tiêu chí

- Trụ sở UBND xã được xây dựng tập trung ở trung tâm xã, thuận tiện giao thông đi lại của người dân và các hoạt động đối nội, đối ngoại

- Trụ sở xã phải đảm bảo diện tích làm việc theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã. Các bộ phận chức năng  trong công trình bao gồm: phòng làm việc của cán bộ công chức, các nhân viên thực hành nghiệp vụ kỹ thuật, các phòng họp, phòng tiếp khách, phòng tiếp dân, phòng giao dịch phục vụ cải cách hành chính một cửa, phòng phục vụ lữu trữ hồ sơ, phòng phục vụ hoạt động thông tin và tuyên truyền. Các bộ phận phụ trợ và phục vụ bao gồm sảnh chính, sảnh phụ, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh, kho, nhà để xe.

- Phòng họp lớn hoặc hội trường được thiết kế đa năng, sử dụng cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND hoặc các công việc chung khác của xã. Tiêu chuẩn diện tích không nhỏ hơn 0,8 m2/chỗ ngồi.

- Diện tích đất xây dựng tối thiểu là 1000 m2
- Định mức diện tích sử dụng trụ sở làm việc của trụ sở cơ quan xã được quy định tối đa với khu vực đồng bằng, trung du  500 m2.Trụ sở xã được xây 
dựng tối đa 3 tầng.

Mật độ xây dựng  50 %, mật độ cây xanh ≥ 30%

b. Nguyên tắc

- Cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện cho cán bộ công chức, người lao động làm việc

- Có nhà văn hóa trung tâm cơ bản đáp ứng sinh hoạt, hoạt động cho đảng viên, nhân dân

- Diện tích trụ sở rộng, cơ bản là vị trí trung tâm để tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch

- Có điều kiện để phát triển trở thành đô thị trong tương lai

c. Lựa chọn vị trí
Từ tiêu chí, nguyên tắc trên, tùy vào điều kiện thực tế của xã Quang Diệm, chọn vị trí Trung tâm hành chính xã nằm trên địa bàn thôn Hà Sơn (trụ sở UBND xã Sơn Quang cũ) quy mô diện tích 10.114 m2 

Phía Bắc giáp: Đất nông nghiệp

Phía Nam giáp: Đất nông nghiệp

Phía Tây giáp: Đất nông nghiệp 

Phía Đông giáp: Đất sân vận động và hộ dân

- Phương án xây dựng: Diện tích khuôn viên 10.114 m2 bao gồm:
Hiện trạng đã có các công trình trong khu trung tâm: Trụ sở làm việc (HĐND, Đảng ủy – UBND, phòng chức năng ) gồm 2 dãy nhà 2 tầng, 1 dãy nhà cấp 4 có 27 phòng gồm phòng làm việc, phòng họp lớn và phòng giao dịch một cửa với diện tích xây dựng trụ sở: 1091 m2 trên khuôn viên 10.114 m2
- Sân thể thao trung tâm xã có diện tích 10.231 m2
- Đài tưởng niệm 200 m2
- Nhà để xe cho nhân viên và khách

- Trụ sở công an xã quy hoạch tại Trạm y tế Sơn Quang cũ với diện tích 1000 m2 , còn lại 819 m2 chuyển sang đất trụ sở UBND xã Quang Diệm.

Cần nâng cấp, chỉnh trang lại một số hạng mục kết cấu hạ tầng và khuôn viên trụ sở cần thiết, quy hoạch làm nhà văn hóa xã kiêm hội trường với diện tích hơn 300 m2, chứa được trên 400 chỗ ngồi nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Quang Diệm

         Theo tính toán, cần thực hiện các hạng mục: nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng trụ sở UBND, khuôn viên cần thiết, hạ cốt san sửa nền, phá dỡ một số hạng mục cần thiết, làm nền sân khuôn viên, nhà văn hóa 400 chỗ ngồi, hàng rào bảo vệ và các công trình phụ trợ khác, khái toán chi phí khoảng: 7 tỷ

Ngoài ra các công trình tại xã Sơn Diệm cũ định hướng giải quyết như sau:

- Trụ sở UBND – HĐND xã Sơn Diệm cũ tại Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ) nhượng quyền sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh, xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ và cột viễn thông 

- Sân vận động xã Sơn Diệm cũ tại Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ) với diện tích 6200 m2 chuyển sang làm sân vận động Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ).

 
3.2. Các công trình giáo dục

Các trường học chủ yếu giữ nguyên hiện trạng, có mở rộng diện tích đảm bảo đạt chuẩn, các công trình xây dựng mới ưu tiên xây dựng 2 tầng, có vệ sinh khép kín, quy mô công năng và diện tích đảm bảo đạt chuẩn, quy hoạch các điểm trường như sau: 

- Trường mầm non:

  Trường mầm non quy hoạch điểm trường chính tại Thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ): Mở rộng về phía Đông và phía Nam 2000 m2: xây dựng thêm nhà hiệu bộ, bếp ăn và nhà bảo vệ; Xây mới 6 phòng học 2 tầng ra phía sau thay thế nhà cấp 4 hiện nay. 


Trước mắt quy hoạch 2 điểm lẻ tại thôn Tân Thuỷ và thôn Bảo Trung, trong đó: Điểm trường Tân Thuỷ giữ nguyên hiện trạng, điểm trường Bảo Trung mở rộng khuôn viên về phía Nam 2900 m2; Về lâu dài quy hoạch 2 điểm trường tại thôn Đồng Tiến (điểm chính) và thôn Bảo Trung (điểm lẻ). 
- Trường Tiểu học: quy hoạch 2 điểm trường
+ Trường tiểu học đặt tại Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ) là điểm chính, giữ nguyên hiện trạng. 
+ Điểm lẻ tại thôn Bảo Trung: Mở rộng khuôn viên về phía Nam của trường 3800 m2. Xây mới thêm 1 phòng học để đảm bảo đủ lớp cho học sinh học, 1 phòng khoa học để đảm bảo đạt chuẩn loại 1. Quy hoạch lâu dài sẽ sáp nhập về 1 điểm tại thôn Yên Long.
Tại tất cả các điểm trường hàng năm được khảo sát, xây mới, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình, bổ sung mới một số thiết bị dạy học đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn xã.
3.3. Quy hoạch phát triển dịch vụ, ngành nghề nông thôn
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, định hướng quy hoạch: 

- Xây dựng 2 khu tiểu thủ công nghiệp: vùng Tràng Bằng thôn Bảo Thượng diện tích 2 ha, vùng Ruộng đồng Lườn ngoài và đồng Cồn Đá thôn Quang Thủy (thôn 8 cũ) diện tích 38 ha: các ngành nghề mộc, xây dựng....

- Xây dựng 2 cây xăng tại vùng Trạm liên ngành (Thôn Đồng Phúc - Thôn 3 cũ) với diện tích 2000 m2 và thôn Bảo Thượng diện tích 4000 m2 phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của địa phương

- Xây dựng 1 siêu thị mini - kinh doanh hàng hoá tổng hợp cao cấp tại đất trụ sở UBND xã Sơn Diệm cũ Thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ) với diện tích 3500 m2 phục vụ nhu cầu người dân từ trung tâm xã và các xã lân cận; 

 - Quy hoạch mỏ đất tại vùng Phúc Lùng Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ), diện tích 3,7 ha lấy từ đất đồi chưa sử dụng
 - Quy hoạch mỏ đá vôi tại thôn Sông Con, diện tích 7 ha


- Quy hoạch năng lượng điện mặt trời 32 ha tại vùng Đồng Ruộng Vịnh và Đồng Cồn Tủ (Thôn Hà Sơn).
3.4. Trạm y tế
- Giữ nguyên vị trí của Trạm y tế hiện có, đầu tư trang thiết bị còn thiếu, xây dựng nhà bếp; hệ thống mương rãnh thoát nước đáp ứng được nhu sinh hoạt phục vụ nhân dân.  Tiếp tục xây dựng khu điều trị theo dự án nguồn ADB cho y tế.

- Trạm Y tế xã Sơn Quang cũ hiện không sử dụng nữa, quy hoạch đưa vào xây dựng trụ sở Công an xã 1000 m2, còn lại 819 m2 chuyển sang đất trụ sở UBND xã Quang Diệm.

- Đất trạm y tế Sơn Diệm cũ hiện không sử dụng (kề sân vận động Sơn Diệm cũ) diện tích 1200 m2 tạm thời chuyển sang đất dự phòng để xây dựng các công trình phúc lợi cần thiết trong tương lai.        
        3.5. Quy hoạch đất An ninh, Quốc phòng
         - Trụ sở công an xã quy hoạch tại Trạm y tế xã Sơn Quang cũ với diện tích 1000 m2, còn lại 819 m2 chuyển sang đất trụ sở UBND xã Quang Diệm.
        - Quy hoạch đất Quốc phòng xã tại thôn Bảo Trung và thôn Đồng Phúc, diện tích 30,7 ha.
3.6. Xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, thể dục thể thao
Phấn đấu đến năm 2025 nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Xây dựng mới nhà văn hóa kiêm hội trường xã trên 400 chỗ ngồi, tổng diện tích hơn 300 m2 trong khuôn viên trụ sở UBND xã Quang Diệm.

Diện tích khuôn viên nhà văn hoá thôn ≥ 500 m2, cụm các công trình thể thao: diện tích sân thể thao ≥ 380 m2/sân; cần mở rộng và nâng cấp các công trình sau:
- Nhà văn hóa 13 thôn đã đạt chuẩn nên vẫn giữ nguyên hiện trạng; nâng cấp và mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn Tân Sơn (thôn 1 cũ) đạt chuẩn 120 m2
- Quy hoạch sân thể thao thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ) kề đất nhà văn hoá Thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ) diện tích 1200 m2 , sân thể thao Thôn Đồng Sơn (Thôn 9 cũ) kề đất nhà văn hóa thôn Đồng Sơn diện tích khoảng 1500 m2, lấy từ đất màu.

- Sân thể thao cũ thôn Sông Con với diện tích 0,5 ha chuyển sang đất dự phòng của xã, quy hoạch sân thể thao mới thôn Sông Con tại vị trí từ nhà bà Sen đến nhà ông Hoàng với diện tích 0,44 ha lấy từ đất màu. 

- Quy hoạch xây dựng công viên cây xanh kết hợp khu vui chơi giải trí với diện tích 1500 m2 tại thôn Yên Long (Thôn 4 cũ), trước Trạm Y tế xã được lấy từ đất giáo dục 

- Không quy hoạch nhà bia tại UBND xã Sơn Quang cũ, gộp diện tích nhà bia vào diện tích khuôn viên UBND xã Quang Diệm. Quy hoạch nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tập trung về một khu vực nhà bia xã Sơn Diệm cũ tại Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ), cần làm lại hệ thống bia khắc tên các Liệt sỹ.

- Quy hoạch khu di tích văn hóa tâm linh (đền Cây Nhót) tại thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ), diện tích 500 m2
- Quy hoạch bia tưởng niệm B52, kề sân thể thao thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ), diện tích 300 m2 lấy từ đất mặt nước 

- Chú trọng đầu tư phát triển du lịch tâm linh Nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

- Mở rộng và chỉnh trang khuôn viên mộ mẹ cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – bà Bùi Thị Thưởng vùng Rú Đền (thôn Bảo Thượng), diện tích 1000 m2, xây dựng bãi đỗ xe 1000 m2 để phát triển khu du lịch tâm linh.
3.7. Quy hoạch hệ thống bưu chính viễn thông
- Bưu cục Thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ) và thôn Hà Sơn nhập lại, lấy bưu cục Thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ) làm trụ sở làm việc, cần nâng cấp và sửa chữa cơ sở hạ tầng; quy hoạch bưu cục thôn Hà Sơn 193 m2 chuyển sang đất trụ sở UBND xã Quang Diệm.

- Quy hoạch cột viễn thông tại UBND xã Sơn Diệm cũ 

- Xây dựng mỗi thôn 1 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. Điểm truy cập này bố trí tại nhà văn hoá thôn. Trang bị thêm cơ sở vật chất như điện thoại, máy vi tính kết nối internet… phục vụ nhu cầu văn hóa và thư tín cho nhân dân.

IV. QUY HOẠCH SẢN XUẤT

Tiếp tục khẳng định kinh tế nông, lâm nghiệp được xác định là chiến lược, lâu dài, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững.Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật; đưa các giống cây, con có năng suất chất lượng vào sản xuất và chăn nuôi. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt 53 triệu đồng/ha/năm.
Tập trung khai thác thế mạnh của địa phương, phát triển tổng đàn lợn theo hướng liên doanh liên kết, hình thành khu chăn nuôi tập trung tại Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ), Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ); Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ), Thôn Bảo Trung, Thôn Hà Sơn, thôn Sông Con với tổng đàn lợn 8000 con/ năm, ước đạt sản lượng hơi: 6400 tấn/năm, tổng đàn gia cầm hàng năm bình quân đạt 74.000 con/năm. Đàn trâu bò,duy trì ổn định 2037 con trâu bò. Đặc biệt chú trọng phát triển đàn Hươu đạt 5000 con vào năm 2025 phát triển thành vùng, sản lượng nhung hươu bình quân 1.650 kg/năm; Đàn ong 1250 tổ, đàn dê  670 con.

Toàn xã có 86 mô hình các loại ; Trong đó: mô hình lớn thu nhập từ 500 triệu trở lên có 07 mô hình, vừa: 10 mô hình, nhỏ: 69 mô hình; Bên cạnh  đó xã đang vận động nhân dân  trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: bưởi Da xanh, Cam chanh, các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. 
Chủ động ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt ứng dụng trong lĩnh vực cây trồng, vật nuôi đưa lại hiệu quả kinh tế cao như mở các lớp đạo tạo nghề, tập huấn, đặc biệt là lớp đào tạo trồng 
cây ăn quả, lớp sản xuất phân vi sinh từ rác thải nông nghiệp. 

1.Quy hoạch sản xuất nông nghiệp
1.1. Trồng trọt

- Vùng trồng lúa:

+ Lúa 2 vụ: chủ yếu tập trung tại các cánh đồng Thôn Tân Sơn, Tân Thủy, Đồng Phúc, Yên Long, Đồng Tiến, Hữu Trạch, Xuân Mai, Quang Thủy Thôn Đồng Sơn, diện tích 180 ha, tại cánh đồng của thôn: Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng và Sông Con diện tích 60 ha, năng suất ước đạt 45,2 tạ/ha.

+ Quy hoạch vùng lúa thâm canh để đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật và giống mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng giá trị hàng hoá, cụ thể: Vùng lúa thâm canh đạt năng suất cao với diện tích 30 ha tại xứ đồng của thôn Tân Sơn, Tân Thủy, Đồng Phúc, Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung. 

- Vùng trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày:

+ Cây Ngô: diện tích 140 ha, địa điểm tại cánh đồng thôn Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng, Sông Con, Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) và Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ), năng suất bình quân đạt 37 tạ/ha, sản lượng 526 tấn. 

+ Cây Lạc: Diện tích 145 ha, địa điểm tại cánh đồng thuộc thôn Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng, Sông Con, Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) và Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ); năng suất ước đạt 27,4 tạ/ha, sản lượng đạt: 397,5 tấn

+ Đậu: Diện tích 110 ha, vị trí thuộc cánh đồng thôn Đông Phố, Hà Sơn, Bảo Trung, Bảo Thượng và Sông Con, Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) và Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ); ước tính năng suất đạt khoảng 12 tạ/ha, sản lượng 132 tấn/năm.

- Về khai hoang mở rộng diện tích đất trồng màu: Qua điều tra cho thấy hiện nay có 10,5 ha đất bằng chưa sử dụng có khả năng khai thác đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp (đất chuyên trồng màu) ở các vùng: Vùng Chùa Nội mới: 0,55 ha; vùng sát Chùa Nội thuộc thôn sông Con : 2,70 ha; Vùng sát sông Ngàn Phố thuộc thôn Bảo Thượng: 2,60 ha và một số vùng nằm rãi rác trên toàn xã với tổng diện tích 4,50 ha.

- Quy hoạch vùng trồng cây ăn quả: Trong kỳ đưa khoảng 50 ha đất trồng lâm nghiệp trước đây ở các vùng rải rác chân đồi (có độ dốc thấp) sát khu dân cư thuộc thôn Bảo Thượng, Sông Con, Bảo Trung, Đông Phố… vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, Cam, Chanh,…Quy hoạch các vùng trồng cây ăn quả tại chân núi Thôn Tân Sơn (Thôn 1 cũ), Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ), Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ), Thôn Đồng Sơn (Thôn 9 cũ), núi Động Tiến, Động Dài, vùng xung quanh hồ Cây Trảu, hồ Cây Trường với tổng diện tích 100 ha. 
1.2. Chăn nuôi
  Tập trung phát triển một số vật nuôi chủ lực như hươu, bò, lợn và gia cầm, hạn chế chăn nuôi hộ gia đình. Xây dựng vùng chăn nuôi tập trung và trang trại nông lâm kết hợp. Đặc biệt chú trọng phát triển đàn Hươu đạt 5000 con vào năm 2025 phát triển thành vùng, làng chăn nuôi. Trên thị trường hiện nay Nhung hươu là sản phẩm quý, nhưng nguồn cung vẫn không đủ cầu. Để Nhung hươu có được một thương hiệu mạnh trên thị trường cần tiếp tục quảng bá thương hiệu sản phẩm "Nhung hươu Hương Sơn" rộng rãi trên các phương tiện truyền thông... hướng tới mục tiêu cao hơn đó là xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

Tổng đàn lợn đạt 8.000 con vào năm 2025, nạc hoá 90%, theo hướng giảm tối đa nuôi nông hộ để phát triển thành các khu chăn nuôi tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh;

Gia cầm phát triển theo mô hình vừa thả vườn vừa khuyến khích nuôi trang trại phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hỗ trợ 100% công tác thú y và một phần con giống tại các vùng trang trại tập trung, chuyển giao tập huấn xây dựng vùng chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh. 

        Quy hoạch khu trang trại chăn nuôi tập trung thực hiện theo định hướng quy hoạch chăn nuôi của tỉnh  ( theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND )
Biểu 2.4. Quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung

	STT
	Diện tích (ha)
	Tên vùng
	Loài nuôi
	Hiện trạng đất

	
	Đã có
	Mở rộng
	Bổ sung mới
	
	
	

	Vùng 1
	1,0
	4,0
	
	Vùng Cây Dẻ thôn Hà Sơn
	Tổng hợp
	Đất chưa sử dụng

	Vùng 2
	3,0
	2,0
	
	Vùng Hóc Khuyên, cây da Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ)
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 3
	1,0
	1,0
	
	Vùng Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ )
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 4
	1,0
	0,5
	
	Vùng Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 5
	20,0
	
	
	Vùng Trại Huơu thôn Sông Con
	Huơu
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 6
	
	
	5,0
	Vùng Hốc Lầy thôn Bảo Trung
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 7
	
	
	5,1
	Vùng Hốc Cố, Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ)
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 8
	
	
	5,0
	Vùng Khe Sắn, thôn Sông Con
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 9
	
	
	5,0
	Vùng Cây Khế, thôn Sông Con
	Tổng hợp
	Đất lâm nghiệp

	Vùng 10
	
	
	10,0
	Cửa Hoa Vàng Tim Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ)
	Hươu
	Đất lâm nghiệp


1.3. Thủy sản



 Tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích 40,83 ha hiện có; tập trung thâm canh nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời kết hợp nuôi thủy sản với chăn nuôi gia súc, gia cầm; ngoài ra, tận dụng các hồ đập, ao hồ phát triển nuôi cá nước ngọt như: Cây Trường, Tràng Riềng, Mụ Trực...


    1.4. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp 
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Với tổng diện tích 1.849,01 ha đất rừng sản xuất nên xã có tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Cần đưa vào sản xuất các loại lâm sản có giá trị cao như keo, dổi,... Kết hợp với trồng, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng khu chế biến lâm sản, mở rộng thị trường. Xây dựng mới, mở rộng một số tuyến đường vào các khu trồng rừng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình trồng, bảo vệ, chăm sóc và khai thác các sản phẩm lâm nghiệp. Tiếp tục giao khoán diện tích rừng, đất lâm nghiệp còn lại đang do UBND xã quản lý.        
V. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất

a. Đường giao thông nội đồng


- Phương án quy 
hoạch đưa ra: Từ thực tế hiện trạng các tuyến đường đều có nền đường hẹp, phần lớn có bề rộng từ 3-4 m, căn cứ tiêu chí và yêu cầu phục vụ sản xuất của nhân dân, nên nền đường cần phải mở rộng lấn vào diện tích đất trồng lúa. Mặt cắt ngang đại diện đường trục chính nội đồng, được thiết kế, như sau:
- Mặt đường chạy xe:  3 - 5 m; 

- Lề hai bên: 0,75 – 1m;

- Nền đường: 5 - 6,5m;

Trên địa bàn xã đến năm 2030, đường nội đồng tổng chiều dài là 20,85 km với 26 tuyến, nền đường 6,5m, mặt đường 3,5m, bằng BTXM/Nhựa.
Biểu 01 QH: Quy hoạch hạ tầng giao thông nội đồng

	TT
	Hạng mục (ký hiệu)
	Điểm đầu tuyến
	Điểm cuối tuyến
	 Chiều dài (km) 
	Nền (m)
	Mặt (m)
	Lề (m)
	Kết cấu

	
	
	Đường nội đồng
	
	20,85
	
	
	
	

	
	Đông Phố
	
	0,25
	
	
	
	

	1
	NĐ 1
	Hải Thượng Lãn ông 
	Bà Thu
	0,25
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Hà Sơn
	
	2,20
	
	
	
	
	

	2
	NĐ 2
	Hải Thượng Lãn ông 
	Đập Cây Gạo
	2,20
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Bảo Trung
	
	0,27
	
	
	
	
	

	3
	NĐ 3
	Ông Tình
	Đường Đê
	0,27
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Sông Con
	
	0,60
	
	
	
	

	4
	NĐ 4
	Anh Long
	Bến đò
	0,11
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	5
	NĐ 5
	Ngõ anh Quý
	Bờ mương
	0,13
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	6
	NĐ 6
	Anh Hiệu
	Đường bại
	0,16
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	7
	NĐ 7
	Anh Đồng
	Cây giới
	0,20
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	 
	Tân Sơn ( Thôn 1 cũ )
	
	0,77
	
	
	
	
	

	8
	NĐ 8
	Trục thôn 
(góc sân bóng Thôn Tân Sơn ( Thôn 1 cũ )
	Đường vượt lũ (Lê Tuế)
	0,32
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	9
	NĐ 9
	Trục thôn (Ngô Hòe) qua cầu Nhà trẻ
	Đường vượt lũ (Nguyễn Khắc Thắng)
	0,45
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Tân Thủy ( Thôn 2 cũ )
	
	1,72
	
	
	
	
	

	10
	NĐ 20
	Cầu Rộc Trùa qua Đập Bèo
	Cầu nhà trẻ Thôn Tân Thủy 
(Thôn 2 cũ)
	1,60
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	11
	NĐ 21
	Ngã 3 Nguyễn Lâm
	Đường Đập Bèo
	0,12
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	 
	Đồng Phúc ( Thôn 3 cũ )
	 
	0,70
	 
	 
	
	
	 

	12
	NĐ 10
	QL 8A
	Đường tránh lũ
	0,30
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	13
	NĐ 11
	Đường vượt lũ 
	Đường trang trại lợn nái
	0,40
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Yên Long ( Thôn 4 cũ )
	
	1,50
	
	
	
	
	

	14
	NĐ 12
	Đường vượt lũ (cạnh trường MN)
	Trại ông Thái
	1,50
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	 Đồng Tiến ( Thôn 5 cũ )
	
	0,69
	
	
	
	
	

	15
	NĐ 13
	Đường vượt lũ (cạnh NVH Thôn Đồng Tiến ( Thôn 5 cũ )
	Đường Chò Đập
	0,69
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Hữu Trạch ( Thôn 6 cũ )
	
	2,80
	
	
	
	
	

	16
	NĐ 14
	Đường vượt lũ (ngã 5 lối Phan Thị Hiền)
	Đập cây trường
	1,60
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	17
	NĐ 15
	Đường vượt lũ (Ao Sơn Phòng)
	Nghĩa địa Đại vàng
	1,20
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Xuân Mai ( Thôn 7 cũ )
	
	3,55
	
	
	
	
	

	18
	NĐ 16
	Đường vượt lũ (Đinh Hạnh)
	Cây Kè Toạc
	1,60
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	19
	NĐ 17
	Nhà thờ Tình Dy
	Nguyễn Xuân Cường
	0,15
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	20
	NĐ 30
	Anh Quyến
	Nhà thờ Tình Dy
	0,45
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	21
	NĐ 19
	Nhà ông Phan Hạ Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ) 
	Đường ông Đàm chăn nuôi Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	1,35
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Đồng Sơn ( Thôn 9 cũ )
	
	1,20
	
	
	
	

	22
	NĐ18
	Đường vượt lũ (ruộng Cửa Thần)
	Ruộng đồng Quan Thôn Đồng Sơn (thôn 9 cũ)
	  1,20
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	
	Yên Long, Đồng Tiến, Hữu Trạch, Xuân Mai, ( Thôn 4,5,6,7 cũ )
	
	3,60
	
	
	
	

	 23
	  NĐ 26
	Ruộng Trại lợn Thôn Yên Long ( Thôn 4 cũ)
	Ruộng Cây si Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) 
	1,20
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	 24
	  NĐ 27
	Đồng Trưa Mạ Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ)
	Ruộng Cây si Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	1,10
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	 25
	  NĐ 28
	Đồng Lòi Ráng Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ)
	Ruộng Cây si Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	0,60
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM

	26
	  NĐ 29
	Đồng Bù Vườn Thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ) 
	Đồng Cửa Hạnh Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ) 
	0,70
	5-6,5
	3,5
	0.75-1
	BTXM


        b. Quy hoạch hệ thống thủy lợi

Trên địa bàn hiện đã có 23 kênh thuỷ lợi kiên cố với tổng chiều dài 19,32km, tiếp tục nâng cấp và kiên cố hóa kênh mương cụ thể như sau:

Biểu Quy hoạch hệ thống thủy lợi

	TT
	Tên tuyến kênh
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (Cm)
	Chiều cao (Cm)
	Kết cấu

	I
	Kênh tưới, tiêu
	19.323
	
	
	

	1
	Kênh điểm đầu đập Mụ Trực - điểm cuối thôn Hả Sơn (TL 1)
	600
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	2
	Kênh điểm đầu đập Cây Gạo - cuối thôn Đông Hà, Bảo Trung (TL 2)
	1.800
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	3
	Kênh đập Hóc lầy-thôn Bảo Thượng (TL3)
	400
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	4
	Kênh đập Ba Đảm-thôn Bảo Thượng (TL4)
	300
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	5
	Kênh đập Tràng Riềng-thôn Sông Con (TL5)
	1.400
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	6
	Kênh cấp 1 từ hồ Cây Trường đến SVĐ Thôn Quang Thủy ( Thôn 8 cũ ) (TL 6)
	2.973
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	7
	Kênh Bèo (TL 7)
	1.370
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	8
	Kênh đường Cây Nhót (TL 8)
	1.700
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	9
	Kênh đường ông Bá (TL 9)
	700
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	10
	Kênh đường Bà Thân (TL10)
	700
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	11
	Kênh đường ông Đàm (TL11)
	700
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	12
	Kênh đường cống Cố Lương (TL12)
	1.000
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	13
	Kênh đường ông Hà Chịnh (TL13)
	800
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	14
	Kênh đường Cố Lựu (TL14)
	700
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	15
	Kênh đường Thường Tiến (TL15)
	600
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	16
	Kênh đường chăn nuôi (TL16)
	1.200
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	17
	Kênh Phóng Thủy từ đường Cây Nhót đến đường lò gạch (TL17)
	880
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	18
	Kênh đường Chò Đập (TL18)
	250
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	19
	Kênh đường Chò Đập (TL19)
	150
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	20
	Kênh đường Ông Tuấn (TL20)
	100
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	21
	Kênh cấp 1 cây Vải (TL21)
	1.000
	40 ÷ 60
	80 ÷ 150
	BTXM

	II
	Kênh tiêu
	1.340
	
	
	

	1
	Kênh tiêu thôn Bảo Trung (MT 1)
	540
	80 ÷ 150
	50 ÷ 100
	BTXM

	2
	Kênh tiêu thôn Đông Hà (MT 2)
	800
	80 ÷ 150
	50 ÷ 100
	BTXM
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Dự kiến nâng cấp và mở rộng: đập Cây Gạo 13 ha, đập Tràng Riềng 9 ha; lấy từ đất lâm nghiệp.

Quy hoạch đập Cá Tràu tại Thôn Tân Sơn (Thôn 1 cũ) với diện tích 50.000 m2, để phục vụ nước sinh hoạt và tưới cho diện tích đất sản xuất tại Thôn Tân Sơn (Thôn 1 cũ), Thôn Tân Thủy (Thôn 2 cũ) và Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ). 
Hệ thống hồ đập: quy hoạch theo hiện trạng bao gồm 10 hồ, đập: đập Mụ Trực 38.206 m3, Bàu Bảo Vệ  83.294 m3, đập Tràng Riềng 160.162,5 m3, đập Cây Sắn 22.860 m3, đập Cây Gạo 45.472 m3, Đập Cây Trường 1.791.312 m3, đập Khe Kè 289.467 m3, 3 đập nhỏ (Bà Đảm, Hóc Lầy, khe Mài diện tích 170.240 m3. Hàng năm xây dựng kế hoạch, đề xuất UBND huyện hỗ trợ hoặc kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nâng cấp sửa chữa bằng các nguồn vốn hợp pháp, nhằm đảm bảo tích trử nước theo đúng dung tích thiết kế, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng chống thiên tai cho nhân dân trong vùng hưởng lợi.
         2.Giao thông

        2.1.Hệ thống cầu

Ngoài hiện trạng cầu hiện nay, định hướng quy hoạch mới thêm cầu Quang Diệm 2 qua sông Ngàn Phố nối Quốc lộ 8 (vị trí tại trụ sở UBND xã Sơn Diệm trước đây) với đường huyện tại Sân thể thao Thôn Hà Sơn, kết nối khu trung tâm xã.
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- Quy hoạch một số cầu cống tại các vị trí xung yếu trên các tuyến đường đảm bảo phù hợp vào từng thời điểm thi công công trình.
2.2. Đường trục xã
Phương án quy hoạch: Áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng: TCVN 10380 -2014

+ Bề rộng mặt đường: 5,5 -7,5m; 

+ Bề rộng lề và lề gia cố mỗi bên:  0,75-1 m; 

+ Nền đường:  7,0 - 9,0 m; 
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Đường trục xã quy hoạch 01 tuyến, tổng chiều dài 6,0 km, kết cấu bằng BTXM/nhựa
2.3. Đường trục thôn
Đường trục thôn, liên thôn có 19 tuyến, tổng chiều dài 19,29 km, kết cấu bằng BTXM/nhựa.

Các tuyến đường đạt tiêu chuẩn:   

+ Nền đường: 5 - 7,5 m; 

+ Mặt đường: 3,5 - 5,5m;

+ Lề hai bên: 0,75 -1,0m
2.4. Đường ngõ thôn
          Phương án quy hoạch đưa ra là: 

+ Nền đường: 5 - 6,5 m

+ Mặt đường chạy xe: 3- 5m

+ Lề hai bên: 0,75 - 1m
 Đường ngõ thôn có 205 tuyến, tổng chiều dài 39,75 km, kết cấu bằng BTXM/nhựa.
Biểu 02QH: Quy hoạch hạ tầng giao thông chính

	TT
	Hạng mục (ký hiệu)
	Điểm đầu tuyến
	Điểm cuối tuyến
	Chiều dài (km)
	Nền (m)
	Mặt (m)
	Lề (m)
	Kết cấu

	I
	Đường Quốc lộ
	6,1
	
	
	
	

	1
	QL8
	Giáp Thị trấn Phố Châu
	giáp xã Sơn Tây
	6,1
	
	
	
	

	II
	Đường huyện lộ
	7,2
	
	
	
	

	1
	Hải Thượng Lãn Ông (HL 61)
	Cầu Hầm Hầm
	Ngã ba Sơn Lĩnh
	7,20
	
	
	
	

	III
	Đường trục xã
	6,0
	
	
	
	

	1
	TX 2
	Giáp Đền Cả, Thị trấn Phố Châu
	QL 8A (ông Hợi Thôn Đồng Phúc ( Thôn 3 cũ ) 
	6,00
	7-9
	5.5-7.5
	0.75-1
	BTXM

/Nhựa

	IV
	Đường trục thôn
	19,29
	
	
	
	

	1
	TT 1
	Đường Hải Thượng Lãn Ông (HTLO) (anh Tân)
	Giáp Sơn Giang
	0,71
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	2
	TT 2
	Đường HTLO (ông Hân)
	Ngõ bà Liên
	1,15
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	3
	TT 3
	Ông Cao Sơn
	Đập Mụ Trực
	1,74
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	4
	TT 4
	Hội Quán
	Eo cà hẹ
	0,63
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/Nhựa

	5
	TT 5
	Ông Thanh
	Bà Linh
	0,65
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/Nhựa

	6
	TT 8
	Đường HTLO
	Bà Bồng
	0,35
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	7
	TT 9
	Đường HTLO (Tràng Bằng)
	Đường HTLO (Lối anh Hoàng)
	0,69
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	8
	TT 10
	Vườn ông Nguyễn Minh
	Ông Nguyễn Khắc Hiếu
	2,40
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	9
	TT 11
	Quốc lộ 8A
(bà Hường, Thôn Tân Thủy -Thôn 2 cũ)
	Qua trường MN, ông Hiếu
	0,75
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	10
	TT 12
	Quốc lộ 8A
(kề vườn bà Xanh)
	Đường vượt lũ
	0,43
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	11
	TT 13
	QL 8A (ông Nhàn)
	Qua cổng trạm xá
	0,35
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	12
	TT 14
	QL 8A (ông Quyết)
	Đường tránh lũ (ông Văn)
	0,25
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/Nhựa

	13
	TT 15
	QL 8A (bà Quyển)
	Đường tránh lũ (ông Trung)
	0,26
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/Nhựa

	14
	TT 16
	QL 8A (ông Quý)
	Đường tránh lũ (bà Thanh)
	0,42
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	15
	TT 17
	Quốc lộ 8A (ông Quân), qua cầu   Phúc
	Ngã 4 nhà văn hóa Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ)
	0,45
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	16
	TT 18
	Từ bà Hằng
(đường vượt lũ)
	Đường vượt lũ
	0,56
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	17
	TT 21
	Nhà thờ HTLO
	Cầu Khe Cạn, bám bờ sông Ngàn Phố
	3,00
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/Nhựa

	18
	TT 22
	Ngã 4 ông Huyền
	Ngã 3 Đại Vàng
	2,00
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	19
	TT 23
	QL 8A ( thôn 2 )
	Nhà văn hóa thôn 9
	2,50
	5-7.5


	3.5-5.5


	0.75-1 


	BTXM/

Nhựa

	V
	Đường Ngõ thôn
	
	39,75
	
	
	
	

	
	Đông Phố
	3,20
	
	
	
	

	1
	NT 1
	Đường HTLO
	Ông Hào
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	2
	NT 2
	Ông Hào
	Ông Huy
	0,04
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	3
	NT 3
	Ông Lộc
	Ông Huy
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	4
	NT 4
	Bà Thu
	Bờ Sông
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	5
	NT 5
	Ông Lưu
	Ông Huế
	0,06
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	6
	NT 6
	Đường HTLO
	Ông Xuân
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	7
	NT 7
	Ông Huế
	Ông Thể
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	8
	NT 8
	Ông Hiệp
	Bờ Sông
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	9
	NT 9
	Anh Lộc
	Bà Thanh
	0,06
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	10
	NT 10
	Anh Huế
	Bờ Sông
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	11
	NT 11
	Bà Hoàn
	ông Hải
	0,40
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/

Nhựa

	12
	NT 12
	Ông Huấn
	Bà Tùy
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	13
	NT 13
	Ông Thuần
	Bà Sửu
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	14
	NT 14
	Trạm biến áp
	Bà Thanh
	0,27
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	15
	NT 15
	Đường HTLO
	Anh Mậu
	0,18
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	16
	NT 16
	Sân Bóng
	Anh Mậu
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	17
	NT 17
	Ngõ xóm
	Anh Tân
	0,04
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	18
	NT 18
	Đường HTLO
	Ông Hồ Lộc
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	19
	NT 19
	Eo cá hẹ
	Nghĩa trang
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	20
	NT 20
	Đường HTLO (anh Duẩn)
	Bờ Sông
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	21
	NT 21
	Đường HTLO
	Bờ Sông (ông Lộc)
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	22
	NT 22
	Ông Anh
	Bà Hoàn
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	23
	NT 23
	Anh Mậu
	Bà Sáu
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Hà Sơn
	4,35
	
	
	
	    

	24
	NT 24
	Chân Đập
	Ông Thức
	0,15
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	25
	NT 25
	Hội Quán
	Ông Trình
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	26
	NT 26
	Anh Thắng
	Anh Thuyết
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	27
	NT 27
	Ông Bồng
	Ông Trâm
	0,49
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	28
	NT 28
	Bà Tẩy
	Anh Trọng
	0,32
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	29
	NT 29
	Ông Hòa
	Ông Hoàn
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	30
	NT 30
	Cà Hẹ
	Đường HTLO
	0,63
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	31
	NT 31
	Ngã ba cầu
	Ông Thịnh
	0,29
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	32
	NT 32
	Đường HTLO
	Ông Long
	0,18
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	33
	NT 33
	Đường HTLO
	Bà Em
	0,19
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	34
	NT 34
	Đường HTLO
	Anh Cảnh
	0,19
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	35
	NT 35
	Ông Lệ
	Anh Thường
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	36
	NT 36
	Ông Niêm
	Ông Đảng
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	37
	NT 37
	Đường HTLO
	Ông Lâm
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	38
	NT 38
	Đường HTLO
	Anh Trường
	0,26
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	39
	NT 39
	Đường HTLO
	Ông Đông
	0,23
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	40
	NT 40
	Bà Hương
	Anh Tường
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	41
	NT 41
	Ông Lam
	Anh Bình
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	42
	NT 42
	Đường HTLO
	Anh Sơn
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	43
	NT 193
	Đường bờ sông
	Vườn ông Hải
	0,18
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Bảo Trung
	3,43
	
	
	
	

	44
	NT 43
	Anh Nhạ
	Anh Thân
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	45
	NT 44
	Ông Cửu
	Ông Hà
	0,25
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	46
	NT 45
	Đường HTLO
	Ông Khai
	0,34
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	47
	NT 46
	Đường HTLO
	Ông Phi
	0,29
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	48
	NT 47
	Đường HTLO
	Đường bàu
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	49
	NT 49
	Ông Hạnh
	Ông Tuân
	0,22
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	50
	NT 50
	Ông Thường
	Ông Báo
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	51
	NT 51
	Đường HTLO
	Trường TH
	0,37
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	52
	NT 52
	Sân Bóng
	Ông Cường
	0,23
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	53
	NT 53
	Ông Thuận
	Bà An
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	54
	NT 54
	Bà Bồng
	Ông Hiếu
	0,15
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	55
	NT 55
	Ông Hiếu
	Bà Yến
	0,67
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	56
	NT 56
	Anh Hài
	Ông Thìn
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	57
	NT 57
	Ông Thể
	Bà Dần
	0,15
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Bảo Thượng
	6,22
	
	
	
	

	58
	NT 58
	Đường HTLO
	Ông Lĩnh
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	59
	NT 59
	Ông Lĩnh
	Bà Cúc
	0,26
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	60
	NT 60
	Bà Cúc
	Đập tràng riềng
	0,32
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	61
	NT 61
	Ông Cường
	Ông Sơn
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	62
	NT 62
	Ông Long
	Ông Mạo
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	63
	NT 63
	Bà Minh
	Ông Dinh
	0,37
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	64
	NT 64
	Đập Bà Đảm
	Ông Mạnh
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	65
	NT 65
	Ông Mạnh
	Đường HTLO
	0,29
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	66
	NT 66
	Ông Hành
	Ông Lĩnh
	0,19
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	67
	NT 67
	Đường HTLO
	Ông Dượng
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	68
	NT 68
	Ông Dượng
	Nhà Thờ HTLO
	0,43
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	69
	NT 69
	Đường HTLO
	Ông Hạnh
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	70
	NT 70
	Ông Hành
	Ông Thuyết
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	71
	NT 71
	Ông Tuần
	Nghĩa địa
	0,31
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	72
	NT 72
	Nghĩa địa
	Nghĩa địa
	0,46
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	73
	NT 73
	Nghĩa địa
	Ông Sỹ
	0,53
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	74
	NT 74
	Ông Sỹ
	Ông Trình
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	75
	NT 75
	Đường HTLO
	Ông Sỹ
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	76
	NT 76
	Đường HTLO
	Ông Trình
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	77
	NT 77
	Đường HTLO
	Sân Bóng
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	78
	NT 78
	Ông Chất
	Ông Tuấn
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	79
	NT 80
	Anh Thắng
	Đường HTLO
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	80
	NT 81
	Ông Luân
	Ông Nghị
	0,28
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	81
	NT 82
	Ông Hoàng
	Bờ Sông
	0,15
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	82
	NT 83
	Nhà Thờ HTLO
	Bờ Sông
	0,25
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	83
	NT 84
	Ông Tiến
	Ông Chiến
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	84
	NT 85
	Ông Hùng
	Ông Thịnh
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	85
	NT 86
	Ông Nhật
	Ông Oanh
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	86
	NT 194
	Đường HTLO
	Mộ mẹ cụ HTLO
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	87
	NT 195
	Ngõ ông Thuyết
	Ông Tín
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Sông Con
	5,68
	
	
	
	

	88
	NT 87
	Anh Hiệu
	Anh Hợp
	0,19
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	89
	NT 88
	Đường HTLO
	Ông Dần
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	90
	NT 89
	Ông Hòa
	Ông Phượng
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	91
	NT 90
	Anh Hùng
	Nghĩa Địa
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	92
	NT 91
	Ông Vượng
	Ông Châu
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	93
	NT 92
	Ông Thanh
	Anh Cung
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	94
	NT 93
	Ngõ xóm
	Ông Tạo
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	95
	NT 94
	Đường HTLO
	Ông Bảo
	0,31
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	96
	NT 95
	Đường HTLO
	Anh Hòe
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	97
	NT 96
	Anh Thành
	Ông Yên
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	98
	NT 97
	Trục Chính
	Ông Yên
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	99
	NT 98
	Trục Chính
	Ông Thành
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	100
	NT 99
	Trục Chính
	Ông Phúc
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	101
	NT100
	Ông Sơn HTLO
	Bờ Sông
	0,18
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	102
	NT101
	Ông Lục
	Ngõ Xóm
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	103
	NT102
	Đường HTLO
	Ông Lan
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	104
	NT103
	Ông Đức HTLO
	Bà Khuyên
	1,49
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	105
	NT201
	Cầu Sông Con
	Trại Hươu giống
	1,3
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	106
	NT202
	Sân bóng Trại hươu
	Vườn ông Đệ
	0,55
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Tân Sơn (Thôn 1 cũ)
	1,73
	
	
	
	    

	107
	NT104
	Trục thôn (Nguyễn Thị Hiền)
	Nguyễn Ngọc Lâm
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	108
	NT105
	Trục thôn (bà Nguyệt)
	Nguyễn Thị Hoa
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	109
	NT106
	Trục thôn (Ông Hòe)
	Nguyễn Thị Hồng
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	110
	NT107
	Đường vượt lũ (Phan Thị Tuyết)
	Nguyễn Thị Đào
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	111
	NT108
	Phan Đình Thuần
	Phan Xuân Hợi
	0,35
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	112
	NT109
	Trục thôn
	Ngõ ông Lê Hồng Kỳ
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	113
	NT110
	Trục thôn
	Ngõ ông Hành
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	114
	NT111
	Lê Văn Thủy
	Tô văn Thơ
	0,27
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Tân Thủy ( Thôn 2 cũ )
	
	1,80
	
	
	
	

	115
	NT112
	QL 8A (Thủy Văn)
	Trục thôn
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	116
	NT113
	QL 8A (Lê Công Trình)
	Đặng ngọc Toàn
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	117
	NT114
	Trục thôn (Lê Đức Thắng)
	qua nhà văn hóa đến bà Tâm
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	118
	NT115
	QL 8A (Anh Ngọc)
	Trục thôn (anh Lưu)
	0,60
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	119
	NT116
	QL 8A (ông Kiện)
	Nguyễn Thị Thọ
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	120
	NT117
	QL 8A (Trần Đức Sỹ)
	Giếng làng (11 hộ)
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	121
	NT118
	Phan Thanh Vịnh (giáp Thôn Tân Sơn - Thôn 1 cũ)
	Nguyễn Thị Hai
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	122
	NT119
	QL 8A (ông Mùi)
	Nguyễn Văn Xuân
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	123
	NT 196
	QL 8A (Nguyễn Công Chiến)
	Nguyễn Thị Ca
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Đồng Phúc ( Thôn 3 cũ )
	
	3,19
	
	
	
	

	124
	NT120
	Phan Xuân Mỹ
	Nhà thờ họ Nguyễn
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	125
	NT121
	Nguyễn Thị Hương
	Tránh lũ (ông Tài)
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	126
	NT122
	Lê Ngọc Trung
	Đường tránh lũ
	0,25
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	127
	NT123
	Trần văn Hòa
	Đường tránh lũ
	0,26
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	128
	NT124
	Bùi Đức Ái
	Lê Văn Nhiệm (ĐTL)
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	129
	NT125
	QL 8A (ông Đức)
	Lê Đức Thường
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	130
	NT126
	Nguyễn Đình Văn
	Phan Quang Liên
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	131
	NT 127
	QL 8A (ông Nguyễn Cường)
	Nguyễn Quyết Thắng
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	132
	NT 128
	QL 8A (ông Lê Đạm)
	Nguyễn Thị Linh
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	133
	NT 129
	QL 8A (ông Hồ Bình)
	Bờ Sông
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	134
	NT 130
	QL 8A (ông Võ Đoàn)
	Bờ Sông
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	135
	NT 131
	QL 8A (ông Bùi Sơn)
	Trần Thị Hương
	0,06
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	136
	NT 203
	QL 8A
	Nhà bà Nhàn
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	137
	NT 204
	Đường trục thôn (đường chăn nuôi, qua lô đất đấu giá Cây Dung)
	Đất NVH, SVĐ Thôn Đồng Phúc đến lô đất QH 490 giáp đường nội đồng Thôn Đồng Phúc 
	0,27
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	138
	NT 205
	Đường trục thôn 
(đường chăn nuôi, qua lô đất đấu giá Cây Dung)
	Lô đất QH 480
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	139
	NT 206
	Lô đất QH 439 
( Cồn Cây Dung)
	Lô đất QH 502 giáp đường nội đồng Thôn Đồng Phúc 


	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Yên Long ( Thôn 4 cũ )
	
	2,56
	
	
	
	

	140
	NT 132
	QL 8A (ông Nguyễn Thế Anh)
	Bờ Sông
	0,03
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	141
	NT 133
	QL 8A (Đào Thị Hà)
	Bờ Sông
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	142
	NT 134
	QL 8A (ông Nhàn, trạm xá cũ)
	Ngã 3 (Trần Bá)
	0,37
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	143
	NT 135
	QL 8A (ông Đặng Học)
	Đường tránh lũ (ngõ P.X. Hồng)
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	144
	NT 136
	QL 8A (ông Toản)
	Đường tránh lũ
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	145
	NT 190
	Bà Phạm Thị Quý (bà Chắt)
	Ông Nguyễn Xuân Cảnh
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	146
	NT 137
	QL 8A (ông Hà)
	Lê Đình Hòa (nối đường v.lũ)
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	147
	NT 138
	QL 8A (ông Trần Lâm)
	Lê Thị Lệ
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	148

	NT 139
	QL 8A (Bà Lê Thị Đào)
	Trần Thị Hương
	0,05
	5-6.5

5-6.5
	    3-5

    3-5
	0.75-1

0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	
	
	
	
	
	
	
	BTXM/Nhựa

	149
	NT 140
	Lê Trần Cự
	Nguyễn Ngọc Quý
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	150
	NT 141
	Nguyễn Ngọc Đạo
	Lê Thị Biếng
	0,18
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	151
	NT 142
	Đường vượt lũ (đất ông Hảo)
	Cù Xuân Hoàng
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	152
	NT 143
	Nguyễn Thị Nữ
	Nguyễn Văn Hành
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	153
	NT 144
	Lê Trần Khôi
	Nguyễn Văn Linh  
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	154
	NT 145
	Đường trục thôn (Lê Tùy)
	Ngõ bà Lê Thị Lan
	0,04
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	155
	NT 146
	QL 8A (ông Bùi Sinh)
	Đường tránh lũ (Chu Hoàn)
	0,22
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	156
	NT 191
	QL 8A (Vườn Hiếu Thêu)
	Bờ sông (đường Rộc Bến)
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Đồng Tiến ( Thôn 5 cũ )
	1,42
	
	
	
	

	157
	NT 147
	QL 8A (bà Thanh)
	Đường vượt lũ (ông Hiến)
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	158
	NT 148
	QL 8A (ông Thuật)
	Đường tránh lũ
	0,24
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	159
	NT 149
	QL 8A (bà Hương)
	Bờ sông
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	160
	NT 150
	QL 8A (Bà Hướng)
	Đường tránh lũ (Lê Hòe)
	0,27
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	161
	NT 151
	QL 8A (ông Hiệp)
	Đường tránh lũ (bà Liệu)
	0,33
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	162
	NT 152
	Nguyễn Văn Tuần
	Đường trục Thôn Đồng Tiến ( Thôn 5 cũ )
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	163
	NT 153
	Nguyễn Hoàng Cầm
	Lê Thị Lương
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	164
	NT 154
	QL 8A (ông Tuân)
	Lê Văn Hoan
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Hữu Trạch ( Thôn 6 cũ )
	1,83
	
	
	
	

	165
	NT 155
	QL 8A (ông Trọng)
	Đường tránh lũ
	0,29
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	166
	NT 156
	QL 8A (ông Phương)
	Đường tránh lũ (ông Quỳnh)
	0,25
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	167
	NT 157
	QL 8A (ông Tuấn)
	Đường tránh lũ (Ao Sơn Phòng)
	0,30
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	168
	NT 158
	Nguyễn Trọng Lợi
	Nguyễn Quang Thân
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	169
	NT 159
	Phan Xuân Thoại
	Lê Thị Cảnh
	0,15
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	170
	NT 160
	Nguyễn Văn Tam
	Nguyễn Duy Trinh
	0,11
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	171
	NT 161
	Bà Hồ Thị Lài (đường tránh lũ)
	Qua bà Cường đến Nguyễn Thị Xanh
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	172
	NT 162
	Bà Phan Thị Thế
	Nguyễn Văn Hào
	0,07
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	173
	NT 163
	Lê Thị Oanh
	Hoàng Đức Trí
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	174
	NT 164
	Nhà thờ Họ Đinh
	Nguyễn Văn Cần
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	175
	NT 197
	Vườn ông Đào Lương 
	Hoàng Việt Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	0,14
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	176
	NT 198
	Nguyễn Văn Dũng
	Bùi Thị Xanh
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	177
	NT 199
	Tô Quang Long
	Nguyễn Hữu Sự
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Xuân Mai ( Thôn 7 cũ )
	1,29
	
	
	
	

	178
	NT 165
	QL 8A (Nguyễn Chí Thành)
	Đường tránh lũ (ông Tính)
	0,33
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	179
	NT 166
	QL 8A (Phạm Thị Thu)
	Đường tránh lũ (ông Ái)
	0,37
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	180
	NT 167
	Nguyễn Văn Đồng
	Phan Thanh Huấn
	0,27
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	181
	NT 168
	Đường vượt lũ
	Hoàng Văn Hải
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	182
	NT 169
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Nguyễn Văn Đường
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	183
	NT 170
	QL 8A (Hồ Thị Hiên)
	Phạm Thị Hồng Quyên
	0,05
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	184
	NT 171
	Đường vượt lũ(Lê T Hồng Nữ)
	Đào Thị Vân
	0,06
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Quang Thủy ( Thôn 8 cũ )
	2,35
	
	
	5-6.5
	    3-5

	185
	NT 172
	QL 8A (ông Lâm)
	Nhà thờ Tình Dy
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	186
	NT 173
	QL 8A (ông Huy)
	Nguyễn Thị Vinh
	0,21
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	187
	NT 174
	QL 8A (Hà Huy Huân)
	Phan Thị Hiền
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	188
	NT 175
	Ông Cường
	Đường Cầu Phúc
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	189
	NT 176
	Nguyễn Thị Vinh
	Đường Cầu Phúc
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	190
	NT 177
	Nguyễn T Kim Thuận (Đường vượt lũ)
	Phan Hùng
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	191
	NT 178
	Phan Tú Nhân (đường vượt lũ)
	Đào Viết Thắng
	0,09
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	192
	NT 179
	Hà Chỉnh
	Hoàng Ngọc Bá
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	193
	NT 180
	Nguyễn Tam Kỳ
	Nguyễn Hữu Ái
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	194
	NT 181
	Hồ Công Trí
	Ông Lộc
	0,08
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	195
	NT 182
	Nguyễn Đình Quyền
	Võ Đình Tân
	0,12
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	196
	NT 183
	ĐTL (ông Tạo)
	Đường tránh lũ (bà Minh)
	0,40
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	197
	NT 189
	Nhà thờ Tình Dy
	Ngã 4 nhà ông Nguyễn Xuân Cường
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	198
	NT 200
	Đường vượt lũ 

(Nguyễn Thị Huyền– Ct phụ nữ)
	Hói Phố
	0,10
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	199
	NT 207
	Nhà ông Cù Xuân Luận
	Lối vào nhà thờ Tình Dy
	0,20
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	
	Đồng Sơn ( Thôn 9 cũ )
	1,67
	
	
	
	
	
	

	200
	NT 184
	Ngã tư ông Huệ
	Nguyễn Đình Hạnh
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	201
	NT 185
	Đào Thị Yến
	Đào Thị Châu
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	202
	NT 186
	Nguyễn Đình Huệ
	Phan Xuân Huỳnh
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	203
	NT 187
	Hà Chỉnh
	Nguyễn Văn Minh
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	204
	NT 188
	Nguyễn Văn Minh
	Nguyễn Văn Mạnh
	0,35
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa

	205
	NT 192
	Ngã 3 Lò gạch, qua vườn bà Liệu
	Qua vườn Hồ Thông ra nghĩa địa Đại vàng nối đường vượt lũ
	0,69
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BTXM/Nhựa


3. Quy hoạch hệ thống điện nông thôn
Để phát triển mạng lưới điện phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của dân cư trên địa bàn cần phải bố trí, sắp xếp lại hệ thống đường điện đã có, làm mới thêm một số đường dây, trạm biến áp. Định hướng như sau:

- Điện sinh hoạt: Bố trí chạy theo các tuyến đường giao thông đến các khu dân cư cấp điện cho từng hộ gia đình, tuyến đường điện không được cắt chéo qua khu dân cư, không qua các công trình công cộng, đảm bảo an toàn đường điện theo điện áp.

- Điện chiếu sáng công cộng: Bố trí tại các khu dân cư trên các tuyến đường của thôn và chiếu sáng khu trung tâm xã, sử dụng hệ thống cột điện chiếu sáng một bên.

- Các trạm biến áp, đường dây: 

+ Giữ nguyên 14 trạm biến áp đã có 

+ Xây dựng mới 2 trạm biến áp tại Chùa Nội thôn Sông Con (100 KVA) và Thôn Tân Sơn (Thôn 1 cũ) (100 KVA) 

+ Cải tạo và làm mới các tuyến, nhánh đường dây theo quy hoạch khu dân cư mới và làm mới hệ thống điện tại khu vực trung tâm xã. 
Biểu 04: Quy hoạch các trạm biến áp

	TT
	Tên trạm
	Vị trí đặt trạm
	Hiện trạng
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	Chiều dài đường dây (m)
	Công suất (kVA)
	Chiều dài đường dây (m)
	Công suất (kVA)

	1
	Trạm Biến áp 1
	Thôn Đông Phố
	2.484
	100
	2.484
	100

	2
	Trạm Biến áp 2
	Thôn Bảo Thượng
	2.672
	180
	2.672
	180

	3
	Trạm Biến áp 3
	Thôn Sông Con
	4.348
	100
	4.348
	100

	4
	Trạm Biến áp 4
	Thôn Sông Con
	2.918
	100
	2.918
	100

	5
	Trạm Biến áp 5
	Thôn Bảo Trung
	2.523
	250
	2.523
	250

	6
	Trạm Biến áp 6
	Thôn Hà Sơn
	2.420
	180
	2.420
	180

	7
	Trạm Biến áp 7
	Thôn Tân Sơn 

(Thôn 1 cũ)
	5.330
	75
	5.330
	75

	8
	Trạm Biến áp 8
	Thôn Tân Thủy (Thôn 2 cũ)
	3.600
	180
	3.600
	180

	9
	Trạm Biến áp 9
	Thôn Đồng Phúc (Thôn 3 cũ)
	3.100
	100
	3.100
	100

	10
	Trạm Biến áp 10
	Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ)
	3.700
	250
	3.700
	250

	11
	Trạm Biến áp 11
	Thôn Đồng Tiến (Thôn 5 cũ)
	2.100
	250
	2.100
	250

	12
	Trạm Biến áp 12
	Thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ)
	2.500
	160
	2.500
	160

	13
	Trạm Biến áp 13
	Thôn Xuân Mai (Thôn 7 cũ)
	1.600
	160
	1.600
	160

	14
	Trạm Biến áp 14
	Thôn Quang Thủy (Thôn 8 cũ)
	3.000
	75
	3.000
	75

	15
	Trạm Biến áp 15
	Thôn Tân Sơn 

(Thôn 1 cũ)
	
	
	
	100

	16
	Trạm Biến áp 16
	Thôn Sông Con
	
	
	
	100


4. Quy hoạch hệ thống nước sinh hoạt, nước thải sinh hoạt 



Nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã trước mắt vẫn dùng nguồn nước ngầm và nước từ các hồ đập hiện có trong thời gian tới thực hiện cấp nước sinh hoạt nông thôn theo Quyết định số 2866/QĐ-UBND, ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Hiện tại, người dân trên địa bàn chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào và nước mưa.

+ Nhu cầu dùng nước:
	TT
	Các nhu cầu dùng nước
	Quy hoạch phát triển

	
	
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu (m3/ngày)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	100 l/người/ng.đ
	655

	2
	Nước cho dịch vụ công cộng
	10% Qsh
	66

	3
	Nước dự phòng, rò rỉ
	10% Q(1 - 2)
	59

	4
	Nước cho bản thân nhà máy
	5% Q(1 - 3)
	30

	
	Tổng nhu cầu dùng nước
	
	    810


+ Tận dụng nguồn nước từ đập Cây Trường, xây dựng 1 nhà máy cung cấp nước sạch tại ruộng Bù Vườn Đền Cây Nhót, đối diện nhà bà Phan Thị Hiền Thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ) với diện tích 1 ha, công suất dự kiến 900m3/ngày đêm, phấn đấu 85% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch do nhà máy cung cấp đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn Quốc gia. Hệ thống đường ống cấp nước đi ngầm từ nhà máy nước theo các tuyến đường giao thông từ các tuyến liên xã, liên thôn đến các khu dân cư


Mạng lưới đường ống cấp I: bố trí hệ thống đường ống cấp I lấy nước từ Đập Cây Trường đến nhà máy nước tại Đền Cây Nhót thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ), sau đó theo tuyến đường trục chính chảy về các thôn. 


+ Tạo điều kiện cho dân cư nông thôn lắp đặt mới đồng hồ nước; hỗ trợ đầu tư cho hộ dân xây dựng bể chứa nước sạch để dùng.


     Hệ thống nước thải tại các điểm giãn dân và đấu giá quyền sử dụng đất có thiết kế và thực hiện theo quy hoạch chia lô, quy hoạch chi tiết hạ tầng. Tại khu trung tâm xã hệ thống thoát nước được quy hoạch đồng bộ với các hạ tầng khác.

    Hệ thống thoát nước thải trong khu dân cư được thu gom tại bể phốt hộ gia đình, trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung các thôn. Mương thoát nước xây dựng cùng với đường giao thông nông thôn, có lắp đậy. Bố trí đất dự trữ phát triển để có quỹ đất xây dựng các trạm xử lý nước sau này khi có nghiên cứu cụ thể.


    Nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên và hệ thống tiêu nước của xã. Hệ thống thoát nước mưa trong khu dân cư được thiết kế cùng với hệ thống giao thông và tiêu ra hệ thống tiêu thủy lợi toàn xã.

5. Quy hoạch nghĩa trang, bãi rác


Duy trì 6 nghĩa trang hiện tại với tổng diện tích 23,95 ha, quy hoạch thêm 1 nghĩa trang diện tích 1 ha tại thôn Sông Con và tổ chức lập quy hoạch chi tiết để lấp đầy và tiết kiệm diện tích, tránh tác động xấu đến môi trường. Nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch, có quy chế quản lý trên cơ sở thành lập các ban quản lý của từng nghĩa trang.
Bảng 2.10. Quy hoạch nghĩa trang

	TT
	Nghĩa trang
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Diện tích mở mới (ha)
	Lấy trên loại đất

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	1,0
	 

	1
	Thúng Cối
	3,74
	0
	 

	2
	Rú Hốc
	2,95
	0
	 

	3
	Đồng Trửa
	1,51
	0
	 

	4
	Thùng Giếng
	3,66
	0
	 

	5
	Ông Già
	4,79
	0
	 

	6
	Đại vàng
	7,3
	 0
	 

	7
	Thôn Sông Con
	
	1,0
	 Rừng sản xuất


Quy hoạch mở rộng bãi trung chuyển rác tại Rú Hốc thôn Hà Sơn thêm 1,06 ha 

         HTX nông nghiệp sẽ đảm nhận thêm nhiệm vụ đến thu gom rác thải tại các khu vực công cộng và hộ dân rồi vận chuyển tập trung về bãi rác của xã. Sau đó phân loại rác thải, xử lý rác thải mềm bằng hóa chất và đốt, riêng rác thải rắn được vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải của huyện.


   Tại các hộ gia đình vận động, tuyên truyền thu gom và phân loại rác đưa đến các điểm gom rác của từng thôn. Dự kiến thành lập 01 HTX thu gom rác.

VII. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Sau khi quy hoạch phát triển cho các lĩnh vực, dự kiến cân đối quỹ đất như sau:



Phương án quy hoạch sử dụng đất của xã về cơ bản đã xắp xếp và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, phù hợp với định hướng kinh tế - xã hội, sát với tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sử dụng đất.



Phương án đã ưu tiên quỹ đất để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là khu trung tâm hành chính xã, đây sẽ là cơ hội tốt tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển. Từ đó tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần ổn định xã hội coi đây là tiền đề cho phát triển kinh tế. Đồng thời phương án quy hoạch sử dụng đất cũng đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp ổn định và chuyển đổi sản xuất theo hướng hiệu quả sử dụng đất cao hơn, nhằm tăng thu nhập cho người dân. Trong giai đoạn 2020 - 2030 xã Quang Diệm cần quy hoạch và cân đối lại quỹ đất tự nhiên theo hướng sau:


  - Đất ở nông thôn tăng lên 18,2 ha; dự kiến lấy từ đất màu 


  - Đất trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND:  giảm 0,2 ha (trong đó chuyển đất trụ sở UBND xã Sơn Diệm cũ 0,4 ha sang đất khu trung tâm thương mại và xây dựng cột viễn thông; quy hoạch xây dựng trụ sở công an xã 1000 m2 lấy từ đất trạm y tế, 819 m2 đất trạm y tế Sơn Quang cũ chuyển sang đất trụ sở, Bưu cục thôn Hà Sơn 193 m2 chuyển sang đất trụ sở)


  - Đất chăn nuôi: Quy hoạch 31,1 ha; dự kiến lấy từ đất lâm nghiệp.


  - Đất phát triển dịch vụ, ngành nghề nông thôn: chuyển đổi diện tích 0,4 ha đất trụ sở UBND xã Sơn Diệm cũ làm khu trung tâm thương mại và cột viễn thông, Quy hoạch 0,6 ha tại vùng Trạm liên ngành (Thôn Đồng Phúc - Thôn 3 cũ) và khu vực thôn Bảo Thượng làm 2 cây xăng dự kiến lấy từ đất trồng màu, Quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp vùng Tràng Bằng 2 ha lấy từ đất màu, khu tiểu thủ công nghiệp vùng Đồng Lườn (thôn Quang Thủy) 38 ha lấy từ đất lúa 28 ha, đất bằng hàng năm khác 5 ha, đất bằng chưa sử dụng 3 ha và đất mặt nước 2 ha; Quy hoạch mỏ đất 3,7 ha lấy từ đất đồi chưa sử dụng, quy hoạch mỏ đá vôi 7 ha lấy từ đất lâm nghiệp, quy hoạch nhà máy nước 1 ha lấy từ đất màu; Quy hoạch năng lượng điện mặt trời 32 ha lấy từ đất bằng hàng năm khác 29 ha, đất lúa 3 ha.


 - Đất giao thông: Quy hoạch mới một số tuyến, mở rộng đường trục thôn, ngõ thôn, nội đồng lấy từ đất màu 4,55 ha.


 - Đất công trình sự nghiệp:


 + Trường học: 


  Mầm non: Mở rộng Trường mầm non Sơn Diệm cơ sở chính 2000 m2 sang phía Đông Nam, dự kiến lấy từ đất màu; Mở rộng khuôn viên điểm lẻ trường Mầm non và Tiểu học về phía Nam của trường Mầm non và tiểu học Sơn Quang cũ khoảng 6700 m2 lấy từ đất màu; Giảm 1500 m2 làm công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí


 + Trạm y tế: Chuyển 0,12 ha đất trạm y tế cũ của xã Sơn Diệm cũ sang đất dự phòng sau này xây dựng công trình sự nghiệp; giảm 1819 m2 đất trạm y tế Sơn Quang cũ sang làm trụ sở công an xã;  

      + Đất thể thao: Chuyển 0,62 ha đất sân thể thao xã Sơn Diệm cũ tại Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ) sang quỹ đất dự phòng sau này xây dựng công trình sự nghiệp (trước mắt để làm sân vận động Thôn Yên Long (Thôn 4 cũ), chuyển diện tích 0,5 ha đất sân thể thao cũ thôn Sông Con chuyển sang đất dự phòng, quy hoạch sân thể thao mới thôn Sông Con 0,44 ha được lấy từ đất màu, quy hoạch khoảng 1200 m2 sân thể thao Thôn Hữu Trạch (Thôn 6 cũ), 1500 m2  sân thể thao Thôn Đồng Sơn (Thôn 9 cũ) lấy từ đất màu.

      + Đất cơ sở văn hóa : quy hoạch bia tưởng niệm B52 diện tích 300 m2 lấy từ đất mặt nước; Mở rộng khuôn viên mộ mẹ cụ Hải Thượng Lãn Ông 1000 m2 lấy từ đất lâm nghiệp, xây dựng bãi đỗ xe 1000 m2 lấy từ đất lúa.


- Đất bãi rác: tăng 1,06 ha, dự kiến lấy từ đất bằng chưa sử dụng.

     - Đất nghĩa trang: quy hoạch diện tích 1 ha lấy từ đất rừng sản xuất

     - Đất dự phòng: tăng 1,24 ha, lấy từ đất thể thao, đất trạm y tế

     - Đất mặt nước, sông ngòi: tăng 22,5 ha lấy từ đất lâm nghiệp

     - Đất quốc phòng an ninh: tăng 30,7 ha lấy từ đất lâm nghiệp.

               Biểu 2.9. Bảng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2030
	TT
	Từ loại đất
	Mã
	Sang loại đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	1
	Đất màu
	BHK
	Đất ở nông thôn
	ONT
	18,2

	2
	Đất màu
	BHK
	Đất giao thông
	ĐGT
	4,55

	3
	Đất màu
	BHK
	Đất SXKD
	SKC
	2,60

	4
	Đất màu
	BHK
	Đất giáo dục
	DGD
	0,87

	5
	Đất trụ sở
	TSC
	Đất SXKD
	SKC
	0,40

	6
	Đất trụ sở
	TSC
	Đất thể thao
	DTT
	0,20

	7
	Đất đồi chưa sử dụng
	DCS
	Đất SXKD
	SKC
	3,70

	8
	Đất bằng CSD
	BCS
	Đất bãi rác
	DRA
	1,06

	9
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	31,1

	9
	Đất thể thao 
	DTT
	Đất dự phòng
	
	1,12

	10
	Đất màu
	BHK
	Đất thể thao
	DTT
	0,44

	11
	Đất trạm y tế
	DYT
	Đất công trình sự nghiệp
	TSC
	0,18

	 12
	Đất giáo dục
	BHK
	Đất công viên cây xanh 
	TSC
	0,15

	 13
	Đất trạm y tế
	DYT
	Đất dự phòng
	
	0,12

	 14
	Đất bưu chính viễn thông
	
	Đất trụ sở
	TSC
	0,02

	 15
	Đất lâm nghiệp
	
	Đất SXKD
	SKC
	7,0

	 16
	Đất màu
	HNK
	Đất thể thao
	DTT
	0,27

	 17 
	Đất mặt nước
	SON
	Đất di tích văn hóa
	DDT
	0,03

	 18
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất nghĩa trang
	NTD
	1,0

	 19
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất mặt nước
	MNC
	22,5

	 20
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất quốc phòng
	CQP
	30,7

	21
	Đất màu
	BHK
	Đất SXKD
	SKC
	29,0

	22
	Đất lúa
	LUC
	Đất SXKD
	SKC
	3,0

	23
	Đất lúa
	LUC
	Đất SXKD
	SKC
	28,0

	24
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	Đất SXKD
	SKC
	3,0

	25
	Đất màu
	BHK
	Đất SXKD
	SKC
	5,0

	26
	Đất mặt nước
	MNC
	Đất SXKD
	SKC
	2,0

	27
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất di tích văn hóa
	DDT
	0,1

	28
	Đất lúa
	LUC
	Đất di tích văn hóa
	DDT
	0,1

	29
	Đất lâm nghiệp
	RSX
	Đất cây ăn quả
	
	150


Chi tiết cụ thể có bảng cân đối quỹ đất như sau:
Biểu 2.10. Bảng cân đối quỹ đất đến năm 2030

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Hiện trạng 2020
	Quy hoạch (ha)
	Chênh lệch

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ
	Năm 2025
	Năm 2030
	

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %
	

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	3.432,37
	100,00
	3.432,37
	100
	3.432,37
	100
	0,00

	I
	Đất Nông nghiệp
	2.756,89
	80,32
	2.700,19
	78,67
	2.602,16
	75,81
	-154,73

	1.1
	Đất trồng lúa
	301,94
	8,80
	291,94
	8,51
	270,84
	7,89
	-31,10

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	587,09
	17,10
	617,09
	17,98
	626,16
	18,24
	39,07

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	1.849,01
	53,87
	1.752,31
	51,05
	1.655,21
	48,22
	-193,80

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	4,69
	0,14
	4,69
	0,14
	4,69
	0,14
	0,00

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	14,16
	0,41
	34,16
	1,00
	45,26
	1,32
	31,10

	II
	Đất xây dựng
	349,80
	10,19
	396,5
	11,55
	491,79
	14,33
	141,99

	2.1
	Đất ở
	60,91
	1,77
	68,91
	2,01
	79,11
	2,30
	18,20

	2.2
	Đất công cộng
	2,50
	0,07
	3,5
	0,10
	4,8
	0,14
	2,30

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	4,87
	0,14
	4,87
	0,14
	5,93
	0,17
	1,06

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam, thắng cảnh, di tích, đình đền
	0,58
	0,02
	0,58
	0,02
	0,81
	0,02
	0,23

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	6,06
	0,18
	28,06
	0,82
	79,14
	2,31
	73,08

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	5,50
	0,16
	9,2
	0,27
	16,2
	0,47
	10,70

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	180,15
	5,25
	182,15
	5,31
	185,87
	5,42
	5,72

	2.8.1
	Đất giao thông
	127,82
	3,72
	129,82
	3,78
	132,37
	3,86
	4,55

	2.8.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	
	
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	50,42
	1,47
	50,42
	1,47
	51,42
	1,50
	1,00

	2.8.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	1,91
	0,06
	1,91
	0,06
	2,26
	0,07
	0,35

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	87,25
	2,54
	87,25
	2,54
	87,25
	2,54
	0,00

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	1,98
	0,06
	11,98
	0,35
	32,68
	0,95
	30,70

	3
	Đất khác
	325,68
	9,49
	335,68
	9,78
	338,42
	9,86
	12,74

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
	109,62
	3,19
	121,62
	3,54
	130,12
	3,79
	20,50

	3.2
	Đất bằng chưa sử dụng
	216,06
	6,29
	214,06
	6,24
	208,3
	6,07
	-7,76


          VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

         1.Về thực hiện, quản lý quy hoạch

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tiến hành công bố để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Tiến hành cắm mốc ranh giới theo quy hoạch: Các tuyến đường giao thông, khu trung tâm xã, khu TTCN, khu chăn nuôi tập trung, khu dịch vụ thương mại…, tuyên truyền vận động từng cá nhân, tập thể hiến đất, giải toả hành lang giao thông.

- Tuyên truyền vận động xây dựng các hương ước, quy ước của các dòng họ, của các thôn, để huy động sức mạnh tổng hợp.

- Huy động các nguồn lực để tiến hành xây dựng các hạng mục ưu tiên để đạt các tiêu chí nông thôn mới.

- Nghiên cứu thị trường đầu ra cho sản phẩm, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động, xây dựng và củng cố để đảm bảo tính phát triển ổn định và bền vững

2. Giải pháp về phát triển sản xuất

a, Giải pháp về dồn điền, đổi thửa đất sản xuất

- Tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc dồn điền đổi thửa, đồng tình và tự nguyện tham gia là nhiệm vụ hàng đầu. DĐĐT phải gắn liền với công tác quy hoạch; từng địa phương cần quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá theo từng cây, con ổn định, lâu dài. Cần có chủ trương và sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền, tạo hành lang pháp lý và có chính sách hỗ trợ để xây dựng các mô hình trình diễn về DĐĐT. Tổ chức tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương.

Để đẩy nhanh DĐĐT, tạo đà cho công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, cần có sự thống nhất từ các cấp, coi đó là cuộc cách mạng trong nông nghiệp. Xây dựng các chính sách hỗ trợ trước và sau DĐĐT, giúp bà con nông dân tổ chức sản xuất tốt hơn, có thu nhập cao hơn

b, Giải pháp về khuyến nông, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất

Tăng cường công tác khuyến nông, tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình: trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh tế trang trại, “vườn - trại” hiểu quả cao,... Tổ chức các tổ hợp tác theo vùng sản phẩm làm nơi tiếp nhận và áp dụng các chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.

c, Giải pháp về tổ chức

Dựa trên nền tảng là các nhóm hộ cùng sản xuất hệ thống cơ cấu cây trồng trên cùng một thôm, một khu vực và trên tinh thần tự nguyện để khuyến khích thành lập các tổ hợp tác sản xuất theo hệ thống trang trại với hình thức góp cổ phần giữa nhóm nông hộ đó (góp ruộng đất, vốn, công sức...). Người đứng đầu trang trại đó là cá nhân ưu tú trong nhóm nông hộ tự bình bầu, thành viên được hưởng quyền lợi dựa trên phần đóng góp. Cá nhân thành viên có thể chuyển đổi sang ngành nghề khác và vẫn được hưởng lợi ích, quyền lợi từ việc góp ruộng, vốn... Đây là hướng đi trong tương lai, góp phần tích tụ ruộng đất nhưng không ảnh hưởng quyền sử dụng đất của các nông hộ hiện nay. Như vậy, tổ chức hợp tác với hình thức đóng góp cổ phần vừa giải quyết được vấn đề khuyến khích chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp sang ngành nghề khác, vừa giải quyết được tâm lý của nông dân là vấn muốn bám trụ trên đồng ruộng sợ rủi ro đối với các ngành nghề khác.

3. Giải pháp về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

- Nâng cấp hệ thống kênh mương và giao thông nội đồng đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng hóa theo quy hoạch.

- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo hệ thống giao thông trên địa bàn xã nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển vật tư, nông sản hàng hóa phục vụ cho sản xuất của nhân dân trong xã 

- Xây dựng hệ thống điện lưới đảm bảo thắp sáng và nhu cầu sử dụng điện cho Xóm chăn nuôi tập trung.

4.Giải pháp về văn hoá xã hội và môi trường

- Quy hoạch các bãi rác phục vụ riêng cho từng vùng, khi có dịch bệnh nguy hiểm bùng phát thì đây chính là nơi tiêu hủy xác động vật.

- Phát triển xây dựng các hầm Biogas trong khu chăn nuôi để vừa tránh ô nhiễm môi trường, vừa tận dụng nguồn khí đốt trong sinh hoạt và tái phục vụ lại trang trại.

5. Giải pháp củng cố nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở

- Xây dựng lực lượng cán bộ nguồn đạt chuẩn

- Nâng cao nhận thức của người dân.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể là rất quan trọng. Đảng bộ và chính quyền xã Quang Diệm cần đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn và thích hợp trong từng thời kỳ, chỉ đạo các ngành tổ chức của xã và chính quyền từ các ban ngành, đến từng thôn để thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình.


6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo cán bộ bằng các lớp ngắn hạn, dài hạn để nâng cao nhận thức.

- Bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn có đầy đủ tri thức và phẩm chất đạo đức.

7. Giải pháp về chính sách

Tạo điều kiện cho các hộ vay vốn mở rộng sản xuất (theo quy hoạch), với thời hạn và mức vay phù hợp với đặc điểm quy mô từng loại hình sản xuất, cho phép được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay.
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, phát triển các ngành nghề truyền thống, sản xuất các mặt hàng sử dụng nhiều lao động,... Thông qua các chính sách ưu đãi về bố trí mặt bằng đất đai, giá và thời gian thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, tín dụng,...


8. Giải pháp về thị trường

Hiện nay giá nhiều loại nông sản hàng hoá đang đứng ở mức thấp, không ổn định, dự báo khó tăng hoặc tăng chậm, gây khó khăn cho sản xuất, nguyên nhân chính là do cung vượt quá cầu, đồng thời yêu cầu cao của hàng hoá khi hội nhập các tổ chức kinh tế thế giới. 

Để tháo gỡ khó khăn này, giải pháp thị trường cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Nâng cao khả năng tiếp thu thông tin thị trường trên cơ sở đó chọn lọc và phổ biến rộng rãi cho nông dân để nông dân chủ động lựa chọn hình thức và thời điểm tham gia thị trường phù hợp với khả năng của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất và hộ phải có kế hoạch hợp tác và tự nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật công nghệ để đáp ứng yêu cầu hàng hoá của thị trường. 

- Xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng khắp, đa dạng loại hình và quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia để có thể đảm nhiệm dịch vụ đầu ra cho nông sản hàng hoá.

- Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông sản với quy mô phù hợp nhằm tạo ra giá trị nông sản cao, dễ tiêu thụ.

9. Giải pháp huy động vốn

- Huy động sức mạnh toàn dân, toàn bộ máy chính trị cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.


- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân bỏ vốn đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ va tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các nguồn đầu tư hỗ trợ tạo việc làm cho người dân. 


    - Giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để nhân dân có thể đầu tư phát triển sản xuất và cải tạo, xây dựng nhà cửa, công trình phụ...



- Lồng ghép các chương trình, dự án vay vốn của các đoàn thể như Hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh và các dự án đầu tư phát triển khác đang triển khai trên địa bàn xã.


    -  Vận động nhân dân tự vay vốn phát triển sản xuất; Chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của... góp phần cùng Nhà nước thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình. 

    - Ngoài các chính sách thu hút đầu tư của huyện và tỉnh, xã cần có quy định riêng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án phát triển sản xuất và xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn. Quy định trên tập trung vào giải quyết các vấn đề về giải phóng mặt bằng xây dựng, tạo nguồn lao động được đào tạo tại chỗ thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công... 

- Kêu gọi các Doanh nghiệp có tiềm năng vào đầu tư xây dựng, chia sẽ kinh nghiệm, hướng dẩn, cung cấp vât tư, giống và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân, để người dân từng bước quen dần với sản xuất hàng hóa và có trách nhiệm với sản phẩm của mình đưa ra thị trường tạo nên mối liên kết, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, đời sống người dân ngày một ổn định và được nâng cao. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có khả năng thu hút nhiều nhân lực của địa phương trên cơ sở đào tạo nghề mới cho lao động nông nghiệp.

IX. MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Quy hoạch chung xây dựng xã Quang Diệm là cơ sở để thiết lập các dự án đầu tư, phát triển, nhằm đầu tư có hiệu quả, khai thác được tiềm năng đất đai, tài nguyên hiện có, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của xã, sử dụng hợp lý nguồn nước; góp phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội trong vùng một cách toàn diện, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tỉnh Hà Tĩnh. Khi các công trình dự án được thực hiện có những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường được đánh giá cụ thể như sau:

1. Tác động đến môi trường

1.1. Môi trường đất

Để thực hiện các dự án xây dựng xã Quang Diệm như: Các dự án thủy lợi, giao thông, xử lý nước thải sinh hoạt... sẽ phát huy hiệu quả hơn, giúp cải tạo chất lượng đất tốt hơn, mở rộng khai hoang diện tích đất đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cung cấp nước giúp cho đất trong khu vực nội đồng tránh được hiện tượng bạc màu. Qua đó, diện tích khu vực canh tác nông nghiệp cũng như khu vực thảm thực vật trong tự nhiên cũng được tăng lên, hình thành nên hệ sinh thái trên cạn nhân tạo.Ngoài ra, còn cải thiện đáng kể các khu vực hạn hán trong mùa khô, đem lại hiệu quả sử dụng đất tốt hơn làm tăng sản lượng sản xuất trong các vụ mùa.

Tuy nhiên diện tích đất canh tác bị giảm do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp như: xây dựng dự án thủy lợi, giao thông, xử lý nước thải sinh, đất ở,.... trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi các phát sinh gây các tác động tiêu cực đến môi trường, làm thay đổi cảnh quan môi trường, thay đổi hệ sinh thái.

1.2. Môi trường nước

Ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn xã tác động bởi các  các nhân tố như thuốc trừ sâu, các chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bênh… do các nguồn thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thâm canh tăng diện tích đất lúa, phát triển chăn nuôi làm cho nhu cầu nước tăng cao dẫn đến làm cạn kiệt dòng chảy vào mùa khô, gia tăng ô nhiễm.

Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi tập trung quy mô lớn của quy hoạch sẽ gia tăng lượng hóa chất nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng…) vào môi trường nước.

1.3.Tác động đến xã hội

Hệ thống công trình giao thông, thủy lợi, các khu vực thương mại, dịch vụ, các khu nuôi, trồng tập trung chất lượng cao được xây dựng ... tạo điều kiện cho các khu vực canh tác sản xuất ổn định và cho năng suất cao góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sồng nhân dân. 

Xây dựng các khu sản xuất tập trung, quy mô góp phần quan trọng đối với việc duy trì, tạo công ăn việc làm cho người lao động nông nghiệp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo phát triển bền vững. Hạ tầng của xã được đầu tư, góp phần hiện đại hóa, nâng cao đời sống văn minh và tinh thần, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với cuộc sống hiện đại và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ. 

Tuy nhiên khi các công trình trong giai đoạn thi công sẽ gây cản trở 
giao thông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như việc trao đổi hàng hóa giữa các vùng. Ngoài ra, các sự cố tai nạn có thể xảy ra trong quá trình thi công như sạt lở đất, cháy nổ… là những tác động rủi ro có thể xảy ra, gây nên những hậu quả nghiêm trọng về tài sản và con người. Việc phát sinh các chất ô nhiễm từ phân bón, thuốc trừ sâu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đển sức khỏe của người lao động sản xuất nông nghiệp; mặt khác các chất thải từ nông nghiệp sẽ làm ô nhiễm nước ngầm, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt của khu vực dân cư nông thôn.

          2. Hiệu quả



Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, thúc đẩy sản xuất các lĩnh vực phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh thuận lợi để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, tạo ra sản phẩm hàng hóa với chất lượng cao.



Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới đồng bộ, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Từng bước giảm dần tỷ lệ hộ nghèo. Thực hiện thâm canh tăng vụ, phát triển sản xuất các sản phẩm hàng hóa, mở rộng phát triển diện tích trồng cam, vùng sản xuất lúa thâm canh chất lượng cao, chăn nuôi sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, góp phần gián tiếp giảm tệ nạn xã hội và đảm bảo tốt an ninh chính trị trong khu vực, tăng lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước.



Các hạng mục về vệ sinh môi trường được chú ý và đầu tư, xây dựng, chỉnh trang. Thực hiện quy hoạch, người dân sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, môi trường được bảo vệ tốt tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững. Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung, hình thành các trang trại sản xuất, chất thải được tập trung và xử lý tốt hơn. 

     3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực

Phần lớn các tác động tiêu cực của dự án ở mức độ nhỏ nhưng xảy ra theo thời gian và không gian lớn, các tác động xấu chủ yếu là trong giai đoạn thực hiện xây dựng, một ít trong giai đoạn quản lý khai thác. Về cơ bản có thể giảm thiểu các tác động tiêu cực bằng các biện pháp như sau:

- Khi tiến hành xây dựng hệ thống công trình, cần thực hiện tốt các quy định, quy phạm kỹ thuật về xây dựng để không làm tác động đáng kể đến môi trường. Sử dụng các kỹ thuật và máy móc công nghệ hiện đại khi thực hiện các dự án.

- Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn nhân dân thâm canh sản xuất theo đúng kỹ thuật và hạn chế, sử dụng đúng theo hướng dẫn, liều lượng bón phân hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thu gom vỏ, bao bì, chai lọ về đúng nơi quy định để xử lý … 

- Môi trường nước là môi trường rất dễ bị ô nhiễm, vì thế cần có kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên và có các quy định xử lý thích hợp đối với cá nhân và tập thể gây ô nhiễm. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân, hướng dẫn bà con sử dụng và bảo quản các công trình giao thông, thủy lợi đúng kỹ thuật để làm giảm thiểu các tác động tiêu cực.

- Cần thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất để phát triển bền vững, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt theo thị trường mà bỏ qua các tác hại có thể xảy ra, đặc biệt là đối với vấn đề nuôi trồng thủy sản ở những vùng có môi trường nước không tốt và nhạy cảm về mặt môi trường.

- Để hoạt động sản xuất phát triển bền vững, tránh các tác động xẩy ảnh hưởng đến môi trường cần thực hiện các biện pháp như:

+ Trồng đai cây xanh hai bên một số tuyến đường tạo bóng mát, sinh thái...

+ Khu vực trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia cầm tổ chức cac tua, tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm. 



+  Áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, có quy trình kỹ thuật canh tác hợp lý phù hợp. Trồng lúa theo theo tiêu chuẩn hữu cơ, thử nghiệm sử dụng ổn định giống lúa phù hợp và nhân rộng, sử dụng các loại phân bón hữu cơ... Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ gây hại môi trường; Cần có nhiều trương trình, hội nghị đầu bờ,... để hướng dẫn cho người dân hiểu được và thực hiện đúng theo quy trình khi sử dụng thuốc bảo quản và thuốc trừ sâu.


+ Chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư dần được chuyển thành các khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư để thuận lợi cho thu gom và xử lý nguồn thải trước khi thải ra môi trường.



+ Tại các hộ gia đình, xây dựng hố xí tự hoại có bể xử lý đúng quy định, với các hộ sản xuất nông nghiệp có khuôn viên vườn rộng có thể xây dựng hố xí 2 ngăn trong khuôn viên vườn cách xa nhà ở, có biện pháp ủ phân hợp lý đảm bảo vệ sinh và có thể sử dụng bón cho cây trồng; tổ chức tốt hệ thống các cơ sở thu gom rác và xử lý rác tại các bãi rác tập trung.

+ Xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm tra công trình định kỳ, nhanh chóng sửa chữa những sự cố.

+ Xây dựng kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường định kỳ
X. VỐN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

1. Tổng vốn và cơ cấu nguồn vốn


    Tổng vốn đầu tư dự kiến: 378.695 triệu đồng, trong đó:

        - Phân theo lĩnh vực đầu tư:

        + Quy hoạch: 195 triệu đồng

        + Đầu tư xây dựng cơ bản:  308.500 triệu đồng 

        + Phát triển kinh tế: 70.000 triệu đồng 

       - Cơ cấu nguồn vốn: 

       + Vốn các chương trình, dự án: 154.545 triệu đồng 

       + Vốn địa phương: 92.950 triệu đồng 

       + Vốn doanh nghiệp: 36.600 triệu đồng

       + Vốn huy động nhân dân: 94.600 triệu đồng 

       2. Phân kỳ đầu tư

      - Năm 2020: 695 triệu đồng;

      - Năm 2021: 111.720 triệu đồng; 

      - Năm 2022: 108.786 triệu đồng; 

      - Năm 2023-2025: 135.434 triệu đồng;

      - Năm 2026-2030: 22.060 triệu đồng.
   (Chi tiết các hạng mục đầu tư có biểu 01, 02 kèm theo)
 3.Các dự án ưu tiên

         Đầu tư xây dựng theo phân kỳ lộ trình các công trình, dự án từ các nguồn và dự trù kinh phí như sau:
        - Đường trục thôn: Thực hiện mở mới 1 tuyến và nâng cấp 18 tuyến đường trục thôn, với tổng chiều dài 19,29 km, mặt cắt ngang rộng 7 m, trong đó mặt đường bê tông/nhựa rộng mặt đường 5 m, rộng lề đường 2 x 1 m, dự kiến 30 tỷ đồng.
         -  Đường ngõ thôn: Thực hiện xây dựng mới 7 tuyến và nâng cấp 200 tuyến đường ngõ thôn, với tổng chiều dài 39,75 km. Chiều rộng mặt cắt ngang đường 6,5 m, trong đó rộng mặt đường là 3,5 m, rộng lề đường là 2x1,5m, dự kiến 40 tỷ đồng


    - Đường nội đồng: Thực hiện xây dựng mới 1 tuyến và nâng cấp 25 tuyến đường trục chính nội đồng, với tổng chiều dài 20,85 km. Chiều rộng mặt cắt ngang đường 4,0 m, trong đó mặt đường bê tông rộng 3 m, rộng lề đường là 2x0,05 m (đường cấp B), dự kiến 20 tỷ đồng

  - Trường học: Xây dựng bổ sung một số phòng học, các công trình phụ trợ, đầu tư trang thiết bị dạy học, dự kiến 10 tỷ đồng. 

  - Hệ thống thủy lợi: Cứng hoá, nâng cấp hệ thống kênh mương 23 tuyến, tổng chiều dài 19,32km, kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng.

   - Cơ sở vật chất văn hoá: Xây dựng nhà văn hóa xã, nâng cấp trụ sở làm việc của xã 7 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các thôn, dự kiến 5 tỷ đồng

   - Xây dựng khu thương mại dịch vụ, vùng chuyên canh, vùng chăn nuôi tập trung, vùng tiểu thủ công nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh toàn xã: kinh phí dự kiến 70 tỷ đồng.

         - Trạm y tế: Nâng cấp, xây dựng một số hạng mục trạm y tế xã và trang bị dụng cụ y tế, dự kiến là 6,5 tỷ đồng.
         - Hệ thống cầu: Xây mới cầu Quang Diệm, tổng kinh phí dự kiến 70 tỷ đồng

    - Xây dựng nhà máy nước sạch và mạng lưới đường ống, dự kiến 100 tỷ đồng.
          XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn


    Là chủ quản đầu tư, hàng năm chỉ đạo Văn phòng nông thôn mới huyện tổng hợp kế hoạch, đề xuất cấp ngân sách cho việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, trình HĐND huyện thông qua. 


   Chỉ đạo các ngành Kế hoạch - Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng phối hợp hỗ trợ thực hiện các hợp phần dự án. Hàng năm nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án của UBND xã Quang Diệm, quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu thấy cần thiết) để thực hiện các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

  2. Các phòng ban chuyên môn của huyện 

  2.1. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện

     Là cơ quan thường trực chương trình nông thôn mới, phối hợp với các phòng Kế hoạch - Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng 
và các phòng chuyên môn khác giúp Ban chỉ đạo và UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


     Phối hợp với UBND xã Quang Diệm trong quá trình thực hiện các dự án. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các bất cập của dự án, đề xuất với Ban chỉ đạo và UBND huyện điều chỉnh (nếu thấy cần thiết).


    Xây dựng kế hoạch vốn và lồng ghép các nguồn vốn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thuỷ sản và xây dựng cơ sở hạ tầng nội đồng, báo cáo UBND huyện thông qua để triển khai thực hiện.

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng


     Là cơ quan quản lý chương trình nông thôn mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, giúp UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc và thẩm định dự án quy hoạch nông thôn mới về mảng xây dựng hệ thống hạ tầng, bố trí, sắp xếp khu dân cư nông thôn.


     Phối hợp với  Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, các phòng:  Kế hoạch - Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các phòng chuyên môn khác xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án trong lĩnh vực mình phụ trách.


    Phối hợp với UBND xã Quang Diệm trong quá trình thực hiện dự án. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các bất cập của dự án, đề xuất với Ban chỉ đạo và UBND huyện điều chỉnh (nếu thấy cần thiết).

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch


    Là cơ quan quản lý nguồn vốn phục vụ các dự án, chịu trách nhiệm quản lý kinh phí thực hiện các dự án đầu tư và hướng dẫn xã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn và các nhà thầu.


    Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, các phòng chuyên môn khác và UBND xã Quang Diệm giúp Ban chỉ đạo và UBND huyện xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường


    Là cơ quan quản lý đất đai, chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất phục vụ dự án theo đúng các quy định hiện hành.


    Phối hợp với  Ban chỉ đạo xây dựng  nông thôn mới huyện, phòng  Kinh tế - Hạ tầng, các phòng chuyên môn khác và UBND xã Quang Diệm giúp Ban chỉ đạo và UBND huyện xây dựng kế hoạch thu hồi đất triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.5. Các phòng ban chuyên môn khác


    Phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, trình Ban chỉ đạo và UBND huyện phê duyệt, cân đối vốn cho dự án trong quá trình thực hiện.

3. Đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Quang Diệm


    Ủy ban nhân dân xã là Chủ đầu tư dự án, phối hợp với các ngành để tổ chức triển khai dự án dưới sự chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo và UBND huyện.


   Tiến hành công bố quy hoạch sau khi được UBND huyện phê duyệt, chịu trách nhiệm giải thích, vận động nhân dân về mặt tư tuởng và huy động nhân dân thực hiện các nội dung của dự án.


   Căn cứ dự án và kế hoạch cấp vốn đuợc phê duyệt, xây dựng kế hoạch (chi tiết sử dụng vốn) trình phòng chức năng thẩm định và UBND huyện phê duyệt.


   Chủ trì tổ chức nhân dân và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Báo cáo định kỳ với UBND huyện và các cơ quan liên quan; Đề xuất các điều chỉnh cần thiết (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án. Giám sát các đơn vị thi công, quản lý, sử dụng, duy tu bảo duỡng các hạng mục dự án để đạt hiệu quả cao nhất.

        Các tổ chức đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình quán triệt và tham gia cùng chính quyền trong việc triển khai thực hiện quy hoạch được tốt nhất.

Hướng dẫn nhân dân các thủ tục Hồ sơ, giấy tờ cần thiết trình cấp có thẩm quyền, cấp phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nhà ở… 

UBND xã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Quyết định xử lý theo quy định của pháp luật, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên được giao đối với các công trình vi phạm quản lý quy hoạch xây dựng của địa phương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN


    Xã Quang Diệm có tổng diện tích tự nhiên lớn, địa hình gò đồi, khu dân cư phân bố trên phạm vi rộng. Hệ thống đường thôn, thôn trải dài. Phát triển nông thôn mới của xã, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân yêu cầu phải đầu tư khá lớn về cơ sở hạ tầng mà điển hình là hệ thống giao thông.


   Quy hoạch nông thôn mới xã Quang Diệm đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển kinh tế-xã hội và các ngành sản xuất trên địa bàn. Quy hoạch cũng định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng khu trung tâm hành chính xã nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sản xuất và đời sống của nhân dân sau khi sáp nhập xã.


   Phương án quy hoạch là cơ sở để các cấp, các ngành và chủ đầu tư tham khảo, đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của mình, đảm bảo sự phát triển hài hoà giữa các ngành, các lĩnh vực; Đây cũng là cơ sở để cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án thành phần trong cả kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2030.


   Thực hiện quy hoạch nông thôn mới xã Quang Diệm đến năm 2030 sẽ mang lại các lợi ích thiết thực cho cộng đồng cả về kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo sự phát triển hài hoà, bền vững trong sự phát triển chung của tỉnh, huyện và khu vực.

II. KIẾN NGHỊ 


   - Các cấp ngành liên quan và UBND huyện thường xuyên theo dõi quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch để giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn hoặc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch nếu thấy cần thiết.


  - Tạo mọi điều kiện về nguồn vốn và cơ chế quản lý đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ.


  - Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, xã Quang Diệm rất cần được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của huyện, tỉnh và các bộ ngành Trung ương để đạt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh sau khi sáp nhập xã. 


  Đề nghị UBND huyện sớm phê duyệt quy hoạch làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
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BIỂU 01: DỰ KIẾN VỐN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Tổng vốn
	Phân theo nguồn
	Năm thực hiện

	
	
	
	Vốn các chương trình, dự án
	Vốn địa phương
	Vốn doanh nghiệp
	Huy động nhân dân đóng góp
	

	Tổng cộng
	378,695.00
	154,545.00
	92,950.00
	36,600.00
	94,600.00
	 

	I
	Quy hoạch
	195.00
	195.00
	 
	 
	 
	2020

	II
	Trụ sở làm việc
	7,000.00
	7,000.00
	 
	 
	 
	2021-2022

	III
	Phát triển kinh tế
	70,000.00
	6,600.00
	25,200.00
	36,600.00
	1,600.00
	 

	1
	Xây dựng vùng chuyên canh
	4,000.00
	400.00
	2,000.00
	1,600.00
	 
	2021-2030

	2
	Xây dựng vùng chăn nuôi tập trung
	8,000.00
	1,600.00
	4,800.00
	 
	1,600.00
	2021-2030

	3
	Xây dựng khu thương mại, dịch vụ
	10,000.00
	1,000.00
	4,000.00
	5,000.00
	 
	2021-2025

	4
	Xây dựng khu tiểu thủ CN
	36,000.00
	3,600.00
	14,400.00
	18,000.00
	 
	2021-2030

	5
	Xây dựng cây xăng
	12,000.00
	 
	 
	12,000.00
	 
	2021-2025

	IV
	Giao thông, thủy lợi
	180,000.00
	73,000.00
	18,000.00
	0.00
	89,000.00
	 

	2
	Đường trục thôn
	30,000.00
	9,000.00
	12,000.00
	 
	9000.00
	2021-2023

	3
	Đường ngõ thôn
	40,000.00
	16,000.00
	 
	 
	24000.00
	2021-2023

	4
	Giao thông nội đồng
	20,000.00
	8,000.00
	 
	 
	12000.00
	2021-2023

	5
	Xây dựng cầu
	70,000.00
	28,000.00
	 
	 
	42000.00
	2021 - 2023

	6
	Kênh tưới, tiêu
	20,000.00
	12,000.00
	6,000.00 
	 
	2000.00
	2021-2023

	VI
	Giáo dục
	10,000.00
	10,000.00
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng
	8,000.00
	8,000.00
	 
	 
	 
	2021-2022

	2
	Mua sắm thiết bị
	2,000.00
	2,000.00
	 
	 
	 
	2021-2022

	VIII
	Nước sạch
	100,000.00
	50,250.00
	49,750.00 
	 
	 
	 

	1
	Khảo sát, tư vấn
	500.00
	500.00
	 
	 
	 
	2020

	2
	Xây dựng nhà máy và hệ thống đường ống, máy móc thiết bị
	99,500.00
	49,750.00
	  49,750.00 
	 
	 
	2021-2025

	IX
	Trạm y tế
	6,500.00
	6,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	5,000.00
	5,000.00
	 
	 
	 
	2021-2023

	2
	Mua sắm trang thiết bị
	1,500.00
	1,500.00
	 
	 
	 
	2021-2023

	X
	Cơ sở văn hóa
	5,000.00
	1,000.00
	0.00
	0.00
	4,000.00
	 

	1
	Mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa các thôn
	5,000.00
	1,000.00
	 
	 
	4,000.00
	2021-2023


          BIỂU 02: DỰ KIẾN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Tổng vốn
	Phân theo nguồn

	
	
	
	Vốn các chương trình, dự án
	Vốn địa phương
	Vốn doanh nghiệp
	Huy động nhân dân đóng góp

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	378,695.00
	154,545.00
	92,950.00
	36,600.00
	94,600.00

	1
	Vốn quy hoạch
	195.00
	195.00
	 
	 
	 

	2
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	308,500.00
	147,750.00
	67,750.00
	0.00
	93,000.00

	 
	Năm 2020
	500.00
	500.00
	 
	 
	 

	 
	Năm 2021
	105,760.00
	40,410.00
	37,750.00
	0.00
	27,600.00

	 
	Năm 2022
	90,946.00
	42,036.00
	27,000.00
	0.00
	21,910.00

	 
	Năm 2023 -2025
	109,794.00
	63,304.00
	3,000.00
	 
	43,490.00

	 
	Năm 2026 -2030
	1,500.00
	1,500.00
	 
	 
	 

	3
	Vốn phát triển kinh tế
	70,000.00
	6,600.00
	25,200.00
	36,600.00
	1,600.00

	 
	Năm 2020
	
	
	
	
	

	 
	Năm 2021
	5,960.00
	610.00
	4,490.00
	760.00
	100.00

	 
	Năm 2022
	17,840.00
	1,590.00
	7,360.00
	8,890.00
	 

	 
	Năm 2023-2025
	25,640.00
	2,700.00
	8,200.00
	14,600.00
	140.00

	
	Năm 2026-2030
	20,560.00
	1,700.00
	5,150.00
	12,350.00
	1,360.00
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